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Tháng 7 về, phát huy truyền thống uống nước, nhớ nguồn, 
thắp nén hương trang trọng nhất tưởng nhớ các vị anh 
hùng dân tộc, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước, Tạp chí Truyền thống & Phát  
triển xin giới thiệu các bài viết Bản anh hùng ca về những 
ngươi có công với nước điểm đến di tích cách mạng: địa đạo 
Củ Chi…

Nhân ngày Dân số thế giới 11/7,  chúng ta cùng nhìn 
nhận, phân tích quá trình già hóa dân số, những tác động 
và vấn đê đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Kỷ 

niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (20/07/2029 – 20/7/2024), cùng 
Tạp chí Truyền thống và Phát  triển ôn lại những chặng đường phát triển, những 
mốc son vẻ vang của Lịch sử Công đoàn Việt Nam. 

Mùa hè đến, đồng hành với những kỳ nghỉ bổ ích, ý nghĩa của các em học sinh, 
Tạp chí Truyền thống và Phát triển cũng dành một số bài viết ưu tiên cho các bậc 
phụ huynh và học sinh cả nước quan tâm như Giáo dục hội họa đối với chỉ số thông 
minh, cảm xúc của trẻ; Khóa học kỹ năng hè cho con… 

Trong không khí sôi nổi của mùa hè lao động, đổi mới, sáng tạo, nhiều bài viết, 
phóng sự phản ánh những tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình đẹp mang giá trị 
văn hóa, nhân văn có hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng

Trân trọng giới thiệu đến Quý độc giả Tạp chí Truyền thống Phát triển số 6 
(tháng 7/2024) và mong nhận được những sự góp ý hữu ích để chúng tôi tiếp tục 
phục vụ Quý độc giả Công chúng tốt hơn trong thời gian tới.

Ban biên tập
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Vu Lan là một lễ hội lớn của Phật giáo, đặt trên nền 
tảng giáo dục của nhà Phật, xây dựng con người có 
phẩm chất cao đẹp, phẩm chất này rất thích hợp 
với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, vì vậy Vu 
Lan cũng vừa là một lễ hội dân gian rất phổ cập 
ở Việt Nam, đó chính là ngày rằm tháng bảy âm 
lịch. Lễ hội này đượm sắc thái tín ngưỡng của đạo 
Phật và dân tộc, mang nhiều ý nghĩa quan trọng 
như: Ngày Chư Phật hoan hỷ, ngày Chư Tăng tự 
tứ, ngày Chư Tăng thọ tuế, ngày xá tội vong nhân, 
ngày báo hiếu... Lễ hội Vu Lan càng lúc càng phát 
triển, không dừng lại ở lãnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo, mà có mặt cả trong văn hóa của dân tộc qua ca 
dao, tục ngữ, truyện, thơ và các bộ môn sân khấu, 
nghệ thuật tranh họa, kiến trúc, tạo hình. 

Ý nghĩa
 lễ hội 

Vu Lan có bốn ý nghĩa: 

               1. Thứ nhất là ngày Phật hoan hỷ: Bởi lẽ 
trong chúng xuất gia thì hàng Tỳ Kheo là bậc mô 
phạm, thay Phật hoằng truyền chánh pháp, hóa độ 
chúng sanh, vì vậy mỗi năm phải an cư kiết hạ ba 
tháng, từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy để trau 
dồi giới đức, tấn tu đạo nghiệp, làm hành trang 
trên bước đường tự giác, giác tha. Cho nên sau khi 
viên mãn ba tháng an cư, Đức Phật rất hoan hỷ vì 
thấy đệ tử tròn đầy giới đức sau những ngày tịnh 
tu đạo nghiệp, mới gọi là ngày Phật hoan hỷ. 

 2. Thứ hai là ngày Chư Tăng tự tứ: Nghĩa 
là trong ba tháng an cư, tuy rằng chúng Tăng luôn 
tấn đạo nghiêm thân, nhưng vẫn còn nghi không 
tránh khỏi lỗi lầm dù trong ý niệm. Vì vậy, ngày 
rằm tháng bảy thành tâm chí thiết cầu bậc thanh 
tịnh chỉ cho lỗi lầm, phát lồ sám hối cho tam 
nghiệp chướng thân tâm thanh tịnh. Đây là việc 
làm cao đẹp nhất của ý nghĩa tự tứ, vì thể hiện 
được tánh khiêm cung, bẽ dẹp được lòng ngã mạn, 
hạ mình cầu xin người chỉ lỗi. Hạnh này người thế 
gian mấy ai làm được. 

 3. Thứ ba là Chư Tăng thọ tuế này: Theo 
luật Phật hàng Tỳ Kheo tính tuổi theo hạ lạp. 
Nghĩa là sau ba tháng an cư được thọ một tuổi 
đạo. Nếu không an cư thì không được tính tuổi 
Đạo dầu rằng trải qua một năm của thế gian. Vì 
vậy, niên cao không sánh bằng lạp trưởng, mà 
phải căn cứ vào hạ lạp. Hạ lạp được tính vào ngày 
rằm tự tứ. Như vậy, chúng ta thấy Đạo Phật tính 
giá trị con người không dựa theo năm dài tháng 
rộng, niên cao tác lớn, mà nhắm vào sự tu tập giác 
ngộ tự thân. 

 4. Thứ tư là ngày Vu Lan xá tội vong 
nhân: Tuy rằm tháng bảy có nhiều ý nghĩa nhưng 
ảnh hưởng đến truyền thống của dân tộc chủ yếu 
nhất là ngày xá tội vong nhân. Vì ngày đó gợi lên 
mùa báo hiếu, báo ân của những người con luôn 
ngưỡng vọng đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ. 

 TRÂN PHƯỚC THUẬN

TRADITIONAL DIALOGUEĐỐI THOẠI TRUYỀN THỐNG

Vu      an
T

heo chữ Hán, Vu Lan được 
dịch là “Giải Đảo Huyền” 
nghĩa là giải cái tội bị treo 
ngược. Ý nói rằng Lễ Vu 
Lan là ngày cầu siêu, hóa 
độ tiên linh quá cố của 
người hiện tiền bị thọ báo 
nơi địa ngục, chịu sự hành 
hạ thống khổ cùng cực như 
người bị treo ngược. Nghĩa 

bóng là giải cái tội tham lam, bất hiếu của người 
sinh tiền và người quá vãng. Tức là làm cái hạnh 
ngược lại với xan tham bất hiếu. Vì thiết lễ cúng 
dường trai tăng, đó là lấy bố thí độ xan tham, 
còn tri ân, niệm ân, báo ân là độ vong ân, bội ân, 
bất hiếu. 

Lễ này bắt nguồn từ tích Ngài Mục Kiền 
Liên cứu tội cho vong mẫu Thanh Đề. Bởi lúc 
còn sống cũng như đã chết, lòng bỏn xẻn vẫn 
ghìm chặt lấy tâm thức của bà. Do đó, bị nghiệp 
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vậy truyền thống này duy trì từ đời này sang đời 
khác. Nó ăn sâu vào tầng lớp của quần chúng như 
một mạch sống, một đạo lý, một món ăn tinh thần. 
Có lẽ vì vậy, nên lễ Vu Lan càng ngày càng phát triển 
hơn.

Vậy thời đại chúng ta phải báo hiếu như thế 
nào? Chúng ta biết hiếu không phải lời nói suông, 
mà cụ thể qua tình thương chân thật, như người có 
phước còn cha mẹ bên cạnh, thì phải trân trọng giữ 
gìn tình thiêng liêng cao quý đó. Phải vun bồi chăm 
sóc tâm hiếu, hạnh hiếu đúng pháp Phật dạy, để tạo 
một gia đình phước đức đầm ấm. Nếu như cha mẹ 
đã khuất bóng, thì hãy nỗ lực tu hành, tạo nhiều 
công đức hồi hướng cho cha mẹ thoát khỏi nghiệp 
ác. Người đã tái sanh hưởng được phước báo thù 
thắng. Đối với hàng xuất gia chỉ có con đường duy 
nhất là tu hành đắc đạo mới có khả năng báo hiếu 
trọn vẹn, đem đến lợi ích lâu dài cho mọi người. 
Được vậy chúng ta sẽ không hổ thẹn khi nhắc nhở 
tâm hiếu, hạnh hiếu cho người khác nghe, và có như 
vậy mới đủ sức mang ánh sáng niềm tin của ngày Vu 
Lan Thắng Hội đi vào cuộc đời./.

ác chiêu cảm, không ảnh hưởng được công đức tu hành 
đắc quả A La Hán của con dù chỉ một bát cơm. Ngài Mục 
Kiền Liên phải thỉnh mười phương Tăng thanh tịnh 
thiết lễ cúng dường, nhờ oai lực chú nguyện của Chư 
Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ mới chuyển hóa, siêu 
độ tâm bỏn xẻn nghiệp chướng của bà. Như vậy, chúng 
ta thấy từ một tâm thanh tịnh hòa quyện tạo thành một 
sức mạnh vô hình, tác động vào tâm thức của người 
hiện tiền được tăng thêm phước thọ, người quá vãng 
thì tiêu trừ tội chướng thoát khỏi u đồ. Như vậy, Lễ Vu 
Lan không riêng chỉ quan trọng cho giới Phật tử mà còn 
là truyền thống đặc thù của dân tộc Việt Nam. Ngày cao 
đẹp nhất của những người con biết hướng về cội nguồn 
xa xưa. Bởi vì, mỗi người con được sinh ra đều từ huyết 
thống Ông Bà Cha Mẹ, thân trước truyền cho thân sau. 
Máu còn thắm nhịp tim còn đập là chúng ta còn nhớ 
những ân đức cao dày đó. Nhất là ân đức của cha mẹ 
không lấy gì đong, đếm, lo lường được. Cho nên ca dao 
Việt Nam phải mượn biểu tượng núi Thái sơn cao vời 
vợi và nước trong nguồn chảy không vơi để ví ân đức 
của cha mẹ. Bởi cha mẹ một nắng hai sương, bán mặt 
cho đất, bán lưng cho trời. Nước mắt mồ hôi đã hòa vào 
ruộng đồng, dòng sông lạch nước, liếp cải bờ rau để 
nuôi con khôn lớn mà không một lời than van. Cha mẹ 
ở thị thành thì bị chủ thầy gò ép, phải chịu đựng đắng 

cay để nuôi con ăn học. 

Khi lớn khôn cha mẹ dắt 
con vào đời, chấp nhận gian truân 
cay đắng để chở che, hy sinh tất 
cả vì con, vui trong niềm vui của 
con và khổ khi thấy con mình khổ. 
Nếu nói nghĩa mẹ ân cha thì “Báo 
Hiếu Phụ Mẫu Ân Kinh” cho chúng 
ta thấy, cha mẹ đã chăm chút tình 
thương cho con mình từ lúc mới 
tượng hình và tiếp tục đến ngày 
con khôn lớn, nhưng tình thương 
yêu đó không dừng lại bởi người 
con trưởng thành mà cha mẹ chín 
mươi vẫn thương con bảy mươi. 
Có thể nói không có giấy mực nào 
tả hết công ơn của cha mẹ, nên tiền 
nhân phải mượn núi cao, bể rộng 
để so sánh nhắc nhở. 

Ý của bài ca dao đó như 
nhắc nhở phận làm con phải biết 
ơn, nhớ ơn và đền ơn, tức là báo 
hiếu. Vậy chúng ta phải báo hiếu 
như thế nào? Báo hiếu có hai 
phương diện vật chất và tinh thần. 

Báo hiếu về vật chất là khi cha mẹ còn sinh tiền thì 
không cãi lời cha mẹ, phải săn sóc cung phụng đầy đủ 
những nhu cầu trong cuộc sống. Phát triển cơ ngơi sự 
nghiệp tài năng làm rạng danh dòng họ. Tang chế giỗ 
quải linh đình khi cha mẹ qua đời. Nhưng sự lo lắng này 
phải xuất phát từ đáy lòng của người con hiếu thảo, đó 
mới thực là ngọn lửa sưởi ấm lòng cha mẹ lúc về già, 
được an vui trong những tháng ngày còn lại. Trong thực 
tế có những gia đình con cái giàu có nhưng cha mẹ rất 
buồn tủi đắng cay. Tuy có món ngon vật lạ, nhưng phải 
nhận những tình cảm lạnh nhạt, thái độ khinh nhờn của 
con cái! Họ nuôi cha mẹ coi như việc làm bố thí. Nếu 
đánh đổi lấy cuộc sống đạm bạc, nhưng tràn đầy tình 
thương hiếu thảo thì bất cứ ai cũng sẵn sàng. Cho nên 
có rất nhiều cha mẹ không ở với con cái khá giả mà lại ở 
với đứa nghèo thiếu. Vì ở nơi đó cha mẹ cảm nhận được 
tình thương ấm áp do lòng hiếu thảo của con cháu đối 
với ông bà cha mẹ. 

Thật ra, vật chất không phải là yếu tố duy nhất 
để báo hiếu mà phải kèm theo một tấm lòng yêu cha 
mến mẹ thật sự. Tạo được sự an vui về tinh thần cho 
cha mẹ. Ở điểm này, chúng ta thấy Đức Phật dạy cách 
báo hiếu về mặt tinh thần, là hướng dẫn cha mẹ kính tín 

quy ngưỡng Tam Bảo, gần gũi thiện tri thức, giác ngộ 
được lời Phật dạy, phát tâm sống đúng theo chánh 
pháp. Tam Bảo giúp cho họ nhận ra những việc làm 
cần thiết cho quãng đời còn lại. Thấy được giá trị 
của cuộc sống, không còn mặc cảm của tuổi già, tâm 
hồn an vui thanh thản. Hiện tại thanh thản thì ngày 
mai nhẹ nhàng. Vì việc làm hiện tại là chất liệu cho 
tương lai. Đó cũng là hành trang cho việc tái sanh 
sau khi mãn phần. Để tạo thắng duyên cho cha mẹ 
sau khi qua đời, chúng ta làm bất cứ điều thiện gì 
hồi hướng cho thân trung ấm. Gợi người nhớ những 
việc thiện đã làm, thần thức nghĩ nhớ được như vậy 
chắc chắn tái sanh về cõi thiện. Theo lời Phật dạy 
pháp tối cao là chúng ta thiết lễ cúng dường Chư 
Tăng thanh tịnh, nhờ các Ngài hồi hướng công đức 
cho thân trung ấm dễ xả bỏ được ác nghiệp, tái sanh 
về thế giới tốt đẹp. 

Ngoài ra việc báo đáp thâm ân cũng không 
dừng lại ở đời này. Bởi dòng sanh tử đã trải qua 
nhiều kiếp, thì chúng ta cũng thọ lãnh ân đức của 
rất nhiều cha mẹ, gọi là “thất thế phụ mẫu”. Phật 
dạy nếu cha mẹ bảy đời quá vãng bị đọa chốn u đồ 
hoặc sinh về cõi nhơn thiên cũng nhờ công đức này 
mà thoát khỏi cảnh lầm than, người đã tái sanh thì 
hưởng được phước báo lợi lạc. Ngoài việc báo hiếu 
cho kẻ còn người mất trong lục thân quyến thuộc, 
chúng ta còn nghe âm ba da diết của văn tế siêu độ 
cho thập loại cô hồn. 

Ý nghĩa về Vu Lan rất quan trọng trong 
truyền thống của Phật giáo cũng như dân tộc Việt 
Nam. Đối với Phật giáo thì ngày Lễ Vu Lan là cái 
ngoặc thời gian để xác định được sự tu tập, 
giá trị đạo đức của người xuất gia, được 
cụ thể qua nhiều ý nghĩa như ngày Chư 
Phật hoan hỷ, Chư Tăng tự tứ, Chư 
Tăng thêm tuổi đạo, còn ngày 
Vu Lan xá tội vọng nhân đã trở 
thành truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc ta. Nó được hình thành 
bằng chất liệu của tình thương, 
một loại chất liệu mọi người đều 
có; hẹp thì từ gia đình, rộng thì 
xã hội, rộng hơn nữa thì cả 
cộng đồng nhân loại, đâu đâu 
cũng có tình thương. Chính 
tình thương này làm động 
cơ thúc đẩy những 
người con biết 
ơn, báo 
hiếu. 
Nhờ 
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Tổ chức Công đoàn Việt Nam 
với tiền thân là tổ chức Công hội Ðỏ Bắc 
Kỳ được thành lập ngày 28/7/1929 tại 
số nhà 15, phố Hàng Nón, Hà Nội. Kể từ 
khi thành lập đến nay, tổ chức Công đoàn 
đã có 07 lần đổi tên, thể hiện những sứ 
mệnh khác nhau trong các giai đoạn lịch 
sử của dân tộc:

Thời kỳ đấu tranh giành 
chính quyền (1930 – 1945)

Trong giai đoạn 1929 – 1935, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam (thành lập năm 1930), tổ chức 
Công đoàn với tên gọi là Tổng Công hội 
Đỏ đã tích cực tuyên truyền, vận động, 
tổ chức, lãnh đạo công nhân đấu tranh 
chống áp bức bóc lột, đấu tranh cách 
mạng để giành độc lập cho dân tộc. Các 
cuộc đấu tranh đã thu hút đông đảo công 
nhân của nhiều ngành ở Nghệ An, Hà 

B.N

Công đoàn là tổ chức chính trị 
- xã hội rộng lớn của giai cấp 

công nhân và người lao động Việt 
Nam được thành lập trên cơ sở 

tự nguyện, tổ chức và hoạt động 
theo nguyên tắc tập trung dân 

chủ. Trải qua 95 năm xây dựng 
và phát triển, Công đoàn Việt 

Nam đã có những đóng góp quan 
trọng vào trang sử vẻ vang của 
dân tộc. Công đoàn luôn gắn bó 
máu thịt với Đảng, trung thành 

với lợi ích của giai cấp công 
nhân, trở thành chỗ dựa tin cậy, 
vững chắc của đoàn viên, người 

lao động cả nước, đóng góp xứng 
đáng cho mục tiêu xây dựng đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tĩnh, Biên Hoà, Hà Tiên, Pleiku, Sài Gòn, Gia 
Định, Quảng Nam... tham gia và giành được 
những thắng lợi nhất định. 

Từ năm 1936 - 1939, tổ chức Công 
hội Đỏ đổi tên thành Nghiệp đoàn Ái hữu và 
chuyển sang thời kỳ hoạt động bán công khai. 
Nhờ sự tổ chức linh hoạt, thích hợp với tình 
hình, phong trào công nhân giai đoạn này vẫn 
phát triển mạnh mẽ. Tháng 9/1939, chiến 
tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thực dân 
Pháp đầu hàng và thỏa hiệp với phát xít Nhật 
thẳng tay đàn áp phong trào dân chủ chống 
chiến tranh của nhân dân ta, thủ tiêu các 
quyền tự do nghiệp đoàn. Trước tình hình đó, 
tổ chức Nghiệp đoàn Ái hữu phải rút vào hoạt 
động bí mật và lấy tên là “Hội Công nhân phản 
đế”, với nhiệm vụ là đấu tranh bảo vệ lợi ích 
hàng ngày của công nhân, làm cách mạng lật 
đổ chính quyền thực dân và phong kiến, giải 
phóng giai cấp và dân tộc, lãnh đạo các cuộc 
bãi công.

Năm 1941, tổ chức đổi tên thành 
“Hội Công nhân cứu quốc” làm nòng cốt cho 
hoạt động của tổ chức Việt Minh. Theo đó, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, với hình thức tổ 
chức thích hợp, mục tiêu đấu tranh rõ ràng, 
phong trào công nhân cứu quốc phát triển 
mạnh mẽ ở Bắc kỳ, Trung kỳ, nhất là ở các 
địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Hòn Gai... 
Tháng 8/1945, các đoàn viên Công đoàn trở 
thành lực lượng nòng cốt cùng với nhân dân 
cả nước làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám 
1945, thành công đánh đổ phát xít Nhật và 
chính quyền phong kiến, giành độc lập dân 
tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ 

KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG 
ĐOÀN VIỆT NAM (28/07/1929-28/07/2024)
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CÔNG ĐOÀN 
VIỆT NAM

ĐIỂM LẠI 
NHỮNG CỦA

T
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Cộng hòa - Nhà nước Công nông đầu 
tiên ở Đông Nam Á.

Thời kỳ kháng chiến chống 
thực dân Pháp (1945 - 1954)

Sau Cách mạng tháng Tám 
thành công năm 1945, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, tháng 3/1946, Hội nghị 
đại biểu Công nhân cứu quốc Bắc Bộ, 
Trung Bộ và Tổng Công đoàn Nam Bộ 
đã quyết định thống nhất về mặt tổ 
chức trên phạm vi cả nước thành “Hội 
Công nhân cứu quốc”. Tháng 6/1946, 
tại Hội nghị cán bộ Công đoàn cứu quốc 
đã đổi tên “Hội Công nhân cứu quốc” 
thành “Công đoàn”. Ngày 20/7/1946, 
tại Nhà hát lớn Hà Nội, “Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam” chính thức được 
thành lập và được công nhận là thành 
viên chính thức của Liên hiệp Công 
đoàn thế giới vào năm 1949.

Trong những năm đầu đất 
nước giành độc lập, tổ chức Công đoàn 
và giai cấp công nhân Việt Nam đã có 
nhiều đóng góp quan trọng trong việc 
bảo vệ và phát huy thành quả của cuộc 
Cách mạng Tháng Tám, tham gia tích 
cực vào cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc 
hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. 

Trước dã tâm xâm lược nước 
ta một lần nữa của thực dân Pháp, các 
đội cảm tử Thủ đô, trong đó nòng cốt 
là công nhân đã chiến đấu với tinh 
thần quả cảm, anh dũng. Cùng với đó, 
thực hiện nhiệm vụ vừa kháng chiến, 
vừa kiến quốc, tại chiến khu Việt Bắc, 
từ ngày 01 - 15/01/1950, Đại hội lần 
thứ I Công đoàn Việt Nam đã đề ra mục 
tiêu: “Động viên công nhân viên chức cả 
nước, nhất là công nhân ngành Quân 
giới sản xuất nhiều vũ khí, khí tài phục 
vụ kháng chiến chống thực dân Pháp 
đến thắng lợi”. Thực hiện nhiệm vụ nêu 
trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam đã tổ chức vận động công nhân, 
viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham 
gia xây dựng, quản lý nhà máy, công 
xưởng, sản xuất vũ khí, khí tài quân sự; 

khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua 
lao động phục vụ kháng chiến.

Giai đoạn cuối của cuộc 
kháng chiến, Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết, phát 
huy vai trò tiên phong của giai cấp 
công nhân vượt qua muôn vàn khó 
khăn, gian khổ, hy sinh, đấu tranh kiên 
cường, góp phần cùng quân và dân cả 
nước làm nên chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954) lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu, kết thúc vẻ vang 9 năm 
kháng chiến chống thực dân Pháp, lập 
lại hòa bình ở Đông Dương.

Thời kỳ kháng chiến chống 
Mỹ (1954 - 1975)

Sau chiến thắng Điện Biên 
Phủ, Việt Nam tạm thời bị chia thành 
hai miền, miền Bắc hoàn toàn được 
giải phóng và bắt tay vào công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam 
còn dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ. 
Để đáp ứng tình hình mới, Hội nghị 
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam (khóa I) họp vào tháng 
8/1954 đã xác định nhiệm vụ trọng 
tâm là “Cần phải động viên, tổ chức 
đông đảo quần chúng lao động trong 

các đô thị thành một lực lượng mạnh 
mẽ làm chỗ dựa tốt nhất, chắc chắn 
nhất cho chính quyền tiến hành công 
tác tiếp thu, phục hồi sản xuất, giữ gìn 
an ninh, trật tự thành phố”.

Song, sự khủng bố, đàn áp 
dã man của Đế quốc Mỹ và bè lũ tay 
sai Ngô Đình Diệm đã khiến tình hình 
đất nước gặp muôn vàn khó khăn. Các 
ngành công nghiệp, thủ công nghiệp 

bị đình đốn, đời sống của công nhân, 
viên chức, lao động bị ảnh hưởng 
lớn. Trước những yêu cầu mới, Đại 
hội lần thứ II Công đoàn Việt Nam 
được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23 
- 27/2/1961 đã quyết định đổi tên 
“Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” 
thành “Tổng Công đoàn Việt Nam”. Đại 
hội đã đề ra mục tiêu: “Động viên cán 
bộ, công nhân, viên chức thi đua lao 
động sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc với tinh thần mỗi người 
làm việc bằng hai vì miền Nam ruột 
thịt, góp phần đấu tranh thống nhất 
nước nhà”.

Đến Đại hội lần thứ III Công 
đoàn Việt Nam, họp từ ngày 11 - 
14/2/1974 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội 
đề ra mục tiêu “Các cấp Công đoàn phải 

phát động phong trào thi đua lao động 
sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội với năng suất lao động, hiệu quả 
công tác, phục vụ và tham gia chiến đấu, 
quyết tâm giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước”.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, 
Tổng Công đoàn Việt Nam đã tham gia 
xây dựng một số chế độ, chính sách bổ 
sung và sửa đổi về lao động, tiền lương, 

tiền thưởng. Liên hiệp Công đoàn các 
tỉnh, thành phố đã ký kết Nghị quyết 
liên tịch với chính quyền đồng cấp về 
việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính 
sách đối với CNVCLĐ. Nhiều công đoàn 
cơ sở đã kịp thời động viên CNVCLĐ thi 
đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn 
thành kế hoạch được giao. Việc thực 
hiện quy tắc an toàn lao động, vệ sinh 
công nghiệp được thực hiện tốt hơn, cải 
thiện điều kiện làm việc cho CNVCLĐ.

Năm 1965, Liên hiệp Công 
đoàn giải phóng miền Nam được thành 
lập, không ngừng được củng cố và phát 
triển, vừa tổ chức cho CNVCLĐ các 
thành phố đấu tranh, vừa động viên 
CNVCLĐ vùng giải phóng đẩy mạnh 
sản xuất phục vụ chiến đấu. Trong 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 
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Mậu Thân 1968 và Chiến dịch Hồ Chí 
Minh, Công đoàn giải phóng đã vận động 
CNVCLĐ ở các đô thị đồng loạt nổi dậy, 
phối hợp với lực lượng vũ trang tiêu 
diệt địch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội (1975 - 1986)

Sau đại thắng mùa Xuân 1975, 
đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội, đã tạo điều kiện cơ bản để 
thống nhất tổ chức Công đoàn trên phạm 
vi toàn quốc. Ngày 06/6/1976, Hội nghị 
Công đoàn toàn quốc được tổ chức tại 
TP. Hồ Chí Minh đã quyết định thống 
nhất Công đoàn hai miền Nam, Bắc 
thành “Tổng Công đoàn Việt Nam”. Cùng 
với đó, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần 
thứ IV, họp từ ngày 08 - 11/5/1978, tại 
Thủ Hà Nội, đề ra mục tiêu: “Động viên 
giai cấp công nhân và những người lao 
động khác thi đua lao động sản xuất, phát 
triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa 
trong cả nước”.

Những năm 1981 - 1982, Công 
đoàn đã tiến hành nhiều đợt tuyên 
truyền sâu rộng trong công nhân, viên 

chức về tình hình và nhiệm vụ của đất 
nước, về chủ trương, chính sách, nhất 
là các chính sách kinh tế của Đảng và 
Nhà nước. Đi đôi với giáo dục chính 
trị, Công đoàn đã có nhiều cố gắng 
trong việc duy trì phong trào học bổ 
túc văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ; đẩy 
mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ 
quần chúng, thể dục thể thao; công tác 
báo chí, xuất bản của Công đoàn đã có 
những tiến bộ mới.

Đến Đại hội lần thứ V Công 
đoàn Việt Nam họp từ ngày 16 - 
18/11/1983, tại Thủ đô Hà Nội, mục 
tiêu được xác định là: Đẩy mạnh phong 
trào thi đua lao động sản xuất trong 
công nhân, viên chức; phát động phong 
trào công nhân, viên chức thi đua phục 
vụ nông nghiệp, đưa nông nghiệp từng 
bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa; lập lại trật tự xã hội trên mặt 
trận lưu thông phân phối...

Các phong trào thi đua lao 
động sản xuất, phát huy sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật trong CNVCLĐ đã 
tạo được bước chuyển biến tích cực, 
nhiều điển hình tiên tiến và nhân tố 
mới đã hình thành, góp phần to lớn 
vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Công tác phát triển đoàn viên 
được Công đoàn chú trọng, số đoàn 
viên và công đoàn cơ sở ngày càng 
tăng lên. Bên cạnh đó, Công đoàn còn 
tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm xã hội, 
bảo hộ lao động, đề nghị Nhà nước bổ 
sung phụ cấp ốm đau, thai sản, tại nạn 
lao động, trợ cấp khó khăn…các chế 
độ nghỉ ngơi, tham quan du lịch và 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
thao được duy trì, phát triển. Nhân 
dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 
28/7/1984), Nhà nước đã tặng Tổng 
Công đoàn Việt Nam Huân chương Sao 
Vàng - Huân chương cao quý nhất của 
Nhà nước Việt Nam.
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Thời kỳ thực hiện công 
cuộc đổi mới đất nước (từ năm 
1986 đến nay)

Trong bối cảnh đất nước tiến 
hành đổi mới, từng bước hội nhập, 
Công đoàn Việt Nam đã bám sát chủ 
trương lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước, để đề ra những mục tiêu cụ thể 
trong từng giai đoạn phát triển đất 
nước. 

Theo đó, Đại hội lần thứ VI 
Công đoàn Việt Nam họp từ ngày 17 - 
20/10/1988 tại Thủ đô Hà Nội đã xác 
định mục tiêu: “Thực hiện đường lối 
đổi mới của Đảng vì việc làm, đời sống, 
dân chủ và công bằng xã hội”. Đại hội 
quyết định đổi tên “Tổng Công đoàn 
Việt Nam” thành “Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam”.

Đại hội lần thứ VII Công 
đoàn Việt Nam, họp từ ngày 09 - 
12/11/1993 tại Thủ đô Hà Nội, đã 
nhấn mạnh yêu cầu “Đổi mới tổ chức 
và hoạt động Công đoàn, góp phần xây 
dựng, bảo vệ Tổ quốc, chăm lo bảo vệ 
lợi ích công nhân lao động”. 

Đến Đại hội lần thứ VIII 

Công đoàn Việt Nam họp từ ngày 03 - 
06/11/1998 nhấn mạnh mục tiêu “Vì 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, vì việc làm, đời sống, dân 
chủ và công bằng xã hội, xây dựng giai 
cấp công nhân và tổ chức Công đoàn 
vững mạnh”.

Đại hội lần thứ IX Công đoàn 
Việt Nam họp từ ngày 10 - 13/10/2003 
tại Thủ đô Hà Nội cũng xác định “Xây 
dựng giai cấp công nhân và tổ chức 
Công đoàn vững mạnh, chăm lo bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của 
CNVCLĐ, góp phần tăng cường đại 
đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước”.

Bước sang bối cảnh giai cấp 
công nhân Việt Nam đã không ngừng 
lớn mạnh về số lượng và chất lượng, là 
lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đại 
hội lần thứ X Công đoàn Việt Nam, họp 
từ ngày 02 - 05/11/2008, tại Thủ đô 
Hà Nội đã xác định mục tiêu:“Tiếp tục 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động của công đoàn các cấp; hướng về 
cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động 
chủ yếu, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối 
tượng vận động; chuyển mạnh hoạt 
động công đoàn vào việc tổ chức thực 
hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn 
viên, CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao 

động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần 
thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước”.

Đến Đại hội XI Công đoàn Việt 
Nam, họp từ ngày 27 - 30/7/2013, Đại 
hội cũng nhấn mạnh “Tiếp tục đổi mới 
nội dung và phương thức hoạt động 
công đoàn theo hướng vì đoàn viên và 
người lao động, vì sự phát triển bền 
vững của đất nước; tập trung hướng về 
cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo 
đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và 
người lao động; tham gia có hiệu quả 
vào công tác quản lý nhà nước, quản 
lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng 
công tác tuyên truyền, vận động, giáo 
dục và tổ chức thi đua yêu nước trong 
đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh 
phát triển đoàn viên, thành lập công 
đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức 
công đoàn vững mạnh, góp phần xây 
dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn 
mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, 
đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội XII Công đoàn Việt 
Nam, họp từ ngày 24 - 26/9/2018, 
tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đề ra mục 
tiêu “Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm 
lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và 
người lao động, vì việc làm bền vững, 
đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, 
giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, 
bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, 
hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, 
tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai 
cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. 
Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới 
phương thức hoạt động, xây dựng đội 
ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, 
chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông 

đảo người lao động vào tổ chức Công 
đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn 
Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham 
gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh; góp 
phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt 
Nam được triển khai trong bối cảnh 
tình hình thế giới, khu vực có những 
diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với 
dự báo. Những năm đầu của nhiệm 
kỳ, các cấp công đoàn triển khai thực 
hiện Nghị quyết trong điều kiện có 
nhiều thuận lợi, kinh tế vĩ mô ổn định, 
lạm phát được kiểm soát, tốc độ tăng 
trưởng khá. Tuy nhiên, từ đầu năm 
2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, 
cùng tác động của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, cạnh tranh 
chiến lược giữa các nước lớn, xung 
đột vũ trang giữa các quốc gia, sự đứt 
gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu, pháp 
luật quy định cho phép thành lập tổ 
chức của người lao động ngoài Công 
đoàn Việt Nam, đã ảnh hưởng trực 
tiếp và toàn diện đến việc làm, thu 
nhập, đời sống của đoàn viên, người 
lao động và hoạt động công đoàn. Mặc 
dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, 
song với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ 
Công đoàn, đoàn viên, người lao động, 
hoạt động công đoàn tiếp tục có bước 
chuyển quan trọng, nhất là trong đại 
diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 
người lao động.

Dựa trên tình hình thực tế 
đất nước và những nội dung lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, mới đây, 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, họp 
từ ngày 01 - 03/12/2023 tại Thủ đô 
Hà Nội. Đại hội đã đề ra mục tiêu: “Đổi 
mới tổ chức và hoạt động công đoàn, 
xây dựng Công đoàn Việt Nam vững 

mạnh toàn diện, tập trung thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu 
cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại 
diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của đoàn viên, người 
lao động; tích cực, chủ động tham gia 
quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã 
hội. Hoàn thành mô hình tổ chức, thu 
hút, tập hợp đông đảo người lao động 
tham gia công đoàn; xây dựng đội 
ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản 
lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và 
phương pháp công tác tốt. Đổi mới, 
tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
12 động, nâng cao bản lĩnh chính trị, 
trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, 
tác phong công nghiệp, kỷ luật lao 
động, ý thức pháp luật của đoàn viên, 
người lao động; xây dựng giai cấp công 
nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần 
hiện thực hóa khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến cuối 
nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm 
Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam 
vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin 
cậy của người lao động, là cơ sở chính 
trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà 
nước ta”.

Đại hội XIII Công đoàn Việt 
Nam đề ra 07 nhóm chỉ tiêu phấn đấu 
hàng năm; 03 nhóm chỉ tiêu đến hết 
nhiệm kỳ và 03 khâu đột phá: (1) Đẩy 
mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, 
trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, 
thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, 
an toàn vệ sinh lao động. (2) Tập 

trung phát triển đoàn viên, thành lập 
công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp 
ngoài khu vực nhà nước. (3) Xây dựng 
đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch 
công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu 
vực nhà nước.

Có thể thấy rằng, ở mỗi thời 
kỳ lịch sử của đất nước, tổ chức Công 
đoàn ở Việt Nam lại mang trên vai 
những sứ mệnh khác nhau với tên 
gọi khác nhau. Song, dù ở bất kỳ hoàn 
cảnh nào, Công đoàn luôn giữ vững vai 
trò là thành viên trong hệ thống chính 
trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là 
đại diện và là chỗ dựa vững chắc trong 
việc chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của cán bộ, công chức, 
viên chức, công nhân và những người 
lao động trên nhiều lĩnh vực. Nhân 
dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/07/1929-
28/07/2024), xin gửi lời chúc tới toàn 
thể cán bộ công đoàn và gia đình sức 
khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành 
công trong cuộc sống. Chúc Công đoàn 
Việt Nam tiếp tục phát huy truyền 
thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc sứ 
mệnh cao cả của mình, góp phần xây 
dựng tổ chức Công đoàn ngày càng 
vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời 
kỳ mới./.
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Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, xã Giang Ma, 
huyện Tam Đường được đánh giá là vùng đất tiềm năng 
để trồng các loại cây ăn quả ôn đới như: đào, lê, mận. 
Khai thác lợi thế sẵn có, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động nhân dân các bản trên địa bàn tích cực chuyển đổi 
diện tích đất vườn, đồi kém hiệu quả sang trồng cây ăn 
quả, trong đó có lê,  nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện 

đời sống. Năm 2024, với chủ đề “Vị ngọt quả lê Giang Ma”, Ngày hội 
hái lê xã Giang Ma lần thứ nhất đã được tổ chức, thu hút đông đảo 

người dân và du khách thập phương về tham quan, trải nghiệm”.
Những ngày đầu tháng 7, trên địa bàn huyện Tam Đường thu 

hút đông đảo du khách thập phương về dự Ngày hội hái 
lê. Đây là dịp thuận lợi để giới thiệu, quảng bá sản phẩm 

lê của xã Giang Ma, tôn vinh những người trồng lê nói 
chung, xã Giang Ma nói riêng; tạo cơ hội cho những 

người trồng lê giao lưu học hỏi, tìm hiểu, nâng cao 
kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây lê; tạo 
ra các sản phẩm có giá trị cao từ quả lê. Từ đó, 
quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP lê Giang 
Ma với vị ngọt, giòn, thơm, ngon, an toàn, tốt 
cho sức khỏe đến với đông đảo người tiêu dùng 
trong và ngoài tỉnh.

Gia đình anh Giàng A Sang – bản Bãi 
Bằng là một trong những hộ đi đầu trong việc 
trồng cây lê theo hướng hữu cơ sạch, an toàn. 
Hiện nay gia đình có hơn 300 cây lê, trong đó có 
200 cây cho thu hoạch; năm 2023 thu nhập từ cây 

lê mang về cho vợ chồng anh trên 80 triệu đồng. 
Để sản phẩm quả lê của gia đình có thương hiệu, 

nhãn hiệu, tạo niềm tin với người dân trong tỉnh và 
du khách ngoài tỉnh, anh Sang phối hợp với Trường 

Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái 
Nguyên) xây dựng thành công nhãn hiệu lê Tam Đường 

được Cục sở hữu trí tuệ chứng nhận năm 2023.

ĐỨC ANH

MÙA LÊ 
VÙNG CAO
GIANG MA (LAI CHÂU)

Đượm vị ngọt
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Ấn 
tượng với 

những trái lê ở xã 
Giang Ma có vị ngọt thơm, 

giòn và thanh mát, lại được 
trải nghiệm ngắm nhìn và chụp 
ảnh bên những chùm lê sai trĩu 
quả làm kỷ niệm - Đó là chia sẻ 

của nhiều du khách khi tham dự 
Ngày hội hái lê lần thứ nhất 

năm 2024 diễn ra tại xã 
Giang Ma, huyện Tam 

Đường.

Anh Sang hồ hởi: “Gia đình tôi trồng lê hơn 10 năm rồi. Từ khi được 
công nhận sản phẩm lê Giang Ma là đặc sản của huyện, quả lê sạch, mọi 
người ưa chuộng hơn. Năm nay, các thương lái đến tận vườn mua; 
du khách vào vườn trải nghiệm, mua nhiều. Từ đầu vụ đến giờ, 
bán được 42 triệu đồng. Để đảm bảo theo tiêu chí sạch, tôi tuân 
thủ quy trình kỹ thuật, bón phân hữu cơ, phân vi sinh; phòng 
chống sâu bệnh hại cho cây bằng phương pháp dân gian, 
không sử dụng thuốc hoá học”.

Vườn lê của gia đình anh Giàng A Phử - bản 
Giang Ma được chọn là nơi để tổ chức thi thu hoạch 
lê tại lễ hội hái lê của xã. Tại đây, các đội thi hái những 
quả lê to tròn, vỏ căng mọng dưới sự chứng kiến, hô 
hào của du khách và người dân trong bản. Không khí 
trong vườn trở nên nhộn nhịp hơn khi từng đội đua 
nhau về thời gian.

Ngày hội có nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn 
như: Thi hái quả; giới thiệu và trưng bày mâm quả; cắt tỉa 
lê nghệ thuật; tôn vinh người trồng lê tiêu biểu; trải nghiệm 
vườn lê; cùng các hoạt động thi giã bánh giầy, thi kéo co, giao 
lưu trò chơi dân gian, văn nghệ; trình diễn nghề thêu hoa văn trên 
vải, vẽ sáp ong; trưng bày nhạc cụ, nông cụ, sản phẩm lê, rau củ quả, 
cây dược liệu...

Các hoạt động mang đến những trải 
nghiệm thú vị, khó quên và để lại những ấn tượng 
sâu sắc trong lòng du khách và người dân. Đặc 
biệt, hoạt động tiếp tục góp phần nâng cao nhận 
thức về việc xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường 
trong cộng đồng xã hội, để Giang Ma sẽ là điểm 
đến mới đầy hấp dẫn đối với du khách.

Giang Ma là xã vùng cao nằm giữa trung 
tâm huyện Tam Đường kết nối với thành phố Lai 
Châu, có trên 90% người dân sinh sống là đồng bào dân 
tộc H’Mông, còn lại là dân tộc Dao và một số dân tộc khác. 
Xã có giao thông đi lại thuận lợi, địa hình cao trên 1.000m 
so với mực nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ, ôn hòa. 
Đây chính là điều kiện thuận lợi cho phát triển cây trồng ôn 
đới, các loại cây dược liệu quý như: Sâm Lai Châu, tam thất, 
Thất diệp nhất chi hoa..., đặc biệt là các loại cây ăn quả ôn 
đới như: Lê, mận, đào, hồng...
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Ngày hội hái lê xã Giang Ma lần đầu tiên được tổ 
chức nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm quả Lê xã Giang 
Ma, quy trình trồng và chăm sóc cây Lê gắn với xây dựng 
sản phẩm du lịch, trải nghiệm, để hướng tới thông điệp sản 
xuất nông sản sạch gắn với bảo vệ môi trường, góp phần 
phục hồi, duy trì hệ sinh thái tự nhiên bền vững, bảo vệ môi 
trường, sức khỏe con người.

Tại ngày hội, UBND huyện Tam Đường trao Giấy 
chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao cho sản phẩm lê 

Giang Ma của Tổ hợp tác 
chăm sóc, phát triển lê và 
liên kết tiêu thụ sản phẩm 
quả lê xã Giang Ma.

Cũng trong dịp này, 
Ban Tổ chức tặng Giấy 
Chứng nhận cho 3 gia đình 
có thành tích tiêu biểu trong 
công tác trồng, chăm sóc 
và phát triển cây lê trên địa 
bàn xã Giang Ma./.

DEVELOPMENT ROADCON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
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Với vai trò vừa là người sáng lập, vừa là chủ 
tịch Cộng đồng doanh nhân Thiền ca Việt Nam, 
ca sĩ Nguyễn Hiền Anh (Hiền Anh Sao Mai) đã 
đào tạo và dẫn dắt hàng trăm thành viên, học 

viên không ngừng lao động, sáng tạo nghệ 
thuật, tham gia các hoạt động thiện nguyện, 
vun bồi, kiến tạo giá trị nhân văn, phụng sự 

cộng đồng trong suốt 10 năm qua. Cộng đồng 
doanh nhân Thiền ca Việt Nam đã tạo nên 
những bản Kinh ca - Thiền ca, gieo những 

hạt giống tâm hồn đẹp, lan tỏa giá trị của tình 
yêu thương, tạo nên những xúc cảm chạm 

đến trái tim mỗi con người Việt Nam. Với tâm 
huyết, khát vọng cống hiến, đem đến những 

thông điệp an lạc, hạnh phúc, gắn kết 
Đạo – Đời qua những không gian âm 

nhạc, nghệ thuật không giới hạn, 
ca sĩ Hiền Anh Sao Mai tiếp tục 

vững bước trên con đường 
cô đã chọn và ngày càng 

nhận được sự ủng hộ, 
ái mộ của công chúng 

đối với những “đứa 
con tinh thần” đặc 

sắc, mang đậm 
chất Thiền ca 

hiện đại. CỘNG ĐỒNG 
DOANH NHÂN 

MINH ANH
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Thiền 
  Ca VIỆT NAM

Trong suốt 10 năm hoạt động, mỗi năm, Cộng 
đồng doanh nhân Thiền ca Việt Nam dành tâm 
huyết, trí lực và thời gian để trao dồi những 
tác phẩm kinh ca - thiền ca, làm mới những ca 
khúc mang năng lượng chữa lành, lồng ghép 
giữa đạo và đời, nhẹ nhàng tiếp cận đến mọi 
lứa tuổi, không phân biệt về tôn giáo, màu da, 

tuổi tác, nhằm lan tỏa lối sống tỉnh thức - an trú với phút giây 
hiện tại bằng những sản phẩm MV mỗi năm mang tên: “Hành 
trình DUYÊN”. Cộng đồng doanh nhân Thiền ca Việt Nam luôn 
miệt mài lao động, sáng tạo chuyển hóa những tinh hoa trong 
giao lý Phật pháp gieo duyên đến cộng đồng và nhờ có sự thấu 
hiểu của những học viên, doanh nhân, nhà hảo tâm mà Cộng 
đồng doanh nhân Thiền ca Việt Nam đã lan tỏa và “chuyển hóa 
số tịnh tài”, bằng những chương trình từ thiện thiết thực như 
tác phúc quỹ Cháo cho bệnh nhân ung thư, nuôi trẻ em mồ côi, 
bữa cơm có thịt, đóng góp xây dựng chùa, đúc chuông, và trợ 
duyên trợ lực đến những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh 
hiểm nghèo đặc biệt là các quỹ trẻ em bại não suốt nhiều năm 
qua, người có công với đất nước...

Một bước chuyển mình lớn của cộng đồng doanh nhân 
Thiền Ca năm 2023 là sự ra mắt Trung tâm văn hoá cộng đồng 
doanh nhân Thiền Ca tại 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà 
Nội. Nhiều buổi pháp thoại của các thầy lớn từ các nước như 
Butan, Ấn Độ, Malaysia... quý thượng tọa, đại đức ở trong nước, 
là những người có công lao rất lớn đóng góp cho sự phát triển 
Phật pháp trong nước và thế giới. Cộng đồng cũng đã tổ chức 
nhiều chương trình pháp thoại để nâng cao kiến thức đời sống 
tu tập của cư sĩ phật tử và xây dựng kết nối kinh doanh nhằm 
thúc đẩy, giúp đỡ cho nhiều 
người ở trong cộng đồng 
được hành nghề an lạc và 
có kiến thức để nâng cao 
chất lượng đời sống của mỗi 
thành viên trong “ngôi nhà 
tam bảo Phật ca”.

Tại đây, Trung tâm 
tổ chức các sự kiện văn 
hóa góp phần lan tỏa ý 
nghĩa tốt đẹp của Phật giáo, 
cung thỉnh các vị cao tăng 
Rinpoche ( một người có trí 
tuệ và tâm linh cao đẳng) 
nổi tiếng trên thế giới và 
Việt Nam tới ban phúc lành. 
Phúc lành từ một Rinpoche 
không chỉ mang lại niềm 
vui và an ủi mà còn có thể 
giúp hướng dẫn và động 
viên trên con đường tu tâm 
và giác ngộ chia sẻ và giảng 
giải những bài học ứng dụng 
Phật pháp trong cuộc sống.

Mỗi tháng một lần khóa học phi lợi nhuận - không 
thu phí, đều diễn ra đều đặn và thu hút rất nhiều thiền sinh 
đến tham dự, với nhiều độ tuổi khác nhau. Cộng đồng doanh 
nhân Thiền ca VN đặt tên chuỗi hoạt động này là: “Chìa khóa 
của sự sống”. Mục đích gieo duyên tới mọi người, xây dựng 
lối sống tích cực, yêu thương chính mình, sống có ích, khỏe 
mạnh, để trở thành những con người có giá trị cho cộng đồng. 
Đến với buổi học gieo Duyên này, các học viên chỉ cần mang 
theo một tâm thái yêu mình đủ lớn, gác lại mọi lo âu về công 
việc, cuộc sống, để an trú trong từng hơi thở, được sống trong 
khoảng thời gian tĩnh lặng chỉ để yêu thương.

Đặc biệt, trong năm 2023, Cộng đồng doanh nhân 
Thiền ca Việt Nam phát triển được dàn hợp xướng thiếu nhi 
gieo âm nhạc thiền ca tới cho các em nhỏ thiếu nhi hoạt động 
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hè bổ ích thú vị và phụng sự xuyên 
suốt mùa vu lan cùng đoàn doanh 
nhân tại các chùa tại khu vực miền 
Bắc. Cộng đồng cũng đã tổ chức sự kết 
nối hàn gắn để những khoảnh khắc các 
mẹ cùng các con được lưu lại trong MV 
Hiểu và Thương phát hành vào ngày mùng 
10 tháng 2 năm 2024 (mùng 1 Tết), đây là 
món quà ý nghĩa tri ân tới các quý gia đình ở 
trong cộng đồng. Năng lượng yêu thương của 
các con nhỏ được lan tỏa mạnh mẽ tới toàn thể 
quý phụ huynh và tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong 
toàn thể cộng đồng.

Nguyễn Hiền Anh hay còn gọi là 
Hiền Anh Sao Mai, là một ca sĩ nổi 
tiếng, được biết đến với giọng hát trời phú 
với sự sáng tạo trong tạo hình âm nhạc. Các 
ca khúc Hiền Anh thể hiện đều mang tới 
nhiều sức sống với ca từ cảm xúc, đánh dấu sự 
trở lại của âm nhạc truyền thống Việt Nam. 
Những bài hát của cô đã đạt được nhiều thành 
công trên các bảng xếp hạng âm nhạc và gây 
ấn tượng mạnh mẽ với người nghe. Hiền Anh 
cũng được biết đến với sự góp mặt trong nhiều 
chương trình âm nhạc truyền hình, tăng cường 
sư quảng bá cho âm nhạc Việt Nam đến 
với công chúng thế giới. Với những đóng góp 
của mình, Hiền Anh đã trở thành một trong 
những ca sĩ được vinh danh trong kho tàng âm 
nhạc Việt Nam. 

Với vao trò là chủ tịch của Doanh nhân 
Thiền Ca Việt Nam, Hiền Anh Sao Mai 
là người tiên phong đưa âm nhạc chữa 
lành - Thiền ca - Kinh ca vào cuộc sống.
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Giám đốc chuyên môn là Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Bùi Thành; chuyên 
ngành khoa học giáo dục, chuyên 
viên Âm ngữ trị liệu – Trường Đại 
học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – 

Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm có địa chỉ 
tại: SN 36, Ngõ 47, Lưu Hữu Phước, Phường 
Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại: 
0985754850; 0986981150. 

TRUNG TÂM 
NẮNG MAI HÀ NỘI

Trung tâm Phát triển các Chương 
trình Hỗ trợ trẻ em Nắng Mai (gọi tắt là 
Trung tâm Nắng Mai) là một bộ phận trực 
thuộc Viện Nghiên cứu Truyền thống và 
Phát triển, được thành lập ngày 10 tháng 
04 năm 2011 theo Quyết định số 11/QĐ-
TTPT. 

TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
TS. NGUYỄN THỊ BÙI THÀNH
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Nguyên tắc trong can thiệp sớm trẻ mắc rối loạn 
phổ tự kỷ là: Đáp ứng với nguyên tắc chung trong can 
thiệp; Toàn diện; Dựa trên các hoạt động chơi và các hoạt 
động can thiệp; Dễ tiếp cận, dễ đào tạo đối với gia đình; Có 
cấu trúc; Thực hiện tại các môi trường tự nhiên; Được thiết 
kế cá nhân hóa với trẻ và gia đình; Lôi kéo sự tham gia của 
nhiều thành viên khác trong cộng đồng [7].

Nhìn chung, các hoạt động can thiệp cho trẻ tự kỷ 
sẽ tập trung vào cải thiện những khiếm khuyết cốt lõi của 
trẻ và tập trung trong giai đoạn trước 6 tuổi. Trong thời 
gian vừa qua đã có rất nhiều các can thiệp thành công và 
đi học hoà nhập tại các trường mầm non, tiểu học, trung 
học đạt thành tích học tập tốt. Tập thể cán bộ giáo viên của 
Trung tâm luôn ý thức được trách nhiệm của mình với gia 
đình và xã hội, luôn phấn đấu để nơi đây là địa chỉ tin cậy 
của các gia đình.
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Trung tâm Nắng Mai có chức năng, nhiệm vụ 
lượng giá, xây dựng chương trình can thiệp sớm cho trẻ tự 
kỷ, trẻ chậm nói, trẻ chậm phát triển, trẻ tăng động giảm 
chú ý, trẻ gặp khó khăn trong học tập… và tư vấn, hỗ trợ cho 
gia đình của trẻ. Hiện nay, tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ 
đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Theo thống kê 
năm 2020  của  Mạng  lưới  giám  sát  khuyết  tật  phát triển 
và tự kỷ của CDC Hoa Kỳ (ADDM) cứ 36 trẻ có 1 được xác 
định mắc ASD [5], rối loạn này gặp ở trẻ trai gấp 4 lần so với 
trẻ gái. Can thiệp sớm nhằm giảm thiểu các khiếm khuyết 
cốt lõi (các khó khăn về giao tiếp và tương tác xã hội, các 
hành vi giới hạn, lặp lại) và các vấn đề đi kèm; Nâng cao khả 
năng độc lập nhất có thể, bằng cách tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc học tập và đạt được các kỹ năng thích ứng; Loại 
trừ, giảm thiểu hoặc ngăn ngừa các hành vi không mong 
muốn làm cản trở sự phát triển các kỹ năng.

Trung tâm Nắng Mai có đội ngũ can thiệp sớm 
cho trẻ và hỗ trợ gia đình 
trẻ nhiều kinh nghiệm 
từ 3 đến 20 năm, cùng 
với mạng lưới hỗ trợ đa 
ngành: Giáo dục đặc biệt, 
âm ngữ trị liệu, tâm lý 
giáo dục, giáo dục mầm 
non, công tác xã hội, điều 
dưỡng…

Chương trình 
can thiệp sớm được xây 

dựng dựa trên mức độ hiện tại của trẻ, có các hình thức can 
thiệp như can thiệp cá nhân, can thiệp nhóm nhỏ, can thiệp 
hoà nhập tại trường mầm non, can thiệp tập trung tại Trung 
tâm chuyên biệt và hướng dẫn phụ huynh can thiệp tại gia 
đình.

Quy trình can thiệp trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ [4]

- Sơ đồ quy trình can thiệp:

DEVELOPMENT ROADCON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Nơi thực hiện

         Bước 1:

Tại bệnh viện tuyến 
tỉnh, tuyến trung 
ương

Bước 2:

Tại bệnh viện tuyến huyện, 
tỉnh và trung ương. - Tại 
các cơ sở giáo dục chuyên 
biệt, giáo dục hòa nhập - 
Tại gia đình.

Bước 3:

- Tại bệnh viện tuyến huyện, 
tỉnh và trung ương. - Tại các 
cơ sở giáo dục chuyên biệt, 
giáo dục hòa nhập - Tại gia 
đình.

 Độ tuổi can thiệp:

Tuổi mầm non (dưới 6 tuổi): Can thiệp cho trẻ 
mắc rối loạn phổ tự kỷ dưới 6 tuổi được chú trọng, đặc 
biệt giai đoạn trước 3 tuổi, còn gọi là “giai đoạn vàng”, 
thể hiện tầm quan trọng đặc biệt và ý nghĩa tích cực của 
can thiệp sớm đến hiệu quả can thiệp [6]. Trong can 
thiệp sớm, đòi hỏi các hoạt động can thiệp phải đủ về 
cường độ và thời gian (ít nhất 3h mỗi ngày), phải có tính 
nhất quán nhằm đảm bảo chất lượng của can thiệp và 
dựa trên những bằng chứng khoa học. 

Người thực hiện can thiệp đòi hỏi phải được 
đào tạo và có kinh nghiệm thực hành. Can thiệp cũng 
cần lưu ý đến giá thành, cách thức tổ chức để gia đình 
có thể tiếp cận dễ dàng ngay tại địa phương mình sinh 
sống. Can thiệp trong độ tuổi mầm non có vai trò quan 
trọng trong chuẩn bị sẵn sàng nhận thức và kỹ năng để 
trẻ bước vào các cấp học tiếp theo [1]. Vì có những bất 
thường trong cấu trúc kết nối hệ thống não bộ, nên trẻ 
mắc rối loạn phổ tự kỷ còn hiếu động hơn rất nhiều, một 
số trẻ còn có rối loạn cảm giác, vì thế trẻ cần nhiều trải 
nghiệm vận động – cảm giác hơn nữa, cần nhiều các hoạt 
động vui chơi hơn nữa với sự tham gia của cha mẹ và các 
thành viên trong gia đình. Môi trường can thiệp chủ yếu 
diễn ra tại gia đình, bởi phần lớn trẻ sống và tiếp xúc với 
bố mẹ, người chăm sóc và các thành viên khác. 

Hoạt động can thiệp chủ yếu dựa vào các hoạt 
động diễn ra theo lịch trình sinh hoạt của trẻ kết hợp 
với các trò chơi vận động cảm giác vui nhộn có ý nghĩa 
sẽ đem lại những tác động tích cực đến trẻ [8]. Và yếu tố 
then chốt trong giai đoạn can thiệp này là cần tập trung 
vào việc tư vấn, hướng dẫn, đào tạo cho cha mẹ, người 
chăm sóc về phương pháp can thiệp để hỗ trợ trẻ có hiệu 
quả nhất [3]. 

Những nội dung can thiệp sớm trẻ mắc rối loạn 
phổ tự kỷ cần bao phủ tất cả các kỹ năng phát triển của 
trẻ, chứ không phải chỉ chú trọng lời nói và giao tiếp. 
Trong đó, can thiệp sớm sẽ tập trung vào các hoạt động: 
Hướng sự chú ý của trẻ tới những người xung quanh; 
Khiến các trò chơi xã hội trở nên thích thú hơn; Dạy trẻ 
các kỹ năng nền tảng để học hỏi; Chú ý đến khuôn mặt, 
giọng nói và hành động của người khác; Bắt chước; Sử 
dụng lời nói, giọng điệu và điệu bộ cơ thể để giao tiếp; 
Chia sẻ cảm xúc, nhu cầu và sở thích với người khác; 
Hiểu ý nghĩa các thông điệp giao tiếp của người khác; 
Chơi với đồ chơi theo cách khuyến khích sự phát triển; 
Học cách hiểu và sử dụng lời nói; Giảm thiểu các hành vi 
ảnh hưởng tiêu cực đến việc học hỏi. 
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DEVELOPMENT ROADCON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Đối với 
     chỉ số thông minh (iq) 

         & cảm xúc (eq) của trẻ

Nếu như trước đây chỉ số thông minh (Intelligence Quotient - IQ) 

được đưa lên vị trí hàng đầu, thì thời gian gần đây chúng ta nhận ra trí 

tuệ cảm xúc (Emotional intelligence Quotient - EQ) mới là điều quan 

trọng để giúp người ta thành công và hạnh phúc. Theo các chuyên gia, 

để trở thành một người thành công thực sự, chúng ta cần đến 80% EQ 

và 20% IQ. 

ĐỖ VĂN 1

Chỉ số IQ cao sẽ hỗ trợ tốt cho quá trình tư 
duy, tính toán một cách chính xác. Nhưng 
con người khác cái máy ở chỗ không chỉ 
biết tư duy mà con người còn cần đến 
cảm xúc, sống với cảm xúc. Chỉ số EQ cao 
giúp chúng ta bình tĩnh đưa ra những 
quyết định có tầm chiến lược, mang lại lợi 
ích chung. Thế nhưng không thể nói rằng 

IQ hay EQ quan trọng hơn, mà chúng ta cần biết cân bằng. Điều 
này sẽ giúp chúng ta trở nên hoàn thiện và thành công hơn trong 
cuộc sống.

1. Làm thế nào để tác động nâng cao 
chỉ số IQ và EQ

1.1. Nâng cao chỉ số IQ

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra trí thông minh 
là do di truyền. Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ, trong công trình 
“Intelligence: Knowns and Unknowns” công bố năm 1995, cho 
rằng trí thông minh do di truyền chiếm 50 – 80%. Tuy nhiên, 
một số nghiêm cứu khác khẳng định yếu tố môi trường và dinh 
dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành trí 
thông minh, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Theo đó, chế 
độ dinh dưỡng kém có thể làm suy giảm trí thông minh; thai 
phụ và các bà mẹ đang cho con bú nếu tiếp xúc với những loại 

độc tố hay thiếu các vitamin, muối khoáng quan trọng 
có thể ảnh hưởng đến IQ của trẻ. 

Mặc dù vậy, trí thông minh, dù từ di truyền hay 
do môi trường tác động, đều cần phải nuôi dưỡng vì 
khoa học đã chứng minh các yếu tố trí thông minh do di 
truyền sẽ dần mất đi khi con người bước vào giai đoạn 
trưởng thành. Theo nhà khoa học Edward de Bono, nổi 
tiếng với hơn 60 đầu sách về tư duy, cha đẻ của “tư duy 
về tư duy” (Thinking on Thinking) khẳng định “tư duy là 
kỹ năng vận hành của bộ não mà nhờ đó trí thông minh 
được nuôi dưỡng và phát triển”. 

Edward de Bono cũng nhấn mạnh đến mối 
quan hệ giữa trí thông minh và kỹ năng tư duy. Ông ví 
von “nếu trí thông minh là máy của chiếc xe hơi và kiến 
thức là nhiên liệu thì kỹ năng tư duy được ví như kỹ năng 
lái xe”. 

Nón tư duy theo Edward de Bono.

Trẻ thông minh chưa chắc đã giỏi, người học 
giỏi chưa chắc đã thành công. Trẻ cần phải phát triển óc 
tò mò (quan sát kỹ và so sánh), ham học hỏi (tìm tòi), 
đam mê (phân tích, đánh giá) và kiên nhẫn (phản biện, 
chắt lọc và tổng hợp). Như vậy, IQ cao là chưa đủ mà bạn 
cần phải có tư duy sáng tạo. 

Ở các nước phát triển, từ lâu đã xem “tư duy 
bậc cao” là điều cần thiết trong phát triển giáo dục cho trẻ. 
Nhà sư phạm nổi tiếng Maria Montessori chia sẻ: “Đừng 

GIÁO DỤC 
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giáo dục các em thế giới của hôm nay. Thế giới của hôm nay 
sẽ thay đổi khi các em lớn lên. Phải ưu tiên giúp các em biết 
cách phát triển tư duy sáng tạo và rèn luyện khả năng tự 
thích nghi”. Như vậy việc rèn cho trẻ biết “tư duy bậc cao”: 
tìm tòi, phân tích, phản biện, chắt lọc, tổng hợp, nảy sinh ý 
tưởng, ra quyết định, giải quyết vấn đề và lên kế hoạch thực 
hiện… là rất cần thiết.

Tóm lại, để nâng chỉ số IQ cho trẻ thì cần phải có 
chế độ dinh dưỡng hợp lý từ khi mẹ đang mang thai, và 
cho trẻ tiếp cận với “tư duy bậc cao” ngay khi có thể. 

1.2. Nâng cao chỉ số EQ

EQ là chỉ số mô tả năng lực hay khả năng tự nhận 
thức để xác định, đánh giá và điều tiết cảm xúc của bản thân 
và người xung quanh. 

Có EQ cao tức là chúng ta có khả năng hiểu, quản 
lý và thể hiện cảm xúc của chính mình và điều hướng tương 
tác với người khác. Về cơ bản, đó là khả năng hiểu cảm xúc 
của những người xung quanh. Điều này cần thiết cho sự phát 
triển, duy trì, hình thành cũng như tăng cường các mối quan hệ 
trong công việc cũng như cuộc sống.

Vậy chúng ta cần làm gì để có EQ cao? Dưới đây là một số gợi 
ý được tổng hợp từ nghiên cứu của các nhà tâm lý học: 

*  Luôn chú ý đến cách bạn cư xử (tự nhận thức).

*  Chịu trách nhiệm cho cảm xúc và hành động của bạn.

*  Dành thời gian để nghĩ lại những điều tích cực.

*  Rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

*  Khi phải đối mặt với một cuộc xung đột, hãy đối diện với 
nó.

*  Rèn luyện bản thân để duy trì một thái độ tích cực.

*  Chấp nhận những lời chỉ trích, phản hồi một cách tích cực.

*  Thông cảm với người khác.

*  Hãy tiếp cận và sống hòa đồng.

*  Sử dụng các kỹ năng lãnh đạo của bạn.

*  Sử dụng các kỹ năng lắng nghe của bạn.

*  Giữ bình tĩnh trước áp lực.

Cải thiện EQ cao sẽ giúp bạn kiểm soát được cảm 
xúc của mình. Từ đó, hạn chế được những hậu quả từ sự 
nóng giận, căng thẳng, tuyệt vọng,… giúp bạn dễ đạt được 
nhiều thành công hơn trong cuộc sống.

Đồng cảm để thấu hiểu. Thấu hiểu sẽ thành công và lan tỏa giá trị tinh thần.

2. Hội họa, mỹ thuật, nghệ thuật thị giác 
tác động đến việc nâng cao chỉ số IQ và 
EQ của trẻ như thế nào?

        Không riêng gì nghệ thuật thị giác (tâm điểm là hội họa), 
các bộ môn nghệ thuật khác đóng vai trò rất lớn để nâng cao chỉ 
số EQ. Nếu tìm hiểu về 8 loại hình trí thông minh, và các kỹ năng 
cần có để cải thiện tư duy trí tuệ bậc cao và tư duy cảm xúc, ta 
sẽ thấy tất cả đều nằm trong những thành tố của nghệ thuật. 

 Mỗi tác phẩm nghệ thuật thị giác đều có ba yếu tố cấu 
thành: chủ đề, nội dung và hình thức biểu đạt. Ba yếu tố này duy 
trì và bổ sung cho nhau. 

 Chủ đề, tạm gọi như là ý niệm sáng tác. Muốn có nó 
bạn phải đọc, phải tìm tòi rất nhiều. Nó tồn tại trong cuộc sống 
nhân gian, trong văn chương - thi phú, trong khoa học, trong 
lịch sử, trong triết học, trong tôn giáo. Tùy thuộc vào tri thức 
mà bạn tích lũy được, bạn sẽ có được chủ đề hay. Muốn có cái cá 
tính nghệ sĩ độc đáo, bạn phải nghiên cứu kỹ, phải phản biện và 
chắt lọc; từ đó hình thành ý tưởng về chủ đề. Từ chủ đề, bạn có 
thể phát triển nội dung theo câu chuyện, kịch tính… trong ngữ 
cảnh cụ thể mà bạn thể hiện.

 Tùy vào trình độ tri thức, tức trí tuệ thông minh bậc 
cao và trí tuệ cảm xúc được trui rèn qua năm tháng, bạn sẽ trình 
bày nội dung theo cách bạn nhận thấy. 

Về hình thức biểu đạt, bạn phải am hiểu những hình thức bố cục 
nghệ thuật thị giác để mọi người thu hút vào nội dung biểu đạt 
của bạn mà không bị cảm xúc lệch lạc chi phối. 

DEVELOPMENT ROADCON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Diễn học thời trang nhí tại The R’art School

Với trẻ em thì hội họa, mỹ thuật, nghệ thuật thị 
giác tác động đến việc nâng cao chỉ số IQ và EQ như thế 
nào? Trẻ nhỏ khi được tiếp xúc với nghệ thuật thị giác, nói 
đơn giản là học vẽ, phải được tiếp cận với phương pháp 
đúng đắn. Hãy để các bạn nhỏ quan sát thế giới xung quanh 
bằng các giác quan nguyên sơ nhất. Chúng ta sẽ chỉ cho các 
em cách thức quan sát, tìm kiếm những đặc điểm riêng của các 
sự vật. Biết cách quy những mảng hình từ những cảnh vật 
xung quanh và thể hiện nó ra. Thể hiện có thể bằng bất cứ 
phương tiện gì các em đó thích: từ xé giấy, mảng hình cơ 
bản (vuông, tròn, tam giác…) rời rạc, từ vật liệu tự nhiên 
(lá cây, que …), từ bút viết, từ cọ – màu, … miễn là các em 
có thể luyện tập từ việc quan sát nhận biết kể trên. Điều này 
tốt hơn nhiều so với việc tô màu trên một hình phác thảo có 
sẵn. Nếu cứ tiếp tục tô màu, có thể làm cho các em bị đóng 
khung hình ảnh khi phải sáng tác về sau. Đừng để chuột 
“Mickey” xuất hiện trong mọi câu chuyện về chuột. 

Sự vật sẽ được sáng tác nên từ trí tưởng tượng 
thông qua quan sát hàng ngày. Để làm được điều này, các 
em phải được tiếp xúc với thế giới tự nhiên. Bên cạnh đó, các 
em nên được trải nghiệm cùng với cộng đồng, tham gia các 
hoạt động hữu ích,… để hình thành tư duy trí tuệ cảm xúc.

Khi lớn hơn, các em nên đọc sách, tìm hiểu lịch sử, 
văn chương,… Giai đoạn này, các em không nên đọc truyện 
tranh quá nhiều, vì hình ảnh trong truyện sẽ chi phối cảm 
xúc. Hãy để ngôn từ giúp các em nhỏ tưởng tượng ra hình ảnh 

bằng cách đối chiếu nó với việc quan sát trong tự nhiên. 
Sáng tạo nằm ở tri thức bạn tiếp thu được, sáng tạo đến từ 
bút pháp biểu đạt. Việc đọc, tìm kiếm tư liệu, trải nghiệm 
đời sống thực tế là nguồn nguyên liệu vô hạn của việc sáng 
tác. 

Các em cũng phải học cách sắp xếp những ý 
niệm này lên trên một bản vẽ, để có thể tạo nên được 
tác phẩm. Đấy chẳng phải là chắt lọc để hình thành ý tưởng 
đấy sao. Màu sắc giúp các bạn thể hiện tâm lý cảm xúc, nó 
thường để diễn tả điều này. Màu sắc đến từ thực tế dưới 
tác động của ngữ cảnh chứa đựng và không gian cảm xúc 
mong muốn. 

“Bé không tô màu, bé đang tạo ra các mảng màu” 

Hình ảnh từ chương trình hội họa sáng tạo cho trẻ em tại The R’art School.

Rõ ràng, tiếp xúc sớm với nghệ thuật sẽ góp phần đáng kể 
nâng cao các chỉ số về tư duy trí tuệ thông minh (IQ) và 
trí tuệ cảm xúc (EQ). Chúng tôi ví von, hội họa như là chất 
xúc tác, như là chất dinh dưỡng hoàn hảo để bồi bổ cho 
trí tuệ tư duy thông minh và đặc biệt trí tuệ cảm xúc của 
trẻ em. Vậy nên, hãy để các bạn nhỏ được tiếp cận càng 
sớm càng tốt đến với nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật 
thị giác - mà hội họa là nền tảng. /.
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MỘT TRONG SÁU NGÔI NHÀ THỜ CỔ NHẤT SÀI GÒN - GIA ĐỊNH - CHỢ LỚN

Nhà thờ Chí Hòa (tên hiệu: Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi) hiện tọa lạc trên một khu đất rộng tại số 149 đường Bành Văn Trân, phường 7, quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Đó là một trong sáu nhà thờ Công giáo cổ nhất của Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, cùng với nhà thờ Tân Định 

(hoàn thành năm 1876), nhà thờ 
Đức Bà Sài Gòn (1880), nhà thờ 
Chợ Quán (1882), nhà thờ Cha 
Tam (1902), và nhà thờ Huyện Sỹ (1905). Trong khuôn viên nhà thờ Chí Hòa hiện có Nhà Hưu dưỡng 
Linh mục. Đây là nơi an dưỡng của các Linh mục thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã nghỉ hưu. 

NHÀ THỜ 

TR
ẦN

 TH
Ế V

ĨN
H

NNgôi nhà thờ cổ của đất 
Gia Định

Theo Lược sử giáo xứ Chí Hòa, 
nhà thờ Chí Hòa đã có từ năm 
1890. Họ đạo Chí Hòa khởi đầu 
là họ nhánh của họ đạo Chợ 
Quán được Giám mục Bá Đa Lộc 
quy tụ, sau đó là họ nhánh của họ 
đạo Tân Định, chính thức thành 
lập ngày 10 tháng 10 năm 1890 
với tên Thạnh Hòa.

Tuy nhiên, khi nghiên 
cứu những bản đồ từ trước đến 
năm 1903, khu vực nhà thờ Chí 
Hòa hiện nay không hề ghi nhận 
có ngôi nhà thờ nào. Vậy nhà 
thờ Chí Hòa trước 1890 tọa lạc 
ở đâu?

Qua một Linh mục thân 
quen, tôi may mắn được tiếp cận 
bản chụp lại những tấm bản đồ 
cổ và một số tài liệu đánh máy 

lưu ở văn khố Tòa Tổng Giám mục 
Sài Gòn. Theo đó, “Bản đồ địa hình Sài 
Gòn - Gia Định 1882” ghi nhận ở vị trí 
“khoảnh đất khá cao, khô ráo” có một 
công trình ký hiệu hình thập giá, ghi rõ 
“église” - nhà thờ. Nhưng khi đối chiếu 
thực tế thì vị trí “khoảnh đất khá cao, 
khô ráo” ấy chính là một phần khu 
chợ Phạm Văn Hai ngày nay, một vị trí 
cách xa nhà thờ Chí Hòa hiện tại.

Tiếp tục với tấm bản đồ 
“Service Geographique de l’Indo-
Chine” (Phục vụ địa lý) và “Environs 
de la place de Saigon 1904” (ngoại vi 
khu trung tâm Sài Gòn năm 1904), hai 
tấm bản đồ cùng ra năm 1904, chúng 
tôi thấy có một công trình có hình 
thập giá. Qua đối chiếu, đó chính là 
ngôi nhà thờ tại vị trí nhà thờ Chí Hòa 
hiện nay.

Theo bản ghi chép về “Tiểu 
sử họ đạo Chí Hòa”, nhà thờ Thạnh 
Hòa ra đời năm 1890 trên một 
khoảnh đất thuộc làng Tân Sơn Nhứt, 
nơi đất thánh (nghĩa trang) của Tân 
Định (giáo xứ Tân Định). “Năm 1900, 
Đức cha Lucien Mossard (tên Việt là 
Đức cha Mão) đứng ra xây cất một 
nhà thờ mới khác, ở một địa điểm 
khác, bên làng Phú Thọ Hòa kế cận, số 
đất này lối 600ha, do lòng quảng đại 
của ông bà Lê Phát Đạt dâng cúng cho 
địa phận.(...) Năm 1903, xây cất xong 
nhà thờ và nhà cha sở, Đức cha ra lệnh 

Nhà thờ Chí Hòa năm 1920, ảnh tư liệu

Nhà thờ Chí Hòa hiện nay, ảnh internet

ĐỊA CHỈ

VĂN HÓA
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dời họ Thạnh Hòa về Chí Hòa, và đặt 
Đức Mẹ Môi khôi làm bổn mạng”.

Chí Hòa lúc bấy giờ thuộc 
làng Tân Sơn Hòa - một làng mới 
được tách ra khỏi làng Tân Sơn Nhứt 
và Phú Thọ Hòa. Ngôi nhà thờ đầu 
tiên 1890 ở làng Chí Hòa. 

Ngôi nhà thờ do ông ngoại của 
hoàng hậu Nam Phương dâng 
cúng đất và chi phí xây dựng

Theo Lược sử giáo xứ Chí 
Hòa, “Họ Chí Hòa khởi đầu là họ 
nhánh của họ Chợ Quán (1771 - 1890) 
được Đức Giám mục Phêrô Bá Đa Lộc 
quy tụ, sau đó là họ nhánh của họ Tân 
Định”. Nhà thờ lúc ấy mang tên Thạnh 
Hòa do nằm trên đất Thạnh Hòa - 
một thôn của làng Tân Sơn Nhứt, với 
khuôn viên khá rộng.

Họ nhánh Thạnh Hòa lúc ấy 
là một họ đạo nghèo với khoảng 100 
giáo dân. Ông Huyện Sỹ Lê Phát Đạt 
dâng cúng đất để cha xứ cho bà con 
nông dân thuê trồng trọt, giải quyết 
chi phí sinh hoạt trong họ đạo. Chi 
phí xây dựng ngôi nhà thờ này cũng 
do ông Huyện Sỹ dâng cúng.

Đa phần người Sài Gòn xưa 
đều biết ông Huyện Sỹ là ông ngoại của 
hoàng hậu Nam Phương, vợ vua Bảo 
Đại, vị hoàng hậu cuối cùng của triều 
Nguyễn. Ông là người giàu nhất Sài 

Gòn xưa. Ngày nay ở Sài Gòn vẫn còn 
lưu truyền câu “Nhứt Sỹ, nhì Phương, 
tam Xường, tứ Định”. Gia đình ông bà 
Huyện Sỹ còn dâng cúng đất và chi 
phí xây dựng nhiều nhà thờ cổ khác 
nữa ở đất Sài Gòn – Gia Định – Chợ 
Lớn như nhà thờ Chợ Quán, nhà thờ 
Tân Định, nhà thờ Chợ Đũi (còn được 
gọi là nhà thờ Huyện Sỹ), nhà thờ 
Hạnh Thông Tây...

Mộ và bia mộ của mẹ và con gái ông Huyện Sỹ Lê 
Phát Đạt trong nhà thờ Chí Hòa, 

ngay trước Cung Thánh,

“Đất và chi phí xây dựng nhà thờ 
Thạnh Hòa chắc chắn được dâng cúng 

trước khi ông Lê Phát Đạt qua đời 
năm 1900. Các tài liệu ghi nhận việc 

xây dựng này thống nhất: Khi chuẩn bị 

xây dựng nhà thờ Huyện Sỹ, nghe thông 
tin nhà thờ Thạnh Hòa xuống cấp mà họ 
nhánh Thạnh Hòa này nghèo quá, không 
làm gì được, ông Lê Phát Đạt quyết định 
giảm quy mô thiết kế ban đầu của nhà 
thờ Huyện Sỹ từ năm gian, cắt bớt một 
gian còn bốn gian và dùng số tiền dư ra 
để xây nhà thờ Chí Hòa. Nhà thờ Huyện 

Sỹ khá phức tạp, cầu kỳ nên mãi tới năm 
1905 mới khánh thành. Trong khi đó, 

tính cấp bách lẫn đơn giản của ngôi nhà 
thờ mới khiến trước đó hai năm, năm 

1903, nhà thờ Thạnh Hòa (mới, tức nhà 
thờ Chí Hòa) đã xây dựng xong”, dẫn 

lại từ một bài viết của nhà báo Cù Mai 
Công.

Mộ và bia mộ bà Phạm Thị Tin, mẹ ông Huyện Sỹ Lê 
Phát Đạt, bên trái Cung Thánh nhìn từ dưới lên, 

CULTURAL ADDRESSĐỊA CHỈ VĂN HÓA

“Environs de la Place de 
Saigon 1904” (Vùng phụ 
cận địa phận Sài Gòn năm 
1904). Ở bản đồ này, ngôi 
nhà thờ cũ trên đường mòn 
mà nay là đường Phạm Văn 
Hai, đoạn mặt chính chợ 
Phạm Văn Hai, vẫn còn dấu 
hiệu thánh giá bên trên 
nhưng không còn chữ église 
(nhà thờ). Khu vực trang 
trại (ferme) đã xuất hiện 
chữ église (nhà thờ), tức 
nhà thờ Thạnh Hòa, nay là 
Chí Hòa.

Mộ và bia mộ cô Lê Thị Hòa, con ông Huyện Sỹ Lê Phát 
Đạt, bên phải Cung Thánh nhìn từ dưới lên, 

Dễ biết, từ năm 1954, khu vực 
Tân Sơn Nhứt - Phú Thọ Hòa - Tân Sơn 
Hòa - nhất là khu trung tâm Ông Tạ, đã tập 
trung rất nhiều cộng đoàn giáo dân gốc 
Bắc (quen được gọi là Bắc 54). Hầu hết các 
cộng đoàn ở các giáo xứ trong những khu 
vực này vẫn giữ thói quen sinh hoạt tôn 
giáo theo phong cách của miền Bắc. Chỉ 
riêng ở nhà thờ Chí Hòa, giáo dân vẫn theo 
cách thức của miền Nam. Mặc dù hàng 
ngàn giáo dân mới của giáo xứ Chí Hòa là 
dân Bắc 54, nhưng những giáo dân Bắc 54 
này vẫn hoàn toàn hòa nhập một cách vui 
vẻ, thoải mái với cách hành lễ rất Nam Bộ 
cho đến hôm nay. Bởi thế, không phải ngẫu 
nhiên mà nhà thờ Chí Hòa còn được biết 
đến với một tên gọi khác là nhà thờ Chí 
Hòa Nam./.

Bên trong nhà thờ Chí Hòa

 Nhà hưu dưỡng Linh mục Chí Hòa được 
thành lập năm 1910, là nơi các linh 
mục giáo phận Tây Đàng Trong ngày 
xưa và giáo phận Sài Gòn sau này khi 
nghỉ hưu. Năm 1992, với mong muốn 
các linh mục trong giáo phận khi về hưu 
có một nơi cố định để an dưỡng, Đức 
cố Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài 
Gòn Phaolô Nguyễn Văn Bình đã cho 
xây dựng và tổ chức lại nhà hưu Chí 
Hòa cũ thành nhà hưu Giáo phận.         Nhà hưu dưỡng nằm sau khuôn 

viên nhà thờ Chí Hòa. Vì vậy, còn được 
gọi là nhà Hưu Chí Hòa. Nhà hưu dưỡng 
được các Soeur quản lý và có người 
phục vụ lo mọi việc hậu cần: từ chăm 
sóc, nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc 
vườn cảnh... cho các linh mục hưu.          Hiện nay nhà hưu dưỡng đang 

được xây mới với thiết kế hiện đại để 
các linh mục hưu có điều kiện an dưỡng 
tốt nhất

Giáo dân chuẩn bị tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật ở nhà thờ Chí Hòa,
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Cách trung tâm TP. HCM khoảng 70 km về hướng Tây Bắc, địa đạo Củ 
Chi vừa là căn cứ địa vững chắc của Khu ủy Quân khu, Bộ tư lệnh Sài Gòn - 
Gia Định vừa là thế trận biến hóa, góp phần không nhỏ vào công cuộc thống 
nhất đất nước. Với tầm vóc chiến công của mình, địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch 
sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế 
kỷ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới. Đây là một kỳ quan 
đánh giặc độc đáo có một không hai với khoảng 250 km đường hầm tỏa rộng 
như mạng nhện trong lòng đất, có các công trình liên hoàn với địa đạo như: 
Chiến hào, ụ, ổ chiến đấu, hầm ăn, ngủ, hội họp, sinh hoạt, quân y, kho cất dấu 
lương thực, giếng nước, bếp Hoàng Cầm…

NƠI TRÍ TUỆ VÀ
LÒNG YÊU NƯỚC 
VIỆT NAM 
PHÁT HUY 
SỨC MẠNH

HUỲNH NAM - ĐÌNH HẢO N
hững sự tích có 
thật từ địa đạo 
đã vượt quá sức 
tưởng tượng của 
con người. Chỉ cần 
chui xuống một 
đoạn đường hầm, 
bạn sẽ hiểu vì sao 
nước Việt Nam 
nhỏ bé lại chiến  

thắng kẻ thù là một nước lớn và giàu có bậc 
nhất thế giới. Vì sao Củ Chi, mảnh đất nghèo 
khó lại đương đầu ròng rã suốt 21 năm với 
một đạo quân đông hơn gấp bội, thiện chiến, 
được trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh 
hiện đại, tối tân. Trong cuộc đọ sức này, quân 
và dân Củ Chi đã dùng trí tuệ và lòng dũng 

cảm giành chiến thắng oanh liệt. Để đào 
được hệ thống địa đạo Củ Chi hoàn chỉnh 
là công sức hơn 20 năm của nhiều thế hệ 
nhân dân tham gia chiến đấu. Mỗi tổ đào 
hầm có từ 3 đến 4 người. Một người đào 
và một người kéo đất từ trong hầm ra và 
đem đi đổ. 

Hệ thống này được xây dựng từ 
cuối những năm 1940 và được Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền Nam sử dụng 
trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Địa đạo 
đào trên một khu vực đất sét pha đá ong 
nên có độ bền cao, ít bị sụt lở. Hệ thống 
địa đạo nằm sâu dưới lòng đất, có thể chịu 
được sức công phá từ các loại bom tấn lớn 
nhất của quân đội Mỹ. Địa đạo thể hiện 
sự kiên cường, trí thông minh, niềm tự 
hào của người dân Củ Chi. Quân đội Mỹ 
và Việt Nam Cộng hòa mở rất nhiều cuộc 
ném bom, càn quét quy mô lớn, kéo dài 
nhiều năm nhưng đều gặp phải sự kháng 
cự quyết liệt từ vùng căn cứ hiểm yếu 
này. Lính Mỹ sau đó cũng phải khiếp sợ 
bởi Củ Chi trở thành vùng đất chết cho 
lính thủy đánh bộ Mỹ và các thiết đoàn 
Sài Gòn.

Tái hiện cảnh chiến đấu trong địa đạo Củ Chi những năm chiến tranh
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Trước sức tấn công ác liệt của 
Mỹ - ngụy bằng cuộc chiến tranh hủy 
diệt dã man, Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn 
- Gia Định và Huyện ủy Củ Chi đã lãnh 
đạo nhân dân và lực lượng võ trang 
quyết tâm bám trụ chiến đấu, tiêu 
diệt quân địch bảo vệ quê hương, bảo 
vệ vùng căn cứ cách mạng mang tính 
chiến lược quan trọng, là hướng tiếp 
cận và tiến công hiểm yếu đối với thủ 
đô ngụy Sài Gòn. Từ đây, phong trào 
đào địa đạo cũng ngày càng phát triển 
rầm rộ, mạnh mẽ khắp nơi, trẻ già, trai 
gái nô nức tham gia kiến tạo đường 
hầm đánh giặc. Sức mạnh ý chí của con 
người đã chiến thắng khó khăn. 

Chỉ bằng phương tiện dụng 
cụ hết sức thô sơ là lưỡi cuốc và chiếc 
ki xúc đất bằng tre, quân và dân Củ 

Chi đã tạo nên công trình đồ sộ với 
hàng trăm km đường ngầm dọc ngang 
trong lòng đất, nối liền các xã ấp với 
nhau như một “làng ngầm” kỳ diệu. 
Chỉ riêng việc chuyển tải hàng vạn 
mét khối đất đem đi phi tang ở một 
nơi khác để giữ bí mật địa đạo, đã là 
chuyện vô cùng gian khổ, công phu. Có 
người hỏi khối lượng đất lớn đó giấu 
vào đâu cho hết? Xin thưa, có nhiều 
cách: đổ xuống vô số những hố bom 
ngập nước, đắp thành ụ mối, đổ ra 
đồng ruộng cày bừa, trồng hoa màu 
lên trên…chỉ một thời gian là mất dấu 
vết. Các gia đình ở khu vực “vành đai”, 
nhà nào cũng đào hầm, hào nối liền 
vào địa đạo, tạo thế liên hoàn để vừa 
bám trụ sản xuất, vừa đánh giặc giữ 
làng. Mỗi người dân là một chiến sĩ, 
mỗi địa đạo là một pháo đài đánh giặc. 

CULTURAL ADDRESSĐỊA CHỈ VĂN HÓA

Giữa các tầng hầm, đường 
lên xuống được bố trí bằng các nắp 
hầm bí mật, cửa hầm địa đạo được 
thiết kế kiểu nhỏ và hẹp chỉ phù 
hợp với người Việt Nam. Lính Mỹ 
có vóc dáng cao to xuống thường 
gặp rất nhiều khó khăn. Hệ thống 
này có đầy đủ các phòng chức năng 
từ phòng chỉ huy, phòng nghỉ ngơi, 
kho vũ khí, bệnh xá... Hệ thống địa 
đạo gồm 3 tầng, từ đường xương 
sống tỏa ra nhánh dài, nhánh ngắn 
ăn thông nhau, có nhánh trổ ra tận 
sông Sài Gòn. Tầng 1 cách mặt đất 
3 m, chống được đạn pháo và sức 
nặng của xe tăng, xe bọc thép. Tầng 
2 cách mặt đất 5 m, có thể chống 
được bom cỡ nhỏ, còn tầng dưới 
cùng cách mặt đất 8-10 m hết sức an 
toàn, các loại bom lớn cũng không 

Nguyên Tổng thống Argentina Cristina Elisabet Fernández de Kichner thăm địa đạo Củ Chi

thể với tới. Các đường hầm ngầm 
sâu dưới đất có chiều cao chỉ đủ 
cho một người đi lom khom. Quân 
đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa liên 
tục tấn công vào hệ thống địa đạo 
bằng đủ phương tiện: bom, bơm 
nước vào địa đạo, hơi ngạt... nhưng 
do hệ thống được thiết kế có thể cô 
lập từng phần nên bị hư hại không 
nhiều.

Không khí được lấy vào 
địa đạo thông qua các lỗ thông hơi. 
Dọc theo đó, cứ khoảng 10 - 15 m 
đều có khoét những lỗ thông hơi và 
thông gió bí mật lên trên mặt đất, 
trông giống như ụ mối đùn. Một 
phần những cửa thông gió bí mật 
được các chiến sĩ sử dụng như hỏa 
điểm bí mật để tấn công. Nhiều 
trường hợp lính Mỹ phát hiện ra 
địa đạo nhờ sử dụng chó săn. Các 
chiến sĩ du kích Củ Chi thông minh 

và khéo léo đối phó lại bằng cách 
sử dụng quần áo, xà phòng Mỹ hay 
hạt tiêu xay nhỏ đặt ở cửa hầm và 
cửa thông gió để vô hiệu hóa khứu 
giác của chó. Một sáng kiến của 

quân dân Củ Chi trong việc giấu khói 
của bếp Hoàng Cầm là làm hệ thống 
nhiều ống thông khói giúp tỏa ra 
lượng khói rất ít và lẫn vào bụi cây, 
lá rừng.

Vào thời kỳ đánh phá ác liệt, 
mọi hoạt động của lực lượng chiến 
đấu và sinh hoạt của nhân dân đều 
“âm” xuống lòng đất. Trong điều kiện 
gian khổ vẫn cố gắng tạo ra cuộc 
sống bình thường, mặc cho trên mặt 
đất không ngớt bom đạn cày xới, lửa 
khói mịt mù…nhưng thực tế ở trong 
địa đạo hết sức gian khổ, là chuyện 
vạn bất đắc dĩ. Do cần bảo tồn lực 
lượng để chiến đấu lâu dài, đành 
phải chấp nhận mọi sự khắc nghiệt 
vượt quá sự chịu đựng của con 
người. Bởi trong lòng đất đen tối, 
chật hẹp đi lại rất khó khăn, phần 
lớn đi khom hoặc bò. Đường hầm 
có nơi ẩm ướt và ngột ngạt do thiếu 

dưỡng khí, ánh sáng (ánh sáng chủ yếu 
là đèn cầy hoặc đèn pin). Mỗi khi có 
người ngất xỉu, phải đưa ra cửa hầm 
để hô hấp nhân tạo mới tỉnh lại. 

Vào mùa mưa, lòng đất 
phát sinh nhiều thứ côn trùng 
độc hại, nhiều nơi có cả rắn rết… 
Đối với phụ nữ, sinh hoạt càng khó 
khăn hơn. Có chị sinh con và nuôi 
con trong hầm địa đạo phải chịu 
biết bao cực khổ. Đã thế, hàng trăm 
người lên xuống hằng ngày qua 
miệng hầm mà vẫn giữ bí mật cho 
địa đạo là chuyện hết sức phức tạp. 
Một cọng cỏ bị gãy, bị dính đất, một 
chiếc lá bị rách khác thường cũng 
phải sửa sang lại nếu không muốn 
bị địch phát hiện, tấn công. Trải 
qua muôn vàn đắng cay gian khổ, 
cũng như phải đối phó với những 
thủ đoạn của quân thù nghĩ ra để 
đối phó với địa đạo, quân và dân Củ 
Chi ngày càng đồng lòng, dốc sức 
đánh tan quân thù.

Với giá trị và tầm vóc chiến 
công được đúc kết bằng xương 
máu, công sức của hàng vạn chiến 
sĩ, đồng bào, khu căn cứ địa đạo Củ 
Chi đã được Bộ Văn hóa công nhận 
là Di tích Lịch sử Văn hóa quốc 
gia. Từ ngày hòa bình trở lại, đã có 
hàng chục ngàn đoàn du khách với 
hàng triệu người đủ màu da, sắc 
tộc trên thế giới đến viếng thăm 
địa đạo Củ Chi. Từ các vị nguyên 
thủ Quốc gia, đến các chính khách, 
tướng lĩnh, nhà khoa học, triết học, 
nhà văn, nhà báo, cựu chiến binh... 
đã đặt chân xuống địa đạo với tất 
cả niềm xúc động và kính phục đối 
với vùng đất anh hùng. Như một 
chính khách nước ngoài đã phát 
biểu: “Đã nhiều năm tôi nghi ngờ 
về cuộc chiến đấu của nhân dân 
Việt Nam. Làm sao một nước nhỏ 
và nghèo lại có thể đánh thắng một 
nước lớn và giàu có như nước Mỹ. 
Nhưng khi tới đây, chui qua 70m 
đường hầm, tôi đã tự trả lời được 
câu hỏi đó”.

Tái hiện cảnh sinh hoạt trong địa đạo Củ Chi những năm chiến tranh
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H    
òn Ghềnh hay còn gọi là Hòn Lao, là một trong 
những điểm du lịch Phan Thiết khá mới mẻ, 
bởi vì nó được biết đến sau này, trong những 
cuộc chinh phục khám phá của người rất yêu 
biển. Hòn Ghềnh nằm ở độ cao khoảng 30m so 
với mực nước biển, biệt lập như một ốc đảo 
bình yên cách Mũi Né chỉ khoảng 1km. Nhiều 

du khách giàu ý tưởng sáng tạo  đã ví Hòn Ghềnh như một con 
rùa biển đang bơi vào bờ.

Cho đến nay, Hòn Ghềnh vẫn cứ là một hòn đảo nhỏ 
đầy hoang dại, chỉ có đá, cát, cỏ dại cây dại và những đợt sóng 
bạc đầu xô bờ, vỗ đá.  Từ phía xa du khách đã thấy thấp thoáng 
những ghềnh đá lớn nhỏ như xếp chồng lên nhau – chả thế 
mà người ta gọi nó là Hòn Ghềnh. Khi đến gần đảo, điều lý thú 
của biển cả như ập đến khi mờ ảo dưới mặt nước trong vắt là 
dấu hiệu của rặng san hô kỳ thú. Cảnh quan Hòn Ghềnh không 
phải ai cũng thực sự yêu thích hay cảm nhận được, trừ những 
người thật lãng mạn và thích phiêu lưu mạo hiểm. Người lãng 
mạn có thể thấy quang cảnh biển trời khoáng đạt đầy thi vị từ 
đây. Một luồng gió nhẹ hay bất chợt cơn lốc nhỏ đẩy lớp cát 
bụi cũng khiến họ xúc động trầm trồ.

Hòn Ghềnh với những ghềnh đá nhấp nhô cùng sóng 
biển.

Với người thích khám phá trải nghiệm bằng những 
chuyến phiêu lưu, thì hẳn Hòn Ghềnh cũng có thể được xếp 
vào một trong những điểm đến lý tưởng. Dù độ cao không 
quá ấn tượng, nhưng những ghềnh đá sắc nhọn đầy khiêu 
khích sẽ thổi bùng đam mê chinh phục nơi họ. Leo lên đến 
đỉnh Hòn Ghềnh, mọi khó khăn cản bước gập ghềnh tan 
biến, nhường chỗ cho cảm giác chiến thắng thật hồ hởi và 
tận hưởng bức tranh phong cảnh đẹp nhất giữa cái mênh 
mông của biển trời. Ngoài ra, khu vực Hòn Ghềnh có nhiều 
hải sản đặc biệt là hải sâm, nhờ vậy mà cũng dễ trở thành 
điểm đến hấp dẫn tuyệt vời, dành cho những du khách yêu 
thích trải nghiệm công việc của người ngư dân đôn hậu.

Các công ty du lịch ngày nay hầu như đều có những 
bài viết giới thiệu về Hòn Ghềnh, song chưa có những 
chương trình cụ thể dành riêng cho tour Hòn Ghềnh. 
Thường các chuyến đi du lịch Mũi Né của du khách, được kết 
hợp tham quan Hòn Ghềnh đặc biệt dành cho những ai thích 
mạo hiểm và thích khám phá sự hoang sơ của biển cả. Chính 
vì lẽ ấy, Hòn Ghềnh vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có của nó. 
Sự hoang sơ mang chút ẩn dật ấy trở thành thỏi nam châm 
thu hút bất cứ ai thích trải nghiệm những hành trình khám phá 
mang tính chinh phục.

PHAN 
THIẾT, 

BÌNH THUẬN  

NGẮM “RÙA BƠI VÀO BỜ”
Nhắc tới du lịch Phan 

Thiết, Bình Thuận, dường như 
ấn tượng đầu tiên mà mọi người 
hình dung trước hết là biển và 
cát. Nhưng nếu dành tình yêu 
nồng đượm cho Phan Thiết, thì 
có một điều thú vị ẩn hiện trong 

hành trình khám phá của du 
khách sẽ là những hòn, những 
đảo nhỏ bình yên hoang sơ như 
Hòn Ghềnh.

VĂN ĐĨNH

DỌC M
IỀN

ĐẤT NƯỚC
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ALONG THE COUNTRYDỌC MIỀN ĐẤT NƯỚC

Có thể nói khi vừa đặt chân tới nơi đây, không ít du 
khách đã kinh ngạc trước vẻ đẹp kiêu kỳ mà thiên nhiên 
đã ban tặng nơi này. Những ghềnh đá lớn nhỏ đan xen 
chồng chất lên nhau tạo ra những hình thù ngộ nghĩnh 
đẹp lạ. Có thể vì thế mà nơi đây được gọi là Hòn Ghềnh 
chăng!? Ấn tượng nhất là nước biển nơi đây xanh trong và 
mát rượi hơn hẳn. Du khách có thể nhìn thấy tận dưới đáy 
là những tán san hô đủ màu sắc và hình thù đẹp mắt có 
thể quyến rũ tất cả những đôi mắt hiếu kỳ tò mò.

Một chút mạo hiểm khi du khách leo qua những 
ghềnh đá nhấp nhô nhưng công sức bỏ ra lại không uổng 
phí chút nào khi được đặt chân lên đỉnh Ghềnh. Một cảnh 
quan bao la kì vĩ với màu xanh biếc của biển khơi, những 
dải cát vàng ôm lấy những con sóng vỗ miên man vào bờ. 
Phía xa xa những rặng dừa xanh nghiêng mình chào đón, 
làn gió biển nồng nàn mang lại cho du khách cảm giác nhẹ 
nhàng và bay bổng hơn bao giờ hết. Hòn Ghềnh được Hòn 
Rơm và dải biển Mũi Né bao bọc như viên ngọc quý của 
biển khơi. Nơi đây có 1 loại hải sản rất quý hiếm đó chính 
là con hải sâm, ngoài ra còn nhiều loại cây dại mọc xung 
quanh, chim biển cũng đua nhau về trú ngụ. Một ngôi đền 
thờ thần Nam Hải cũng được xây cất và người dân vẫn 
quanh năm nhang khói thờ phụng.

Ấn tượng đầu tiên khi thuyền cập đảo là nước ở 
khu vực này trong vắt, du khách có thể nhìn thấy những 
tầng san hô nằm dưới đáy rất đẹp và lạ mắt. Chung quanh 
đảo là những ghềnh đá lớn nhỏ chồng chất lên nhau, tạo 
nên những hang động kích thích du khách khám phá, tìm 
hiểu... Muốn lên đến đỉnh đảo, bạn phải vượt qua những 
ghềnh đá này. Khi “nhảy ghềnh” ở đây, du khách cần chú 
ý, bởi nhiều tảng đá gần mép nước có hàu rất sắc, nếu bất 

cẩn sẽ dễ bị cắt vào chân. Lên được đến đỉnh đảo, bạn sẽ thật 
sự bất ngờ bởi quang cảnh tuyệt đẹp. Đứng trên đỉnh hòn 
Ghềnh, du khách nhìn bao quát được cả một vùng trời biển bao 
la. Cũng từ vị trí này nhìn vào bờ, bên tay trái là dãy Mũi Né 
đâm ra biển, xa xa về phía tay phải là hòn Rơm.

Chiều xuống, khi mặt trời đã là là ở phía tây, mặt biển 
đỏ ửng, sóng chiều sóng sánh loang loáng lan xa như dát 
vàng dát bạc, tạo nên một cảnh đẹp ngoạn mục thỏa cho du 
khách thả hồn thưởng ngoạn. Sau một ngày tham quan, hoạt 
động mệt nhoài, thuyền bồng bềnh lắc lư, khoan nhặt đưa 
bạn trở về với đất liền, phía bờ xa ánh đèn hắt vào màn đêm 
huyền ảo càng làm cho du khách cảm nhận sự khoáng đạt 
bao la của đất trời và sự nhỏ bé của con người trước thiên 
nhiên bất tận.

Ở đây bạn có thể cắm trại, vượt ghềnh, ngắm cảnh, 
câu cá. Nếu muốn ngắm cảnh hòn Ghềnh, nên đi vào buổi 
chiều là đẹp nhất, bởi bạn sẽ thấy được khoảnh khắc tuyệt 
đẹp của ráng chiều lúc hoàng hôn trên biển. Còn nếu thích 
câu cá nên đi vào buổi sáng, chuẩn bị vài chiếc cần câu và 
mồi, đôi khi may mắn, bạn sẽ câu được những chú cá lớn. 
Đặc biệt, khu vực này có nhiều hải sâm (ngư dân gọi là đỉa 
biển) nằm ẩn mình trong những khe đá. Nếu không quen và lần 
đầu tiên nhìn thấy, dễ có cảm giác «khiếp», vì thân mình của 
chúng mềm mụp, đen nhánh, to và tròn như củ khoai. Hải sâm 
được xếp vào loại hải sản quý, được các nhà hàng chế biến 
thành những món ăn ngon, nhiều chất dinh dưỡng.

Nếu đã một lần đến Phan Thiết, đến Bình Thuận và 
tò mò về Hòn Ghềnh đẹp ngoạn mục này, tại sao bạn không 
thử ghé một lần và cho mình một cảm nhận riêng về hòn đảo 
hình chú rùa bơi vào bờ này? Tin rằng bạn sẽ có những giây 
phút thật thoải mái và thỏa mãn một khi đến đây./.

 VÙNG ĐẤT 
TÂM LINH ĐẦY LÔI CUỐN

Trà Vinh không nổi bật với thắng cảnh nổi tiếng, nhưng là vùng đất 
có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo của dân tộc Khmer, dân tộc 

Kinh và người Hoa. Những ngồi đền, chùa rải rác khắp tỉnh chính là điểm nổi bật 
của Trà Vinh. Ngoài ra với những bãi biển, cù lao trái cây rộng lớn và hệ sinh thái đặc trưng của 

rừng ngập mặn cũng khiến cho Trà Vinh trở thành một nơi thích hợp để có một chuyến du lịch thú vị tại 
mảnh đất này. Một lựa chọn lí tưởng dành cho những du khách yêu thích loại hình du lịch văn hóa tâm linh kết hợp 

với du lịch sinh thái.

MINH NHỰT
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Trà Vinh nằm trong khu vực các tỉnh 
duyên hải đồng bằng sông Cửu Long, 
tiếp giáp với Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc 
Trăng, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu. 
Với địa hình thuận lợi trên, du khách 
không chỉ tới Trà Vinh mà còn có thể kết 
hợp chuyến đi đến các vùng khác. Với 

hơn 150 ngôi chùa của người Khmer, gần 60 ngôi chùa của 
người Kinh và người Hoa. Đến với Trà Vinh du khách sẽ 
được hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh đặc sắc 
của người Khmer, tham quan và chiêm ngưỡng những 
am, chùa với nét kiến trúc cổ kính độc đáo. Với những du 
khách yêu thích tìm hiểu văn hóa tâm linh thì Trà Vinh 
quả là một lựa chọn không thể lí tưởng hơn. 

Cách khá xa nhau, kiến trúc khác nhau nhưng 
chùa Nôdol, chùa Hang, chùa Âng được du khách “gom” 
thành nhóm những ngôi chùa không nên bỏ qua khi 
đến đây. Mỗi ngôi chùa có một vẻ đẹp riêng, thiết kế 
riêng. Chùa Cò hay chùa Giồng Lớn, chùa Nôdol là ngôi 
chùa cổ to lớn có nét kiến trúc đặc sắc của nền văn hoá 
Khmer ở Trà Vinh. Chùa Hang còn có tên là Mồng Rầy 
(Kamponyixprdle) ấn tượng với hai bên cổng chính là hai 

tượng chằn tinh Yak to bằng người thật. Chùa Âng hài hòa 
trong cảnh sắc thiên nhiên. Nét kiến trúc tôn giáo đặc sắc 
của Trà Vinh có thể được thấy rõ qua chùa Ông Mẹt, chùa 
Âng, chùa Phnô Đung, chùa Ấp Sóc, chùa Hang, chùa Bào 
Môn, ... Những ngôi chùa cổ to lớn đậm nét kiến trúc của nền 
văn hóa Khmer sẽ là một trải nghiệm vô cùng mới lạ trong 
chuyến hành trình của mọi du khách khi tới với Trà Vinh.

Ao Bà Om là một danh thắng nổi tiếng tại Trà 
Vinh mà du khách không nên bỏ qua. Tọa lạc tại phường 8, 
thành phố Trà Vinh, Ao Bà Om là điểm tham quan nổi tiếng 
và thu hút du nhiều khách thập phương đến với Trà Vinh. 
Ao dài 500m, rộng 300m được xung quanh bởi những cây 
sao, dầu cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Bên cạnh việc tham 
quan, chụp ảnh và thưởng ngoạn khung cảnh trong lành 
nơi đây, du khách sẽ được nghe kể về sự tích ra đời của 
ao. Mặt ao phẳng lặng với những hàng cây xanh mướt bao 
xung quanh, sắc xanh của cây cối rủ bóng xuống mặt nước 
như tạo nên một bức tranh thủy mặc ngay giữa lòng ao. 
Một điểm khác khiến cho Ao Bà Om thu hút khách du lịch 
tới ghé thăm nữa là những cây cổ thụ xung quanh hồ, với 
những bộ rễ đủ các hình thù khác nhau càng tạo nên nét độc 
đáo riêng cho nơi này.

ALONG THE COUNTRYDỌC MIỀN ĐẤT NƯỚC

Chùa Hang, tiếng Khmer gọi là Wat Kompong Ch’rây, là ngôi chùa Phật 
giáo Nam tông Khmer nổi tiếng ở Trà Vinh

Đến Trà Vinh, bãi biển Ba Động là một bãi biển tuyệt 
đẹp mà du khách có thể dừng chân để nghỉ ngơi trong hành trình 
của mình. Bãi biển trải dài hàng chục cấy số trên 3 xã của 
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Biển Ba Động đang trở hành 
một điểm đến lý tưởng của du khách bởi sự hoang sơ, bãi cát 
dài cùng những hàng dương chạy dọc theo bờ biển. Từ thời 
xa xưa, khu vực này đã được người Pháp khai thác nhằm mục 
đích vui chơi và nghỉ dưỡng, họ đã xây dựng một khu nghỉ 
mát đặt trên bãi biển đẹp nhất ở khu vực Trường Long Hòa 
- nay thuộc biển Ba Động, Trà Vinh. Biển Ba Động đẹp không 
chỉ bởi giữ được nét hoang sơ với cát trắng nước trong, mà 
còn bởi môi trường không khí trong lành và yên tĩnh. Đến 
đây, du khách có dịp thưởng thức các loại đặc sản như dưa 
hấu Ba Động, nghêu Nhà Mát, tôm sú Cồn Cù, đuôn Chà là, cá 
kèo kho gợt ... với giá cả phải chăng. Tắm biển và ngắm nhìn 
phong cảnh biển tại Ba Động là một cách thư giãn tuyệt vời 
để tiếp thêm sức cho chuyến du ngoạn tại Trà Vinh của du 
khách.

Trà Vinh mùa nào cũng đẹp, vì thế bạn có thể đến 

đây vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng nếu muốn 
tham gia các lễ hội cùng với người dân ở đây, đặc biệt là lễ 
hội Chôl Chnăm Thmây (lễ vào năm mới, lễ chịu tuổi), lễ hội 
truyền thống của người dân tộc Khmer ở đồng bằng Nam bộ 
đặc sắc với múa Miên và thả đèn trời thì nên đến vào ngày 
14, 15, 16 tháng 4 Dương lịch (năm nhuận thêm ngày 13- 4 
dương lịch). Tính theo âm lịch là 12, 13, 14 tháng 3. Ngày 
thứ nhất (Chôl sangkran Chmây) mọi người chuẩn bị quần 

áo đẹp và lễ vật lên chùa làm lễ rước đại lịch. Ngày thứ hai 
(Wonbơf) làm lễ dâng cơm cho các nhà sư và đắp núi cát 
biểu lộ cầu mưa, cầu phúc cho mọi người. Ngày thứ 3 (Lơm 
săk) làm lễ tắm tượng Phật, tắm sư để cầu siêu cho những 
người đã mất, xin tha thứ cho những thiếu sót, lỗi lầm năm 
cũ. Trong những ngày này bà con Khơ Me còn đi thăm hỏi, 
chúc sức khỏe với nhau và cùng tham gia các hoạt động như 
thả diều, đánh quay lửa… 

Ngoài ra để cho du khách có thêm nhiều sự lựa chọn 
trong chuyến du lịch của mình. Trà Vinh còn có 2 địa danh 
nữa dành cho những du khách yêu thích loại hình du lịch sinh 
thái tới tham quan và khám phá là cù lao Long Trị và cù lao 
Tân Qui. Chèo thuyền ngắm nhìn phong cảnh sông nước, du 
ngoạn quanh những vườn trái cây bạt ngàn. Với các loại trái 
cây đặc trưng nổi tiếng của Trà Vinh như nhãn, mận, xoài, 
bưởi năm roi, dâu, măng cụt, chôm chôm... Mảnh đất Trà vinh 
cũng nổi tiếng với những đặc sản mang đậm chất miền quê 
Nam Bộ. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp các món ăn vô cùng 
hấp dẫn tại bất cứ nơi đâu trong chuyến đi của mình. Đặc sản 

bún suông, bún nước lèo, tôm khô, 
chù ụ Ba Động, bánh tét cốm dẹp, 
bánh ú Đa Lộc... Trà Vinh còn có một 
số đồ ăn thức uống đã trở thành 
các đặc sản địa phương như cốm 
dẹp trộn dừa kiểu Khmer; các món 
đuông như đuông chà là, đuông 
đất và đuông dừa; mắm rươi; rượu 
Xuân Thạnh, bánh tráng ba xe, lươn 
um lá cách, cá cháy Cầu Quan, tôm 
càng nấu lẩu chua cơm mẻ, chuột 
đồng khìa nước dừa, vọp chong 
nướng lụi, bánh ống, bánh canh Bến 
Có v.v...

Với nền văn hóa đa dạng, 
độc đáo và đậm đà bản hóa riêng, 
Trà Vinh đã tạo cho mình một nét 
đặc sắc riêng không thể trộn lẫn vào 

các nơi khác. Kiến trúc chùa cổ độc đáo trải khắp địa bàn 
tỉnh cùng những cảnh đẹp có một không hai, hoang sơ và đầy 
lôi cuốn của Trà Vinh khiến du khách không thể không đến 
đây một lần đển thỏa mãn sự tò mò với vùng đất này. Nếu 
vẫn chưa thể tìm ra một địa điểm để lưu lại kỷ niệm, tại sao 
không đến Trà Vinh?

Ao Bà Om 
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Nghề làm mè xửng ở Huế đã có từ rất lâu 
đời, nhưng có từ lúc nào thì không ai rõ. Người ta 
nói rằng, cái tên mè xửng có nghĩa là mè cùng với 
xửng - tức là thứ kẹo đường được xửng trên lửa 
cho tới lúc dẻo quẹo, có thể đem ra làm kẹo. Vì vậy 
mà người Huế chỉ gọi thứ đặc sản này của mình 
là mè xửng, chứ không thêm chữ kẹo như nhiều 
người vẫn gọi. 

Nguyên liệu chính để làm nên những 
tấm mè xửng truyền thống thơm ngon gồm có: 
bột gạo, đường, mạch nha, đậu phụng, hạt mè. 
Nghe tưởng đơn giản nhưng làm thế nào để cho 
ra một đặc sản nổi tiếng của Huế thì lại khá kỳ 
công. Ban đầu người ta cho nước, đường, bột gạo, 
mạch nha vào khuấy đều trên lửa, thêm một ít bột 
lọc cho dai và mềm. Công đoạn này được thực hiện 
hơn một tiếng đồng hồ, trong thời gian này, người 
nấu có thể gia giảm thêm nguyên liệu để đảm bảo độ 
quánh, dai, dẻo của mè xửng. Đến khi gần được thì 
cho thêm chút vani cho có mùi thơm.

Mè và đậu phụng sẽ được rang cho đến lúc 
vàng ươm và thơm nức, sau đó sẽ được làm nguội, 
nhặt sạch, bỏ đi những hạt bị hư hỏng. Khi hỗn 
hợp đường - bột - mạch nha chín tới, đậu phụng 
rang chín sẽ được đổ vào nồi, quấy đều cho đường 
thấm vào hạt đậu phụng. Sau đó đổ kẹo ra những 
cái nia với lớp mè chín vàng đã được trải sẵn. 
Những nia kẹo này lại được để nguội trong một 

Mè
    xửng

món 
quà
 xứ 

Huế

THS. LÊ THỊ PHƯƠNG

thời gian nhất định để lớp đường - bột đủ ráo, sau đó 
vào khuôn, lật kẹo để mè bám đều bốn phía, dùng dao 
chuyên dụng hoặc cho vào máy cắt thành từng miếng 
nhỏ vừa ăn, và cho vào giấy nilon bọc kín. 

Theo những nghệ nhân có nghề gia truyền làm 
mè xửng ở Huế, bí quyết của nghề này là người nấu phải 
định lượng được độ “tới” của mẻ kẹo, qua màu kẹo và 
độ dẻo của nó. Hỗn hợp đường - bột - mạch nha sau một 
thời gian trên lửa thì sánh quyện vào nhau, người nấu 
sẽ lấy ra khỏi nồi một ít, quay đều bằng một que thử, sợi 
kẹo dẻo quánh với màu vàng óng ánh lượn mềm mại 
trong không trung, đó là lúc kẹo đã “tới”, chỉ việc cho 
đậu phụng vào nồi quấy đều rồi tắt bếp. 

Ở Huế hiện nay có khoảng gần 100 lò làm kẹo 
mè xửng lớn nhỏ. Trong đó nhiều cơ sở đã theo nghề 
gia truyền này đến ba, bốn đời. Những lò gia truyền 
chính là những cơ sở làm mè xửng ngon, chất lượng và 
uy tín nhất ở Huế. Để làm nên thương hiệu, không chỉ 
giữ gìn các phương pháp làm kẹo truyền thống, một số 
nơi còn đầu tư máy móc kỹ thuật hiện đại để khép kín 
các quy trình, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm 
nhân công, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu 
cầu của thị trường trong việc vận chuyển an toàn. 

Theo ông Trần Quang Sơn, chủ lò mè xửng 
Thuận Hưng ở đường Chi Lăng, cũng là chủ tịch Hiệp 
hội Mè xửng Huế, hiện nay thương hiệu mè xửng cố đô 
Huế đang được nhiều địa phương làm nhái, nhưng chất 
lượng và hương vị thì khác hẳn so với mè xửng được 
làm ở những lò gia truyền tại Huế. “Chúng tôi thống 
nhất với nhau sản phẩm làm từ Huế phải giữ đúng cách 
làm truyền thống, từ nguyên liệu đến các quy trình. 
Việc áp dụng máy móc kỹ thuật hiện đại được khuyến 
khích, nhưng chỉ để giảm sức người và đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng mẫu mã, chứ 
không làm giảm và mất uy tín của thương hiệu mè xửng 
Huế, nhất là khi sản phẩm đã và đang được xuất khẩu 
sang nước ngoài”. Ông Sơn khẳng định. 

Đầu tư máy móc vào các quy trình sản xuất đang 
được nhiều cơ sở sản xuất mè xửng ở Huế mạnh dạn đầu tư, 
giúp cho nghề truyền thống bắt kịp với nhịp sống hiện đại. 
Các cơ sở làm kẹo khang trang, sạch sẽ hơn, dây chuyền 
sản xuất cũng được thiết lập, mặc dù ở mức độ chưa lớn, 
nhưng đảm bảo các quy trình chế biến không chồng chéo, 
cách biệt, đảm bảo an toàn vệ sinh cho từng khu vực. Máy 
móc cũng hỗ trợ làm ra được nhiều loại sản phẩm mới 
hơn từ một công thức chung của kẹo mè xửng truyền 
thống. Đó là các loại mè xửng giòn, mè gương, mè xửng 
cán tròn, v.v. đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng hiện 
nay là ăn ít đường hơn, hay tìm những hương vị mới từ 
những chiếc kẹo mè xửng truyền thống.

Công thức chung, nhưng mỗi cơ sở lại có một bí 
quyết làm nghề riêng. Đó là tỉ lệ giữa các nguyên liệu 
trong một nồi kẹo, thời gian nấu; hay là nguyên liệu 
mua ở đâu thì ngon; đậu và mè rang như thế nào, để 
nguội trong bao lâu, v.v. Tưởng đơn giản nhưng là cả 
một quá trình đúc rút kinh nghiệm từ thế hệ này sang 
thế hệ khác. Mẫu mã sản phẩm hiện nay cũng được các 
cơ sở đầu tư làm đẹp hơn, bắt mắt hơn.

Người ta nói rằng, đến Huế mà không mua kẹo 
mè xửng về làm quà là chưa phải đến Huế. Võ Quê, 
một nhà thơ xứ Huế đã từng tự hào giới thiệu đặc sản mè 
xửng với bạn bè bốn phương như sau:

“Thơm tho mềm dẻo ngọt ngào
Mè vàng bột nhuyễn ôi chao tuyệt vời
Món quà xứ Huế em ơi
Kẹo ngon mè xửng tặng người tình chung”

Thơm, dẻo, ngọt, bùi, đậm đà. Đó là hương vị 
rất đặc trưng của món quà xứ Huế này. Mè xửng mới 
ra lò có thể để lâu từ 6 - 9 tháng, nhưng ăn ngon nhất 
là trong vòng 2 tháng để cảm nhận đủ vị hương và 
độ dẻo dai sánh quyện giữa đường, bột, mạch nha, đậu 
phụng và mè rang thơm phức. Mè xửng có thể ăn khi 
đói, hoặc nhâm nhi thưởng cùng với nước trà, đặc biệt 
là trà sen Huế thoang thoảng hương thơm thanh tao. 
Đủ để thấy sự tinh tế của người Huế khi làm nghề 
truyền thống lâu đời mà rất bình dân và gần gũi này.

VẤN ĐỀ 

HÔM NAY
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CHO CON 

1Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Chuyên gia huấn luyện toàn cầu 

chương trình Cha mẹ Hiệu quả - P.E.T

NGUYỄN THỊ THANH HOA 1

Dưới đây là một số lưu ý giúp phụ huynh có thể chọn 
lựa khóa học kỹ năng hè phù hợp nhất cho con mình:

1. Xác định mục tiêu học tập

Trước hết, phụ huynh cần xác định rõ mục tiêu 
khi cho con tham gia các khóa học kỹ năng dịp hè. Điều này 
bao gồm việc hiểu rõ con mình còn thiếu điều gì, đang cần 
phát triển những kỹ năng nào. 

Có những kỹ năng vô cùng cần thiết nhưng nhiều 
bạn trẻ còn thiếu hoặc còn yếu, ví dụ như kỹ năng giao 
tiếp hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tự học, 
kỹ năng hóa giải mâu thuẫn… Hoặc đơn giản chỉ là cha mẹ 
thấy con cần vận động nhiều hơn, cần tăng cường sức khỏe 
thể chất. Cha mẹ sẽ cân nhắc xem con mình thật sự cần lựa 
chọn khóa học nào.  

Việc xác định mục tiêu rõ ràng sẽ giúp phụ huynh dễ dàng 
hơn trong việc chọn lựa khóa học phù hợp cho con, tránh 
được việc chạy theo những khóa học được quảng cáo hấp 
dẫn nhưng không thực sự dành cho con mình.

2. Khuyến khích con tham gia ý 
kiến

Để việc học của con có hiệu quả, điều quan trọng 
nhất là lắng nghe ý kiến và mong muốn của con. Phụ huynh 

Làm thế 
nào để chọn được một khóa 

học hè phù hợp và thực sự 
mang lại giá trị cho con 

là điều mà rất nhiều phụ 
huynh quan tâm, và cần có 

kênh tham khảo khả tín. 
Chúng tôi xin giới thiệu bài 

viết của Thạc sĩ Quản lý Giáo 
dục, Chuyên gia huấn luyện 

toàn cầu của Chương trình 
Cha mẹ Hiệu quả - P.E.T – cô 

Nguyễn Thị Thanh Hoa.

Mỗi khi hè về, các bậc phụ huynh lại bận rộn 
tìm kiếm những hoạt động bổ ích, giúp con 
trẻ không chỉ có cơ hội giải trí sau một năm 
học căng thẳng mà còn phát triển các giá 
trị sống, kỹ năng sống cần thiết. Các khóa 

học kỹ năng hè luôn là lựa chọn ưu tiên. Tuy nhiên, để chọn 
được một khóa học phù hợp và thực sự mang lại giá trị cho 
con không phải là điều dễ dàng. Có những khóa học không 
những không đem lại giá trị mà trái lại còn gây ra một số 
tác động tiêu cực đến người học và gây mất niềm tin cho 
xã hội.

Một khóa học kỹ năng hè chất lượng không chỉ 
giúp trẻ phát triển các kỹ năng cần thiết mà còn mang 
lại những trải nghiệm quý giá, giúp trẻ tự tin và trưởng 
thành hơn. Nắm được các tiêu chí cơ bản, phụ huynh sẽ 
có thể lựa chọn khóa học đúng đắn, mang lại mùa hè ý 
nghĩa và bổ ích cho con.

Lớp “Nhận biết & nâng cao giá trị của bản thân” 
của Công ty Phát triển Giáo dục PES - Hình: T.T.V

Lớp mô hình cho trẻ em của The R’art School 

-        Hình: rart.vn

   KHÓA HỌC KỸ NĂNG HÈ 

  Hàng năm, cứ gần 
đến hè, nhiều phụ huynh 

lại bắt đầu tìm hiểu về các 
chương trình học hè, các lớp 

kỹ năng, trại hè… cho con. 
Hiện nay, không ít đơn vị 

cung cấp nhiều chương trình 
hè với chất lượng khác nhau, 

mức giá khác nhau, từ vài 
triệu đến cả chục triệu đồng. 

Điều này khiến cho không 
ít phụ huynh lúng túng, loay 

hoay không biết phải thẩm 
định, lựa chọn thế nào, thậm 

chí còn rơi vào bẫy của những 
đối tượng lừa đảo. 

LÀM SAO 
CHỌN ĐÚNG

ĐỂ
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cần khuyến khích con tham gia vào quá trình lựa chọn 
khóa học và lắng nghe xem con thích gì, muốn học gì. Khi 
con bày tỏ suy nghĩ và nhu cầu của mình, cha mẹ sẽ hiểu 
con hơn, giúp cho việc lựa chọn khóa học cho con được 
đúng đắn hơn. Điều này giúp con cảm thấy được cha mẹ tôn 
trọng, từ đó gia tăng trách nhiệm của con trong việc tham gia 
học tập hiệu quả.

3. Tìm hiểu chương trình học

Khi đã xác định được mục tiêu, phụ huynh cần 
tìm hiểu kỹ về chương trình học của các khóa học kỹ năng 
mà gia đình đang quan tâm. Chương trình học cần phải rõ 
ràng, chi tiết và phù hợp với độ tuổi của con. Các khóa học 
chất lượng thường có lịch trình cụ thể, các hoạt động đa 
dạng và được thiết kế theo các phương pháp giáo dục tiên 
tiến. Cụ thể, phụ huynh cần quan tâm xem xét các vấn đề sau 
đây khi tìm hiểu chương trình học:

- Chương trình học đó do ai thiết kế, cơ quan nào kiểm 
định chất lượng, và đã chứng minh tính hiệu quả trong 
thực tế ra sao?

- Nội dung chương trình có phong phú và phù hợp với 
độ tuổi của con không?

- Khóa học có bao gồm các hoạt động thực hành 
không? Các hoạt động đó có đảm bảo tính giáo dục không?

- Phương pháp giảng dạy có sáng tạo và thú vị không?

4. Tìm hiểu chất lượng giáo viên 
người hướng dẫn

Chất lượng giáo viên hay người hướng dẫn đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả của 
khóa học. Có khóa học phù hợp, chất lượng mà thiếu đi 
người hướng dẫn được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm 
và có năng lực sư phạm tốt sẽ làm hạn chế rất nhiều chất 
lượng của chương trình. Chưa kể, nếu giáo viên thiếu 
chuyên nghiệp, thiếu khả năng truyền cảm hứng, thiếu kỹ 
năng trợ giúp học viên cũng sẽ dễ làm cho các bạn nhỏ 
mất hứng thú học tập. Phụ huynh nên tìm hiểu về kinh 
nghiệm, trình độ, phương pháp và phong cách giảng dạy 
của giáo viên. Cụ thể là:

- Giáo viên có được các tổ chức đào tạo uy tín chứng 
nhận và có kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng cho trẻ không?

- Giảng viên có nhiệt tình, tận tâm với học sinh không?

- Phản hồi từ các phụ huynh khác về giảng viên như 
thế nào?

5. Xem xét môi trường học tập

Môi trường là một yếu tố quan trọng khi chọn 
khóa học kỹ năng hè cho con. Môi trường học tập phải 
an toàn, có các biện pháp bảo vệ để đảm bảo an ninh cho 
trẻ. Phụ huynh cần tìm hiểu điều bảo kiện đảm an toàn, 
nhân sự hỗ trợ để ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc, 
nhất là đối với những khóa học mang tính vận động cao. 

Cơ sở có đầy đủ trang thiết bị cần thiết sẽ tạo điều kiện 
tốt nhất cho trẻ tham gia các hoạt động học tập và rèn 
luyện kỹ năng. Nếu có thể, phụ huynh nên tham quan 
trực tiếp nơi sẽ diễn ra khóa học của con. Những trường 
học, những trung tâm uy tín sẽ luôn tạo điều kiện cho 
phụ huynh trực tiếp đến cơ sở đào tạo.

Phụ huynh cũng cần tìm hiểu tỉ lệ giáo viên/học 
viên có hợp lý hay không. Số lượng học viên trong một 
lớp học phải đảm bảo vừa sức với giáo viên để giáo viên 
có thể dành sự quan tâm đầy đủ đến mỗi bạn nhỏ.

6. Đánh giá phản hồi từ phụ 
huynh khác

Phản hồi từ các phụ huynh khác là nguồn thông 
tin khách quan, đa chiều và quý giá giúp đánh giá chất 
lượng của khóa học, chất lượng giáo viên, uy tín của 
trung tâm và các vấn đề liên quan. Các ba mẹ có thể tìm 
hiểu qua bạn bè, người thân hoặc các diễn đàn, nhóm 
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có uy tín trên mạng xã hội để biết thêm về trải nghiệm của 
những người đã cho con tham gia khóa học tương tự.

Đây là cách thu thập thông tin đơn giản:

- Hỏi ý kiến từ bạn bè, người thân đã cho con tham gia 
khóa học.

- Tham gia các nhóm, diễn đàn có uy tín trên mạng xã hội 
để tìm hiểu phản hồi từ các phụ huynh khác.

- Đọc các đánh giá, nhận xét khách quan trên website của 
trung tâm tổ chức khóa học.

Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể tham khảo ý kiến 
chính con của mình. Với sự trợ giúp của công nghệ, nhiều bạn 
nhỏ ngày nay rất nhanh nhạy trong việc tìm kiếm thông tin 
và tiếp cận với các phản hồi từ các bạn cùng độ tuổi. Điều này 
giúp ích rất nhiều cho việc quyết định lựa chọn khóa học ở 
nơi phù hợp.

7. Cân nhắc chi phí

Chi phí của các khóa học kỹ năng hè là yếu tố không 
thể bỏ qua. Phụ huynh cần cân nhắc mức độ phù hợp với điều 
kiện tài chính của gia đình. Tuy nhiên, đừng chỉ chú trọng 
vào việc chọn khóa học rẻ nhất. Hãy xem xét giá trị thực sự 
mà khóa học mang lại. Đôi khi, một khóa học có chi phí cao 

nhưng chất lượng và giá trị đem lại lớn thì cũng nên cân 
nhắc lựa chọn. Chi phí bỏ ra tương xứng với chất lượng là 
cơ sở để chúng ta lựa chọn.

8. Tham gia buổi học thử (nếu có)

Nếu có thể, hãy để con tham gia một buổi học 
thử trước khi quyết định đăng ký. Điều này giúp phụ 
huynh và trẻ trải nghiệm thực tế về môi trường học tập, 
phương pháp giảng dạy và các hoạt động trong khóa học. 
Qua đó, phụ huynh có thể đánh giá chính xác hơn sự phù 
hợp của khóa học với con: con có cảm thấy thoải mái và 
hứng thú không? Thái độ và phương pháp giảng dạy của 
giáo viên có khiến con yêu thích không? Nội dung học có 
phù hợp với con không, môi trường học tập có an toàn và 
thuận tiện không...

Việc chọn khóa học kỹ năng hè phù hợp và giá trị 
cho con là một quá trình cần tìm hiểu kỹ lưỡng và nhiều 
sự cân nhắc. Bằng cách xác định rõ mục tiêu, khuyến 
khích sự tham gia của con, tìm hiểu kỹ chương trình học, 
kiểm tra chất lượng giáo viên và cơ sở vật chất, đánh giá 
phản hồi từ các phụ huynh khác, cân nhắc chi phí, tham 
gia buổi học thử… phụ huynh sẽ có thể chọn được khóa 
học tốt nhất, phù hợp nhất cho con mình.

Những khóa học kỹ năng trong dịp hè là lựa 
chọn hợp lý cho những phụ huynh quá 
bận bịu, cũng như chưa được trang 
bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết 
để có thể tự rèn giũa các kỹ năng cho 
con của mình. Tuy vậy, trừ những khóa 
học mang tính đặc thù, đòi hỏi phải có 
trường lớp và giáo viên chuyên biệt 
như các môn âm nhạc, hội họa, thể 
thao… chúng ta đều biết rằng việc trao 
truyền cho con những giá trị sống, 
luyện rèn cho con những kỹ năng 
mềm, những kỹ năng xã hội là việc của 
mỗi cha mẹ. Đó là công việc khó khăn 
đòi hỏi một quá trình thật sự bền bỉ, lâu 
dài, đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về đứa 
trẻ, đòi hỏi tình thương vô điều kiện. Và 
điều này thì không một ai, không một 
trường lớp nào có thể làm tốt hơn 
chính các bậc cha mẹ.

Lớp năng khiếu của trường nghệ thuật Đồng Hành - Hình: H.M.H
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Xóa bỏ “Đô thị ma”

Theo Báo cáo thị trường Bất 
động sản Nhà ở TP. HCM và 
vùng phụ cận Quý 2/2024 
của DKRA Group, TP.HCM 
và vùng phụ cận ghi nhận 

sự cải thiện đáng kể về nguồn cung 
sơ cấp và sức tiêu thụ trong các phân 
khúc chủ đạo. Phần lớn giao dịch tập 
trung ở những dự án hoàn thiện hạ 
tầng, pháp lý, được triển khai bởi các 
chủ đầu tư có uy tín trên thị trường… 
Nhiều chính sách ưu đãi được áp 
dụng rộng rãi nhằm gia tăng thanh 
khoản trong giai đoạn này.

Cụ thể, phân khúc đất nền, nguồn 
cung sơ cấp tăng khoảng 5% so với 
quý trước, tập trung chủ yếu ở thị 
trường các tỉnh giáp ranh như Bình 
Dương - Long An - Đồng Nai; các giao 
dịch tập trung cục bộ ở nhóm sản 
phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý.

Phân khúc căn hộ ghi nhận 126 
dự án sơ cấp triển khai bán hàng 
(khoảng 14,538 căn) trong quý, tăng 
12% so với quý trước và tăng 8% so 
với cùng kỳ năm 2023. Thanh khoản 
ghi nhận một số điểm sáng nhất định, 
lượng tiêu thụ sơ cấp toàn thị trường 
tăng mạnh 88% so với quý trước hay 
tăng 82% so với cùng kỳ năm 2023. 

Về phân khúc nhà phố/biệt thự 
khu vực TP.HCM và vùng phụ cận 
ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu 
thụ sơ cấp tăng lần lượt 12% và gấp 
4.5 lần so với quý trước. Trong đó, 
TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương 
giữ vai trò chủ lực về tỷ trọng nguồn 
cung sơ cấp với tỷ lệ đạt khoảng 
91%. Sức cầu thị trường cải thiện 
đáng kể, lượng tiêu thụ tăng mạnh so 

với quý trước, giao dịch phát sinh chủ 
yếu ở nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ 
tầng, pháp lý, được triển khai bởi các 
chủ đầu tư có uy tín trên thị trường. 

Từ những số liệu trên, có thể thấy 
rằng thị trường bất động sản đang có 
những bước tiến tích cực, đồng thời 
tâm lý người mua ngày càng cẩn trọng 
hơn. Điều này thể hiện rõ tại nhu cầu 
tìm kiếm, mua các sản phẩm đã hoàn 
thiện pháp lý, chủ đầu tư có tên tuổi, 
những dự án có tiện ích hiện đại đáp 
ứng các tiêu chuẩn cho nhu cầu ở thực 
của người mua.

Tại Batdongsan.com.vn có dự báo, 
trong vòng 2 năm tới, thị trường bất 
động sản Việt Nam có thể đi qua các 
giai đoạn: đảo chiều, thăm dò, củng 
cố, khởi sắc và ổn định. Ở mỗi giai 

THỊ TRƯỜNG

Sau thời gian biến 
động, thị trường bất 
động đang có bước 
tiến tích cực dựa 
trên môi trường 
kinh doanh minh 
bạch và ổn định. 
Đồng thời, thị trường 
chứng kiến những sự 
thay đổi rõ rệt về nhu 
cầu ở thực, vì vậy tạo 
nên nền tảng vững 
chắc phát triển bền 
vững thị trường bất 
động sản trong thời 
gian tới.

đoạn, người mua sẽ ưu tiên những 
yếu tố khác nhau khi lựa chọn bất 
động sản.

Năm 2024, người mua vẫn đang 
trong trạng thái thăm dò, ưu tiên các 
dự án có yếu tố chắc chắn như phục 
vụ nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng, có 
chính sách hỗ trợ tài tính tốt, bên cạnh 
đó là lợi suất cho thuê ổn định và tối 
ưu các loại chi phí. Ở giai đoạn này, 
chung cư thu hút lượng quan tâm lớn 
và ghi nhận thanh khoản tốt nhất trong 
các loại hình bất động sản.

Theo tình hình trên, thị trường 
bất động sản hiện đang đi đúng 
với Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24 
tháng 1 năm 2022 và Nghị quyết số 
148/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 
2022 của Chính phủ về phát triển 
đô thị bền vững đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 nhằm giải quyết 
tình trạng “đô thị ma” tại những thời 
điểm “sốt đất” hình thành nên.

Trong đó, mục tiêu của chính 
sách này là phát triển các đô thị với 
cơ sở hạ tầng tốt, dịch vụ công công 
đầy đủ và đảm bảo người dân thực 
sự sinh sống và làm việc tại các dự 
án mới. 

Bên cạnh đó, người mua sẽ ưu 
tiên các khu đô thị cần hoàn hiện 
hệ thống cấp nước sạch, điện, thoát 
nước, giao thông, cây xanh, công 
viên, khu vui chơi giải trí, trường 
học, bệnh viện… và các tiện ích đảm 
bảo phục vụ nhu cầu của cư dân.

TODAY’S PROBLEMVẤN ĐỀ HÔM NAY

 
ĐANG 
KHAI TRỪ
   DỰ ÁN MA

THANH NGỌC

Nguồn cung thị trường nhà phố, biệt thự ở TP.HCM và vùng phụ cận 
tiếp tục ghi nhận có sự tăng nhẹ, dự báo trong thời gian tới sẽ có sự 
tăng trưởng rõ nét hơn.
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Các dự án có cư dân thực sự sinh 
sống thì tiện các ích, dịch vụ sẽ ngày 
càng cải thiện và duy trì hiệu quả hơn. 
Đáng nói, những khu đô thị này đi vào 
hoạt động sẽ cải thiện chất lượng cuộc 
sống, kinh tế và môi trường cho cư dân 
sinh sống tại dự án nói riêng và dân cư 
toàn khu vực nói chung. 

Đưa tiện ích làm trọng 
tâm phát triển

Nhiều nước hiện đại trên thế giới 
khi xây dựng các khu đô thị đã phải 
tuân thủ những quy chuẩn chặt chẽ 
nhằm đảm bảo sự phát triển bền 
vững, hiệu quả, tiện nghi và an toàn 
cho cư dân.

Theo đó, các khu đô thị thường 
kết hợp giữa khu dân cư, thương mại, 
giải trí và công nghiệp để tạo sự cân 
bằng và tiện ích cho cư dân; phát 
triển hệ thống giao thông thông minh, 
kết nối các khu vực với nhau và với 
các tuyến đường chính.

Tại các khu đô thị này, khuyến 
khích cư dân ưu tiên sử dụng hệ 
thống giao thông công cộng hiệu quả, 
bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm, và 
xe lửa, giúp giảm thiểu tắc nghẽn giao 
thông và ô nhiễm môi trường.

Về tiện ích và dịch vụ, các khu đô 
thị hiện đại thường tích hợp các cơ sở 
giáo dục và y tế chất lượng cao; tăng 
diện tích không gian xanh và khu vui 
chơi giải trí để nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho cư dân; sử dụng hệ 
thống quản lý đô thị thông minh để 
giám sát và quản lý hiệu quả các dịch 
vụ công cộng, an ninh và giao thông, 
bảo vệ môi trường để đảm bảo sự 
phát triển bền vững.

Tại Việt Nam cũng đang có nhiều 
dự án phát triển khu đô thị hiện đại 
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống 
cho cư dân, đồng thời thúc đẩy phát 
triển bền vững, thu hút sự quan tâm 
của các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước như: KĐT Vinhomes Smart 
City; KĐT Ecopark; Khu đô thị Sala; 
KĐT Phú Mỹ Hưng; KĐT Thủ Thiêm 
Eco Smart City; Khu đô thị Vinhomes 
Central Park; Khu đô thị Biên Hòa 
New City….

Các khu đô thị thông minh này 
mang lại tiện ích và chất lượng sống 
cao cho cư dân mà mang lại lợi ích 
kinh tế và xã hội mà còn góp phần vào 

sự phát triển bền vững và bảo vệ môi 
trường.

Dù đi sau về phát triển khu đô thị so 
với các thành phố lớn, tỉnh Bình Dương 
đã tích lũy và học hỏi những kinh 
nghiệm về quy hoạch, định hướng phát 
triển khu đô thị phù hợp thị trường 
trong nước và thế giới; hướng đến sự 
phát triển bền vững trong tương lai. 
Tỉnh đã chứng kiến sự phát triển của 
các khu đô thị chất lượng từ các chủ 
đầu tư có tên tuổi như CTCP Địa ốc Phú 
Đông, CTCP Đầu tư Xây Dựng Bcons, 
Becamex IDC, CTCP Xây dựng và Kinh 
doanh nhà Phát Đạt….

Trong đó, phải nói đến việc xây 
dựng các trường học tiêu chuẩn quốc tế 
nhằm định hướng học sinh trong khu 
vực trở thành công dân toàn cầu bằng 
cách cung cấp một môi trường học tập 
đa văn hóa và phát triển các kỹ năng 
quan trọng.

Điển hình như quần thể dự án 
Bcons City với hạng mục trường học 
B.School đào tạo liên cấp từ tiểu học 
đến trung học cơ sở nằm ở Khu đô thị 
Bcons City (phường Đông Hoà, TP.Dĩ 
An). 

Trường học được hoạt động nhằm 
phục vụ cư dân quần thể Bcons City, 
cư dân Bcons nói riêng và người dân 
TP Dĩ An nói chung. Bschool áp dụng 
chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tích hợp 

các môn học rèn luyện kỹ năng: Lập 
trình, làm việc nhóm, tư duy logic, tư 
duy sáng tạo… nhằm đào tạo cho học 
sinh có năng lực phát triển trở thành 
công dân toàn cầu.

Có thể nói xu hướng xây dựng 
trường học trong các khu đô thị đang 
trở nên phổ biến và được coi là một 
phần quan trọng của các dự án phát 
triển đô thị cao cấp. Điều này phản 
ánh sự gia tăng nhu cầu về giáo dục 
chất lượng cao từ các gia đình trung 
và thượng lưu, đặc biệt là những khu 
vực có lượng chuyên gia nước ngoài 
làm việc, sinh sống và các tỉnh thành 
đông dân cư.

Đồng thời, dự án có trường học có 
chất lượng giáo dục cao, cư dân có cơ 
hội cho con em mình học tập chương 
trình giáo dục tiên tiến, chuẩn bị tốt 
cho tương lai. Tạo ra một môi trường 
sống tiện nghi, hiện đại với đầy đủ 
các tiện ích, cộng đồng văn minh và 
an toàn, giảm thiểu thời gian và chi 
phí di chuyển, tăng thời gian nghỉ 
ngơi, làm việc cho bậc phụ huynh. 
Bên cạnh đó, khu đô thị có trường 
học giúp phát triển bền vững hơn 
nhờ sự thu hút của cư dân và các dịch 
vụ đi kèm, tạo nên một môi trường 
sống và làm việc ổn định. Sự hiện 
diện của trường học tạo điều kiện 
hình thành các cộng đồng văn minh, 
hiện đại trong khu đô thị, thúc đẩy 
giao lưu văn hóa và phát triển xã hội.

Khu đô thị Bcons City gồm 174 căn nhà phố, 8.000 căn hộ ở, 2.000 căn hộ cho thuê, 1 khách sạn 4 sao, 2 
trung tâm thương mại, 1 trường cấp 3, 1 trường đào tạo liên cấp từ cấp 1 đến cấp 2 và 3 trường mẫu giáo.

TODAY’S PROBLEMVẤN ĐỀ HÔM NAY
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Khó có thể tin người phụ nữ nhỏ bé, 
khuôn mặt phúc hậu với nụ cười rạng 
rỡ đang ngồi trước mặt tôi lại có thể trải 
qua một tuổi thơ khó khăn và đi qua 
nhiều thăng trầm trong cuộc đời tới như 
vậy. Hoa Tara - một nhà đào tạo nổi 
tiếng về chữa lành tâm trí con người - kể 
cho chúng tôi về tuổi thơ cơ cực của cô. 
Đến tận bây giờ, khi đã 36 tuổi, cô vẫn 
còn nhớ như in ngôi nhà 9m2 - nơi cô đã 
sống cùng bố mẹ ngày nhỏ, mỗi khi trời 
mưa, nước chảy vào nhà ngập lênh láng. 
Không chỉ là cảnh nhà nghèo khó, Hoa 
Tara còn lớn lên trong những mâu thuẫn 
giữa bố và mẹ cùng những lời chỉ trích 
của người lớn với mình. 

TRAINER 

HOA 
TARA

HƯƠNG THẢO

Lớn lên trong cảnh nghèo khó là động 
lực để Hoa Tara dấn thân lập nghiệp 
từ sớm. Năm 2009, cô bắt tay vào xây 
dựng một đội nhóm kinh doanh. Sau 
36 tháng, kênh phân phối của cô đã 
có 5.000 thành viên với doanh thu 
mỗi tháng khi đó vào khoảng 4 tỷ 
đồng. Đây là nguồn thu nhập bị động 

đem lại sự tự do tài chính vững chắc cho cô từ khi còn rất 
trẻ - 23 tuổi.

Nhưng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì năm 
2012, cuộc hôn nhân của cô tan vỡ, cô rơi xuống tận cùng 
của đau khổ. Lúc này cô bắt đầu nhận thấy có điều gì đó 
không ổn với chính mình, bên trong cô có một câu hỏi lớn: 
“Làm thế nào để thay đổi cuộc sống của mình?” Cô thừa 
nhận câu hỏi này đã không tới ngay từ đầu, mà sau nhiều 
năm vật lộn với những suy nghĩ “Vì sao lại là tôi? Vì sao 
những điều xui xẻo luôn tới với tôi? Vì sao tôi quý mến, đối 
xử tốt với họ như vậy mà họ lại tệ với tôi đến thế?”, cô chỉ 
thấy bản thân ngày càng bế tắc hơn. Cho tới khi được học 
hỏi từ người Thầy của mình, cô tìm ra câu hỏi đúng cho bản 
thân mình: “Tôi cần thay đổi điều gì ở chính mình để có cuộc 
sống tốt hơn?”. Đó là lúc cuộc sống của Hoa Tara bước sang 
một trang mới.

Hoa Tara nhận ra mình đã mang theo tất cả những 
tổn thương khi còn là một đứa trẻ, để rồi trở thành một 
người phụ nữ với trái tim đầy đau khổ trước khi biết đến 
những hệ thống kiến thức về tâm trí, cơ thể con người 

và tâm linh. Đặc 
biệt trong lĩnh 
vực này, cô đi sâu 
vào nghiên cứu 
Neuro-Linguistic 
Programming - 
Bộ môn khoa học 
về lập trình ngôn 
ngữ thần kinh 
của Hoa Kỳ và làm 
chủ phương pháp 
trị liệu Timeline 
Therapy. Sau hai 
năm học tập và 
thực hành chuyên 
sâu, cô trở thành 

Nhà Đào tạo Quốc tế chính thức của Hiệp hội Lập trình 
ngôn ngữ thần kinh Hoa Kỳ. Với ước mơ trao giá trị, chữa 
lành tổn thương và cài đặt tâm trí tích cực cùng hành vi 
hiệu quả, từ đó nâng tầm chất lượng cuộc sống của người 
Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung, cô thành lập Công 
ty Cổ Phần Mindalife và trở thành Giám đốc Trung Tâm hỗ 
trợ tâm lý cộng đồng (thuộc Viện Nghiên cứu truyền thông 
và phát triển - thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học 
và kỹ thuật Việt Nam). Trong hơn 6 năm qua, Hoa Tara và 
cộng sự đã chăm chỉ ngày đêm để giúp cho những người 
cô chạm đến được hạnh phúc hơn qua những workshop 
miễn phí “Cân bằng cảm xúc”, chương trình hội thảo dành 
cho cha mẹ “Dạy con thành tài” và dự án vì cộng đồng trực 
tuyến “Sống Hạnh Phúc” - giúp đỡ cho 10.000+ người Việt 
Nam có cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Các chương 
trình này trải dài khắp cả nước, từ vùng nông thôn hẻo lánh 
cho tới các khách sạn tráng lệ cho tới các diễn đàn quốc tế. 

Trải qua tuổi thơ cơ cực, Hoa Tara trân trọng cơ 
hội được học tập để đổi đời của mình, do đó, cô thành lập 
quỹ từ thiện MECF, với mong muốn tài trợ cho các dự án 
xây dựng trường học ở vùng cao, nhà tình nghĩa, đập ngăn 
mặn, công trình phúc lợi xã hội và học bổng cho học sinh 
nghèo vượt khó. Ngày 07/04/2024 vừa qua, quỹ MECF đã 
khởi công xây dựng công trình số 16 - cầu Long Trường ở 
ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh 
Hậu Giang. Cây cầu sẽ giúp cho hơn 1.000 trẻ em đi học 
mỗi ngày và hỗ trợ hoạt động giao thương của bà con địa 
phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Nhà đào tạo Hoa Tara -
người phụ nữ bình dị  
giúp hàng chục ngàn người 
có được cuộc sống 
viên mãn, hạnh phúc
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Với những đóng góp này, năm 2018, Nhà Đào 
Tạo Hoa Tara trở thành Người Việt Nam đầu tiên được 
nhận giải thưởng “Lãnh đạo truyền cảm hứng châu Á” 
của Nghị viện Thanh niên Thế giới trao tặng (Lễ trao 
giải được tổ chức ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới 
- Nepal).

Thành công là vậy, 
nhưng trong mắt những 
cộng sự của mình, Hoa Tara 
luôn là một người Thầy 
tâm huyết, ân cần và là một 
người chị lớn tình cảm, tâm 
lý và tràn đầy yêu thương. 
Cô thường dành thời gian 
nấu nướng cho mọi người, 
lắng nghe những chia sẻ, 
khúc mắc trong cuộc sống 
của họ. Giải thích cho vẻ bề 
ngoài bình dị và chữ “Tara” 
trong tên của mình, cô chia 
sẻ: “Tuy không phải là Phật 
tử nhưng tôi rất ngưỡng mộ 
Tara. Ngài là một bậc giác 
ngộ, Tara là hiện thân của 
lòng từ bi, là một công chúa 
luôn nguyện cho chúng sinh 
trước mỗi bữa ăn của mình, 
cũng là hiện thân của giọt nước mắt của Quán Thế  Âm 
Bồ Tát khi lắng nghe đau khổ của nhân gian. Tôi tin rằng, 
mỗi một con người đều xứng đáng được yêu thương đúng 
cách, được nuôi dưỡng bằng sự tôn trọng và tin tưởng. 
Bất cứ ai đang đau khổ ngoài kia, họ cần được chữa lành 
tổn thương, cần được dẫn dắt cụ thể. Đó là một hành 
trình mà tất cả mọi người đang không ngừng tìm kiếm, 
đó là cách để vận hành cuộc đời của mình. Và đó là lý do 
tôi ở đây”.

Đó cũng là lí do mà rất nhiều học viên của Hoa 
Tara đã chia sẻ sự biết ơn đến với cô khi cuộc sống của 
họ hoàn toàn thay đổi:

Anh Nguyễn Linh - Học viên khóa Hành trình 
hạnh phúc chia sẻ: “Xin chân thành cảm ơn cô Hoa Tara, 
các Master Coach và Mindalife đã giúp vợ chồng em kết 
nối lại với nhau và tìm lại bản thân.”

Chị Hanh Thi Trinh - Học viên khóa học Hành 
trình Hạnh Phúc đã xúc động gửi lời: “Màn đêm buông 
xuống là lúc cảm xúc hạnh phúc, yêu thương dạt dào ùa 
về. Biết ơn mọi nhân duyên đã đưa tôi đến với khóa học 
HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC - LÃNH ĐẠO NGÔN TỪ của cô 
Hoa Tara. Vỏn vẹn trong hai ngày tâm trí trọn vẹn, thỏa 
sức đắm chìm trong biển từ ngọt ngào yêu thương, tôi 

ước gì tất cả thế giới xung quanh đều được hưởng sự ấm 
áp của những ngôn từ này. Chưa bao giờ tôi có cảm nhận 
thấm thía đến vậy”.

Chị Minh Hải - Hà Nội cũng chia sẻ: “Cách đây 
đúng 1 năm, mình đến với chương trình Cân bằng cảm 
xúc được tổ chức tại Hoàng Quốc Việt - Hà Nội. Chương 
trình mới chỉ diễn ra chưa được nửa buổi, trong mình 
đã tin: đây chính là nơi mình muốn đến, đây mới chính 
là cái mình cần nhìn lại, đây mới là cái mình đang tìm 
kiếm, đây mới là nơi cho mình tìm về được chính mình, 
và bắt đầu ước mơ cháy bỏng từ thuở thơ bé ùa về trong 
tâm trí mình.”

Nhà Đào tạo Hoa Tara cho biết, đó là niềm vui 
và là động lực để cô và cộng sự tiếp tục hành trình trao 
giá trị và chuyển hóa con người của mình, hành trình 
mà cô đã đi qua hơn 10.000 giờ để trị liệu cho hơn 
9546 khách hàng (con số được thống kê cho đến ngày 
23/7/2019). 

Trong thời gian tới, Nhà Đào tạo Hoa Tara sẽ 
tiếp tục cùng các cộng sự của mình coaching trị liệu để 
chuyển hóa cuộc sống con người, thực hiện các dự án 
cộng đồng, vì một thế hệ người Việt Nam hạnh phúc và 
thịnh vượng toàn diện.

DIALOGUE CHARACTERNHÂN VẬT ĐỐI THOẠI

K
hi những ca từ và giai điệu trong ca khúc “Tháng bảy” của nhạc sĩ 
Lê Mây cất lên đã cho ta cảm giác về phút thiêng liêng, thành kính, 
như cả nước từ miền ngược tới miền xuôi, từ biên giới đến hải 
đảo đâu đâu cũng trùng điệp những đoàn quân ra trận bảo vệ Tổ 
quốc thân yêu, để rồi - ngày hòa bình cả dân tộc lại trước bạt ngàn 
những nghĩa trang, bia mộ, những đài tưởng niệm uy nghiêm vươn 
giữa trời xanh, gió miên man thổi. Ở nơi ấy những người con đất 

Việt thân yêu của chúng ta mãi mãi “ra đi từ đó không về” (Thuận Yến).

VỀ NHỮNG 
NGƯỜI CÓ CÔNG 
VỚI NƯỚC

“Tháng bảy” là ca khúc của nhạc sỹ 

Lê Mây đoạt giải Nhất (với 411 bài hát 

của 385 tác giả chuyên nghiệp và không 

chuyên) tham gia trong năm 2012 Cuộc 

thi ca khúc về đề tài thương binh liệt sỹ 

và người có công do Cục Văn hóa cơ sở 

(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục 

Người có công  bộ LĐTB&XH) phối hợp 

tổ chức. Trong tháng tri ân “Đền ơn đáp 

nghĩa”, trên các phương tiện truyền thông, 

các chương trình biểu diễn nghệ thuật, 

“Tháng bảy” cùng “những bài ca đi cùng 

năm tháng” về đề tài thương binh liệt sĩ 

lại da diết, ngân rung như bản anh hùng 

ca về những người có công với nước. 

ĐỨC DŨNG
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Dẫu là sắt đá thì tháng tri ân đền ơn đáp nghĩa (đặc 
biệt là ngày 27/7 hàng năm), trước ban thờ các gia đình liệt 
sỹ, trước khói hương vấn vít trên hàng trăm, hàng nghìn bia 
mộ nơi các nghĩa trang, ta không thể không se lòng, nghẹn 
ngào nhớ tiếc: “Tháng bảy này cả nước lệ nhòa, cả nước khói 
hương’’ - Lời mở đầu của ca khúc, nhịp đi chầm chậm như 
cuộc tiễn đưa các anh về đất mẹ.

Trên thế giới này, liệu có đất nước nào có một ngày giỗ 
chung “đặc biệt” như đất nước chúng ta: ngày 27/7. Một ngày 
giỗ mà theo ca từ và giai diệu của Lê Mây đầy trân trọng, dành 
cho: “Những cô gái như hoa mới nở”/ Những chàng trai khôi 
ngô tuấn tú/ Trước giặc ngoại xâm xếp bút nghiên lên đường/ 
Khói lửa, đạn bom sống - chết coi thường”.

Chính họ đã làm nên bản lĩnh Việt Nam, khí phách Việt 
Nam, làm nên “Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ” (Lê Anh 
Xuân). Giữa sự sống và cái chết, họ còn “coi thường” thì việc 
sẵn sàng hi sinh, viết tiếp những trang sử hào hùng bốn ng-
hìn năm dân tộc dựng nước và giữ nước - với họ, như một lẽ 
sống:  “Ngã xuống cho nền độc lập, tự do Mãi mãi dòng máu 

ngàn năm ông cha/ Các chị vẫn sống các anh vẫn sống/ 
như câu thơ Nam Quốc Sơn Hà”.

Nhạc sỹ Lê Mây trình bày ca khúc “Tháng bảy”
Và điệp khúc “Các chị vẫn sống các anh vẫn sống 

trong thiên anh hùng ca của “Tháng bảy” như một sự cảm 
kích, biết ơn vô hạn đối với những con người đã hóa thân 
làm nên dáng hình xứ sở. Bởi “Tên anh đã thành tên đất 
nước/ Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”, như lời thơ của 
một thi sĩ - chiến sĩ.

Nói về ca khúc đề tài thương binh liệt sỹ, người có 
công, tri ân đền ơn đáp nghĩa..., có dễ vô số những bài ca 
đi cùng năm tháng, còn mãi với thời gian. Ví như “Màu 
hoa đỏ” (nhạc Thuận Yến, thơ Nguyễn Đức Mậu); “Mẹ 
Việt Nam anh hùng” (An Thuyên); “Cỏ non thành cổ” (Tân 
Huyền); “Vết chân tròn trên cát” (Trần Tiến); “Đồng đội” 
(nhạc Hoàng Hiệp, thơ Phạm Sỹ Sáu); “Đồng đội ơi” (nhạc 
Nguyễn Giang, thơ Trương Vĩnh Tuấn). Những ca khúc 
viết riêng cho các anh hùng liệt sĩ phải kể đến như “Bế 
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Văn Đàn sống mãi” và «Tiến quân trên đường dài» của 
Huy Du; “Nguyễn Văn Trỗi sống mãi tên anh” (Vũ Thanh); 
“Biết ơn chị Võ Thị Sáu” (Nguyễn Đức Toàn) và “Người 
con gái Sông La” (Nhạc Doãn Nho, thơ Phương Thúy)... 
Thêm “Tháng bảy” này của nhạc sĩ Lê Mây (giải Nhất 
Cuộc thi ca khúc về đề tài thương binh liệt sĩ và người có 
công) càng làm cho bản “đại hòa tấu” hùng tráng hơn về 
sức mạnh, ý chí quật cường của dân tộc mà những người 
đã ngã xuống cho sự toàn vẹn của non sông đất nước là 
những nốt nhạc xanh!

Sau “Hà Nội linh thiêng và hào hoa’’ được “đóng 
đinh” thương hiệu trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long - Hà Nội, được Đài Truyền hình Việt Nam sử dụng 
cho «Ký sự Thăng Long» sản xuất nhiều tập; Sau giải Nhì 
(không có giải Nhất) Cuộc thi thơ và ca khúc chủ đề “Đây 
biển Việt Nam” (2011) với nhạc phẩm “Đảo chìm”, tiếp 
đến giải Nhất (Huy chương Vàng) ca khúc “Hóa vàng” 
(phỏng thơ Thủy Hướng Dương) tại Hội diễn ca múa 
nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (2012) thì, “Tháng bảy” - 
Ca khúc đoạt giải Nhất nữa, làm nên “cú đúp” trong năm 
2012. Như vậy, nhạc sĩ Lê Mây không chỉ “có duyên” với 
giải mà còn có duyên của “Trời cho”. Bởi chính ông tiết lộ: 
“Tháng bảy là tháng Trời cho tôi”.

Nói “Tháng bảy” là tháng trời cho 
nhạc sĩ thì đúng là cái duyên và số phận. 
Thế nhưng phải nói thêm: Danh hiệu Công 
dân Ưu tú Thủ đô được UBND thành phố 
vinh danh cho nhạc sĩ Lê Mây (2019) lại 
là một ghi nhận xứng đáng cho ông trong 
suốt cuộc đời sáng tác, đặc biệt là những 
sáng tác về Hà Nội. Ngoài “đỉnh cao” là 
Hà Nội linh thiêng và hào hoa, ông còn có 
nhiều ca khúc “thứ hạng” cả. Ví như: Cà 
phê chiều Yên Phụ (Giải Nhất của Ủy ban 
Thành phố, 2012); Phía Tây thành phố 
(Giải Nhì của Hội Âm nhạc Hà Nội);  Bầu 
trời Hà Nội (giải nhất Cuộc thi 12 ngày 
đêm Điện Biên Phủ trên không do Uỷ ban 
thành phố tổ chức 12/2022) và Chiếc áo 
mùa thu ( phỏng thơ Đỗ Trung Lai, 2023).

Một nhạc sĩ với sự nghiệp sáng tác 
đồ sộ ( có trên 300 ca khúc đăng ký bản 
quyền), hàng chục giải thưởng âm nhạc về 
các đề tài…, cùng sức sống mãnh liệt của 
tác phẩm đi vào lòng người, đã “định vị” 
tên tuổi Lê Mây trong nền âm nhạc  Cách 
mạng Việt Nam. Ấy nhưng ông vẻ như 
ngang tàng, bất cần đời, ngạo nghễ trong 
một lần tự bạch, tự nhận qua một bài thơ 
mới sáng tác: “ Ta là ta /Con ngựa hoang 
không yên không cương”. Rồi tỏ rõ thái độ 
sống: “Ta khinh hiềm tị/ Ta ghét bon chen/ 

Ói mửa quan tham – sư, sĩ”... Và “chốt hạ”: “Gọi ta là gì 
cũng được/Dăm ba nốt nhạc /Yên lòng/ Không hổ với 
trẻ thơ/Không thẹn với Thủ đô…”!

Nơi ngôi nhà vườn của nhạc sĩ, tọa xóm Trần 
Hưng Đạo, thôn Cao Trung, xã Đức Giang (Hoài Đức - 
Hà Nội) một chiều cuối tuần tháng 7/2024 - tháng tri 
ân, tiếng đàn piano của ông lúc thánh thót du dương, 
lúc trầm hùng tha thiết giai điệu “Tháng bảy”. Người 
nhạc sĩ ở tuổi 82 được “trời cho” tất cả - từ phong độ 
đến năng lượng sáng tác (cả nhạc lẫn thơ); trước 
ống kính của máy ghi hình, máy ảnh và cánh “tốc ký”, 
ông dừng tay đàn và rưng rưng xúc động: “Hôm nay 
chúng ta ngồi đây, chúng ta tiệc tùng..., hưởng trọn niềm 
vui chiến thắng chúng ta hãy tưởng nhớ, biết ơn về họ. 
Bởi chính họ làm nên giá trị của một cuộc sống hòa bình”.

Như để khẳng định sự bất tử, trường tồn của 
những con người “làm nên giá trị” ấy, nhạc sĩ xoài 
người, gập mình trên bàn phím đàn dương cầm, say sưa 
đoạn điệp khúc: “Các chị vẫn sống các anh vẫn sống/ 
trong thiên anh hùng ca”!
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TRANG 
VIÊN 

DIALOGUE CHARACTERNHÂN VẬT ĐỐI THOẠI

Trang          Viên

Trong bộ ản
h mới chào đón

 sinh nhật của mình, 

CEO, Á hậu Trang Viên trong mùa Sen đã xu
ất 

hiện một cách
 bất ngờ, độ

c đáo 
khi hoá thân 

thành “Thần tiên tỉ tỉ”
, thu hút nhiều ánh mắt 

chú ý, trầm trồ, n
gưỡng mộ của công chúng. 

Người đẹp gốc Tuyên Quang chia sẻ: “Nguồn 
cảm hứng và ý tưởng thực hiện bộ ảnh độc đáo 

trên là khi Hồ Tây, Hà Nội đang đúng vào 
mùa sen nở, vẻ đẹp thanh tao, cao quý và 

hương thơm dịu mát của Sen, Hồ Tây 
thơ mộng và gợi nhớ bao kỷ niệm, giá 

trị văn hoá, lịch sử của Hà Nội ngàn 
năm văn hiến, linh thiêng hào 
hoa”. 

Trong văn hóa người Việt, hoa 
Sen mang hình tượng cao quý, 
được ví là quốc hoa của Việt 
Nam. Mỗi khi hạ về, được 
đắm mình giữa hồ Sen thơm 
ngát, mọi phiền lo dường như 
tan biến trong sắc hồng dịu 
dàng, sắc lá xanh non, để thấy 
trân quý những khoảnh khắc 
tuyệt đẹp của quê hương. Loài 
hoa này được trân trọng, được 

chọn là quốc hoa bởi sự thân 
thuộc, gắn bó với đời sống văn 

hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam 
từ hàng ngàn năm nay. Hội đủ cả sắc 

và hương, Sen biểu trưng cho sự thanh 
khiết, cao đẹp của người quân tử “gần 

bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. 

HOÁ THÂN 
SEN THÁNG

CEO, Á HẬU

Bài: Duy Dũng 
Nhiếp ảnh: Nam Trần

Makeup: Hà Nguyễn
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DIALOGUE CHARACTERNHÂN VẬT ĐỐI THOẠI

Trang Viên chia sẻ thêm: 
“Bộ ảnh thể hiện nét đẹp 
dịu dàng, trong sáng, 
thánh thiện của người 
phụ nữ truyền thống, dù 
sống trong xã hội hiện 
đại nhưng Trang Viên 
vẫn trân quý những nét 
đẹp văn hoá của dân tộc, 
cũng như muốn quảng bá 
rộng rãi hình ảnh, cảnh 
đẹp của quê hương đất 
nước Việt Nam tươi đẹp 
đến với bạn bè khắp thế 
giới”. Đó là niềm tự hào 
dân tộc và cũng là thông 
điệp mà Trang Viên 
muốn gửi gắm qua bộ 
ảnh xuất sắc này.

Bản thân cô đã đạt được nhiều thành 
tích xuất sắc: Doanh nhân tiêu biểu 
toàn quốc 2022; Nhà quản trị doanh 
nghiệp tiêu biểu; Doanh nhân cống 
hiến cộng đồng; Doanh nhân tiêu biểu 
vì Châu Á - Thái Bình Dương thịnh 
vượng. Chúc cho người đẹp Trang 
Viên thật nhiều sức khỏe, niềm vui, 
cống hiến, thành tựu, hạnh phúc trong 
ngày sinh nhật và trong cuộc sống.

 

Được biết, Trang Viên hiện tại 
là CEO, Tổng giám đốc Công 
ty cổ phần Truyền thông Viên 
Hoàng Gia, một chuyên gia 
trong lĩnh vực truyền thông 
thương hiệu, tham gia các hoạt 
động xã hội, thiện nguyện, văn 
hóa, nghệ thuật, viết nhạc, xuất 
bản thơ, ca hát và kinh doanh. 

số 6   TRUYỀN THỐNG & PHÁT  TRIỂN - tháng 7/2024    6464



  TRUYỀN THỐNG & PHÁT  TRIỂN - tháng 7/2024     số 6   67

LÊ MINH

Quan hệ giữa Việt Nam 
và Hoa Kỳ đã trải qua nhiều giai 
đoạn thăng trầm và biến đổi sâu 
sắc. Từ những ngày đầu giao 
thương và hợp tác, qua những 
thời kỳ xung đột và chiến tranh 
căng thẳng, đến giai đoạn bình 
thường hóa và phát triển đối tác 
chiến lược toàn diện, mỗi dấu mốc 
đều đánh dấu một bước ngoặt 
quan trọng trong lịch sử hai quốc 
gia. Trong bài viết này, chúng ta 
sẽ cùng nhìn lại những dấu mốc 
lịch sử quan trọng đã hình thành 
nên mối quan hệ đặc biệt này, từ 
đó hiểu rõ hơn về những nỗ lực và 
thành quả mà Việt Nam và Hoa Kỳ 
đã đạt được trong quá trình xây 
dựng và củng cố quan hệ song 
phương.

NHỮNG 
DẤU MỐC
LỊCH SỬ QUAN HỆ 
V I Ệ T  N A M    H O A  K Ỳ

NHÂN KỶ NIỆM 
NGÀY QUỐC KHÁNH 

HOA KỲ

Mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã hình 
thành từ trong Giai đoạn Chiến tranh Lạnh 
(1947-1991) và trải qua nhiều thăng trầm, 
đỉnh điểm nhất là trong thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) của dân 
tộc ta. Cuộc chiến không những gây ra thiệt 
hại to lớn về người và của cho cả hai nước, 
mà còn để lại nhiều hậu quả nặng nề, ảnh 
hưởng đến quan hệ song phương trong 
nhiều thập kỷ sau đó. 

GIAI ĐOẠN CHIẾN TRANH LẠNH TỚI TRƯỚC THỜI KỲ 
ĐỔI MỚI (1947 – 1985)

Giai đoạn 1954 - 1975 đánh dấu 
thời kỳ căng thẳng đỉnh điểm trong quan 
hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Sau Hiệp định Geneva 
1954 chia Việt Nam thành hai miền đất 
nước. Hoa Kỳ bắt đầu can thiệp sâu vào 
miền Nam Việt Nam nhằm ngăn chặn sự ảnh 
hưởng của chủ nghĩa cộng sản. Từ việc hỗ 
trợ cố vấn và viện trợ, Hoa Kỳ dần dần leo 
thang can thiệp quân sự trực tiếp, đặc biệt 
sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964. Giai đoạn 
1965-1968 chứng kiến sự hiện diện mạnh 
mẽ của quân đội Mỹ tại Việt Nam, cùng với 
chiến dịch ném bom miền Bắc. Cuộc Tổng 
tiến công Tết Mậu Thân 1968 đánh dấu 
bước ngoặt, dẫn đến việc Hoa Kỳ thay đổi 
chiến lược với chính sách “Việt Nam hóa 
chiến tranh”. Mặc dù Hiệp định Paris được 
ký kết năm 1973, tuy nhiên, xung đột vẫn 
tiếp diễn cho đến khi Việt Nam thống nhất 
vào ngày 30/4/1975. Sau khi Việt Nam hoàn 
toàn độc lập sau năm 1975, Hoa Kỳ đã áp đặt 
lệnh cấm vận kinh tế toàn diện đối với Việt 
Nam, đánh dấu giai đoạn quan hệ hai nước 
rơi vào thời kỳ đóng băng kéo dài. 

CỬA SỔ
NHÌN RA THẾ GIỚI
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2020: Hoa Kỳ và Việt Nam 
ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Hoa Kỳ - 
Việt Nam (EVFTA), tạo nền tảng pháp 
lý vững chắc cho việc thúc đẩy thương 
mại và đầu tư song phương. Hiệp định 
này không chỉ mở ra nhiều cơ hội mới 
cho doanh nghiệp hai nước mà còn góp 
phần tăng cường sự kết nối giữa nền 
kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ. Việc ký kết 
EVFTA cũng phản ánh sự phát triển 
mạnh mẽ của quan hệ kinh tế, đồng 
thời khẳng định quyết tâm của cả hai 
bên trong việc xây dựng một mối quan 
hệ thương mại bình đẳng và bền vững.

2023: Tổng thống Joe Biden 
thăm chính thức Việt Nam. Qua đó, tiếp 
tục khẳng định sự quan tâm và cam kết 
của Hoa Kỳ đối với mối quan hệ đối tác 
toàn diện với Việt Nam. Chuyến thăm 
này đã tạo thêm động lực cho quan hệ 
song phương, đồng thời mở ra những 
cơ hội mới cho hợp tác trong nhiều lĩnh 
vực, đặc biệt là trong bối cảnh khu vực 
và thế giới đang có nhiều biến động. Sự 
hiện diện của Tổng thống Biden tại Việt 
Nam cũng là minh chứng cho tầm quan 
trọng chiến lược của mối quan hệ Việt 
Nam – Hoa Kỳ trong chính sách ngoại 
giao của cả hai nước.

Cũng vào năm 2023, Việt 
Nam và Hoa Kỳ đã chính thức nâng cấp 
thành Đối tác Chiến lược toàn diện, qua 
đó không chỉ phản ánh sự gia tăng mức 
độ tin cậy và hợp tác giữa hai quốc gia 
mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho 
sự phát triển trong các lĩnh vực quan 
trọng của đất nước.

Nhìn chung, quan hệ Việt Nam 
- Hoa Kỳ đã trải qua nhiều giai đoạn 
thăng trầm, nhưng đó là xu hướng phát 
triển tích cực, hợp tác trên nhiều lĩnh 
vực. Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, 
nhưng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã 
dần được cải thiện trong việc hợp tác 
song phương, chuyển sang hướng hợp 
tác lâu dài trên mọi lĩnh vực, từ chính 
trị, kinh tế, an ninh, đến văn hóa, giáo 
dục, y tế.

vấn đề quốc phòng và an ninh khu vực, 
hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa 
bình và cứu trợ nhân đạo, giáo dục đào 
tạo quân sự, nghiên cứu khoa học và kỹ 
thuật quốc phòng, y tế quân y. Qua đó 
góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn 
định và hợp tác khu vực.

2005: Chương trình Fulbright 
được mở rộng, tăng cường giao lưu giáo 
dục giữa hai quốc gia. Chương trình này 
đã tạo cơ hội cho nhiều sinh viên, giảng 
viên và nhà nghiên cứu Việt Nam được 
học tập và nghiên cứu tại Hoa Kỳ, qua 
đó thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và xây 
dựng cầu nối vững chắc giữa các thế hệ 
trẻ của hai nước.

2013: Thiết lập quan hệ Đối tác 
Toàn diện, mở rộng hợp tác trên nhiều 
lĩnh vực, đa dạng từ kinh tế, thương mại, 
giáo dục, khoa học công nghệ, đến quốc 
phòng và an ninh. Quan hệ Đối tác Toàn 
diện đã đưa mối quan hệ hai nước lên 
một tầm cao mới, phản ánh sự phát triển 
mạnh mẽ và toàn diện trong hợp tác 
song phương.

2014: Việt Nam và Hoa Kỳ ký 
Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự. Hiệp 
định này được ký kết trên cơ sở Mục 123 
về “Hợp tác với các quốc gia khác” trong 
Luật Năng lượng Nguyên tử năm 1954 
của Hoa Kỳ, nhằm điều chỉnh các giao 
dịch thương mại trong lĩnh vực năng 
lượng hạt nhân và tạo khung pháp lý để 
tăng cường hợp tác giữa hai bên trong 
các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phát 
triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử, 
đặc biệt trong phát triển điện hạt nhân ở 
Việt Nam.

2016: Việt Nam và Hoa Kỳ 
ký Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình 
Dương (TPP). Đây được đánh giá là một 
hiệp định thương mại tự do đa phương 
với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế và hợp tác thương mại khu vực. Tuy 
nhiên, TPP đã không được thực thi 
do Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định vào năm 
2017, nhưng sự kiện ký kết này vẫn là 
một minh chứng cho nỗ lực hợp tác và 
hội nhập kinh tế của Việt Nam.

Cùng thời gian đó, tổng thống 
Barack Obama đã thăm chính thức Việt 

GIAI ĐOẠN 30 NĂM ĐỔI MỚI (1986 – 2016)

Giai đoạn Đổi mới trong quan 
hệ Việt Nam - Hoa Kỳ bắt đầu từ cuối 
những năm 1980 và đánh dấu sự 
chuyển biến tích cực. Năm 1986, Việt 
Nam khởi xướng chính sách Đổi mới, 
mở cửa nền kinh tế và tìm cách cải 
thiện quan hệ quốc tế. Đối với quan hệ 
với Hoa Kỳ, quá trình này diễn ra từng 
bước và cả hai nước dần tìm cách cải 
thiện quan hệ song phương. Quá trình 
này diễn ra tuy chậm rãi nhưng ổn 

định, với một số dấu mốc lịch sử quan 
trọng:

1987: Việt Nam và Hoa Kỳ 
đẩy mạnh vấn đề tìm kiếm người Mỹ 
mất tích trong chiến tranh (MIA). Đây 
là bước khởi đầu quan trọng để hai 
nước bắt đầu quá trình đối thoại và 
hợp tác sau những năm tháng căng 
thẳng và xung đột. Các cuộc đàm phán 
này không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo 
sâu sắc mà còn là tiền đề để hai quốc 
gia xây dựng lòng tin và tiến tới bình 
thường hóa quan hệ ngoại giao.

1994: Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm 
vận thương mại đối với Việt Nam, mở ra 
cơ hội hợp tác kinh tế. Điều này mở ra 
một kỷ nguyên mới trong quan hệ kinh 
tế song phương, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các hoạt động thương mại và đầu tư 
giữa hai nước, đồng thời khuyến khích 
sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam 
thông qua việc mở rộng thị trường và 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

1995: Bình thường hóa quan 
hệ ngoại giao, đánh dấu bước ngoặt quan 

trọng trong quan hệ quốc tế. Việc thiết 
lập quan hệ ngoại giao đã mở ra nhiều cơ 
hội mới cho hợp tác song phương trên 
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và 
an ninh. Đây cũng là minh chứng cho sự 
cam kết của cả hai nước trong việc xây 
dựng mối quan hệ hòa bình và phát triển 
bền vững.

Cùng năm, Việt Nam và Hoa Kỳ 
bắt đầu tổ chức Đối thoại Nhân quyền 
song phương. Tạo diễn đàn mở để hai 
bên trao đổi về các vấn đề nhân quyền 

và pháp quyền. Đối thoại này không chỉ 
giúp tăng cường sự hiểu biết và hợp tác 
trong lĩnh vực nhân quyền mà còn góp 
phần vào việc xây dựng lòng tin và cải 
thiện quan hệ tổng thể giữa hai quốc gia.

2001: Ký kết Hiệp định Thương 
mại Song phương, thúc đẩy mạnh mẽ 
quan hệ kinh tế. Từ đó, thúc đẩy mạnh 
mẽ quan hệ kinh tế song phương. Hiệp 
định này đã giúp tăng cường lưu thông 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai 
nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hoạt 
động kinh doanh và hợp tác. Đây là một 
trong những cột mốc quan trọng góp 
phần vào sự phát triển kinh tế của cả hai 
quốc gia.

2003: Hoa Kỳ và Việt Nam ký 
Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng 
(MOU) tại Hà Nội. Điều này đánh dấu 
sự phát triển mới trong quan hệ quốc 
phòng song phương, tạo điều kiện cho 
hai bên tăng cường hợp tác trong các 
lĩnh vực như trao đổi thông tin về các 

WINDOW TO THE WORLDCỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚI

Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng 
trong quan hệ song phương. Chuyến thăm 
này đã củng cố và mở rộng hợp tác trên 
nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong bối cảnh 
Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào 
cộng đồng quốc tế.

Mặc dù có nhiều rào cản lịch sử 
nhưng cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều cố gắng 
xây dựng mối quan hệ hợp tác và phát triển 
lâu dài, khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc 
biệt là trong việc rà phá bom mìn, xử lý 
chất độc màu da cam (Dioxin). Ngoài ra, đó 
chính là sự hội nhập và hợp tác sâu rộng 
trên các lĩnh vực Kinh tế - Thương mại, 
Giáo dục và An ninh - Quốc phòng. Qua đó, 
Hoa Kỳ trở thành một trong những đối tác 
thương mại lớn nhất của Việt Nam, đảm 
bảo vấn đề an ninh khu vực, chống khủng 
bố. Hơn hết, đó chính là tạo cơ hội cho các 
sinh viên tại Việt Nam được tham gia vào 
việc trao đổi học thuật, tiếp cận khoa học – 
công nghệ mới. 

           GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NAY

2017: Chuyến thăm của Tổng 
thống Donald Trump tới Việt Nam. Qua đó, 
tổng thống Donald Trump đã tham dự Hội 
nghị Thượng đỉnh APEC (Diễn đàn Hợp tác 
Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) được tổ 
chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017. 
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên 
của ông Trump kể từ khi nhậm chức Tổng 
thống. Trong chuyến thăm, Tổng thống 
Trump đã có các cuộc gặp gỡ với các lãnh 
đạo Việt Nam, bao gồm Chủ tịch nước Trần 
Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các 
cuộc gặp này tập trung vào việc thảo luận 
các vấn đề về thương mại, an ninh khu vực 
và hợp tác song phương.

2019: Hội nghị thượng đỉnh lần 
thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump 
và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn 
ra tại Hà Nội. Mặc dù hội nghị không đạt 
được thỏa thuận cụ thể về phi hạt nhân 
hóa, nhưng sự kiện này thể hiện vai trò của 
Việt Nam như một cầu nối ngoại giao quan 
trọng và một đối tác tin cậy của Hoa Kỳ.
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TRONG BỐI CẢNH 
GIÀ HOÁ DÂN SỐ

 
NGƯỜI 
CAO TUỔI

HÀN VŨ LINH

NHU CẦU

1 https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/
pub-pdf/nguoi_cao_tuoi_vn_report_18.3.pdf

Theo 
báo cáo của Quỹ 

dân số Liên hợp Quốc 
(UNFPA), trong giai đoạn 2019-

2021, dân số cao tuổi (những người 
từ 60 tuổi trở lên) tăng thêm 1,17 

triệu người (từ 11,41 triệu lên 12,58 
triệu, tương ứng với tăng từ 11,86% 

tổng dân số lên 12,80% tổng dân số)1. Dự 
báo đến năm 2030 thì nước ta sẽ có gần 

19 triệu và đến năm 2050 là hơn 28 triệu 
người cao tuổi. Quá trình già hóa dân số và 

xu hướng chuyển đổi, gia tăng tỷ lệ người 
cao tuổi trong cơ cấu nhân khẩu học mang 

đến những cơ hội và thách thức, tác động 
đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội của 

quốc gia và từng địa phương đòi hỏi hệ thống 
an sinh xã hội và các hoạt động chăm sóc sức 

người cao tuổi cần nắm bắt nhu cầu thực tế 
của người cao tuổi xây dựng các chương trình, 
kế hoạch thích ứng, nâng cao chất lượng 
chất lượng cuộc sống người cao tuổi, phát 
huy vai trò của người cao tuổi trong 
các hoạt động phát triển cộng đồng 
và xã hội.

 Thực tế già hóa dân số đang 
là xu hướng chung của 
toàn thế giới. Về cơ bản, 
khi khoa học và công nghệ 
ngày càng phát triển và sự 

ứng dụng những thành tựu khoa học, 
công nghệ ngày càng sâu rộng thì chất 
lượng cuộc sống con người ngày càng 
được cải thiện và nâng lên về mọi mặt, 
trong đó có chăm sóc y tế, sức khỏe. 
Tuổi thọ con người ngày càng tăng 
lên, đồng thời người cao tuổi được 
tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tốt hơn 
sẽ đảm bảo về mặt sức khỏe, tinh thần, 
vẫn có khả ăng tiếp tục tham gia các 
hoạt động xã hội, cống hiến. Họ đang 

dần chứng minh vị thế và vai trò là 
nhóm nhân khẩu học – xã hội quan 
trọng không chỉ là nhóm phụ thuộc xã 
hội như quan điểm trước đây.

Bên cạnh đó, già hóa dân số 
cũng có nguyên nhân từ việc giảm mức 
sinh. Xã hội hiện đại làm con người 
ngày càng bận rộn hơn với những mục 
tiêu phấn đấu, khẳng định sự nghiệp, 
xu hướng sống coi trọng hệ giá trị cá 
nhân làm con người ngày càng muốn 
giảm những áp lực, trách nhiệm từ gia 
đình, trong đó có việc sinh đẻ, nuôi 
con hay chăm sóc con cái. Nhiều thanh 
niên thích sống độc thân, kết hôn 

muộn, chậm có con hoặc dự định sinh ít 
con đang là xu hướng phổ biến hơn.

Dự báo trong thời gian tới cùng 
với tỷ lệ trẻ em sinh ra ngày càng ít đi, 
khoảng cách thế hệ lớn thì đồng nghĩa 
với việc tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu 
dân số ngày càng cao hơn. Một mô hình 
xã hội có nhiều người cao tuổi đang hình 
thành và sẽ không còn xa lạ nếu những 
năm tới đây chúng ta sẽ bắt gặp người 
cao tuổi nhiều hơn giữa các không gian 
công cộng, các khu vực vui chơi giải trí.  

Cần phải có sự chuẩn bị tốt về 
cơ chế, chính sách, đặc biệt là an sinh 
xã hội để thích ứng với xã hội già hóa 

hăm                        sóc 

VĂN HÓA 

NGƯỜI C
AO TUỔI
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dân số và chắc chắn người cao tuổi 
đã và đang trở thành trọng tâm của 
các chính sách dân số, phát triển con 
người. Với xã hội có nhiều người cao 
tuổi thì chính nhu cầu, thị hiếu, thói 
quen sinh hoạt của người cao tuổi 
cũng sẽ dần ảnh hưởng đến tất cả 
những người trẻ tuổi qua giao tiếp xã 
hội và trở thành các giá trị, chuẩn mực 
trong văn hóa xã hội.  

Theo kinh nghiệm của nhiều 
quốc gia, ứng phó với xã hội nhiều 
người cao tuổi cần cần xác định lộ 
trình chính sách và các giải pháp thực 
thi chính sách khoa học và đồng bộ. 
Đồng thời cần chuẩn bị một cách công 
phu, kỹ lưỡng cho quá trình xây dựng 
chính sách trong nhiều năm tới. Trong 
thời gian đầu, chính sách cần tập 
trung cải thiện các dịch vụ chăm sóc 
người cao tuổi xác định và đáp ứng các 
nhu cầu quan trọng của người cao tuổi 
về vật chất, tinh thần. Ở giai đoạn tiếp 
theo cần hướng chính sách nhiều hơn 
đến nhu cầu tinh thần, tiêu dùng các 
sản phẩm văn hóa của người cao tuổi, 
đảm bảo môi trường vui chơi, giải trí, 
sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho người 
cao tuổi lành mạnh, tích cực. Bên cạnh 

đó, cần xây dựng chính sách cân bằng 
giữa quá trình chăm sóc và quá trình 
khai thác, phát huy vai trò người cao 
tuổi trong các hoạt động cộng đồng 
và xã hội. Cần xem người cao tuổi 
là nguồn vốn trí tuệ, chất xám, kinh 
nghiệm quan trọng để sử dụng hợp lý 
nguồn lực này phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội và trên các lĩnh vực cụ thể. 

Chăm sóc người cao tuổi ở 
Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu dựa 
trên mô hình truyền thống và hệ giá 
trị gia đình. Cả về lý luận và thực tiễn, 
người Việt xưa nay coi trọng các giá 
trị gia đình và cao nhất là “Đạo Hiếu”, 
một trong những đạo lý cơ bản nhất 
của con người. Đạo Hiếu không chỉ 
quan trọng với tuổi trẻ khi con người 
thể hiện thái độ ngoan ngoãn, vâng lời 
cha mẹ, yêu thương, kính trọng cha mẹ 
mà còn trở nên quan trọng hơn là khi 
cha mẹ ở tuổi già thì con cái phải sẵn 
sàng nhận trách nhiệm nuôi cha mẹ, 
phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ trong 
mọi trường hợp, hoàn cảnh.  Chăm sóc 
người cao tuổi đồng nghĩa với thái độ 
và hành vi “báo hiếu” của con cái đối 
với cha mẹ được giữ gìn như chuẩn 
mực văn hóa qua các thế hệ.

Ngày nay, cùng với sự phát 
triển của kinh tế thị trường, công 
nghiệp hóa và  đô thị hóa, mô hình gia 
đình truyền thống nhiều thế hệ cùng 
sinh sống trong một ngôi nhà không 
còn quá phổ biến. Trái lại gia đình hạt 
nhân, hai thế hệ đang chiếm ưu thế, 
đặc biệt ở các khu vực đô thị. Việc 
chăm sóc người cao tuổi trở nên khó 
khăn khi nhiều gia đình con cái không 
cùng sống với cha mẹ, thậm chí còn 
sống xa cha mẹ. Chỉ khi cha mẹ sức 
khỏe yếu, không đảm bảo thì con cái 
mới phân công nhau hoặc đón bố mẹ 
về chăm sóc hoặc đến ở cùng chăm 
sóc bố mẹ. Hầu hết với các gia đình 
hiện đại chữ “Hiếu” vẫn là giá trị ưu 
tiên hàng đầu nên vai trò của gia đình 
vẫn là chủ đạo trong vấn đề chăm sóc 
người cao tuổi. 

 Trong những năm gần đây, 
các dịch vụ xã hội cho người cao tuổi 
đã phát triển hơn. Không chỉ có sự 
quan tâm của nhà nước mà đã có sự 
tham gia mạnh mẽ của các cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng 
trong việc hình thành, phát triển 
các nhà dưỡng lão, trung tâm chăm 
sóc người cao tuổi. Đáp ứng nhu cầu 

ELDERLY CUTURALVĂN HÓA NGƯỜI CAO TUỔI

của người cao tuổi và gia đình, nhiều 
doanh nghiệp đã đầu tư, kinh doanh 
dịch vụ nhà dưỡng lão thu phí và hoạt 
động khá hiệu quả trong việc chăm sóc 
người cao tuổi lẫn kinh doanh dịch vụ. 
Tùy vào điều kiện chi trả mà người cao 
tuổi có thể lựa chọn các gói dịch vụ 
khác nhau từ bình dân đến cao cấp. Là 
lĩnh vực kinh doanh nên các nhà dưỡng 
lão hoạt động có tính cạnh tranh, ngày 
càng cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp 
ứng các nhu cầu của khách hàng như 
đảm bảo chỗ ăn, ở, tiêu chuẩn chăm sóc 
y tế, sức khỏe, không gian công cộng, 
sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, 
thậm chí đáp ứng cả nhu cầu sinh hoạt 
tâm linh hay những nhu cầu khác của 
người cao tuổi. 

Bên cạnh đó cũng có nhiều 
mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc người 
cao tuổi được hình thành nhiều năm 
ở cộng đồng như mô hình kết hợp 
chăm sóc y tế tại nhà, các mô hình 
của Hội Chữ thập đỏ, mô hình nuôi 
dưỡng người cao tuổi ở nhiều chùa, 
mô hình nhà dưỡng lão theo các 
nhóm nghề nghiệp đặc thù như nhà 
dưỡng lão nghệ sĩ ở thành phố Hồ 
Chí Minh… Nhìn chung các mô hình 
nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi 
đang phát triển và khá đa dạng. Mỗi 
mô hình đều có những điểm mạnh và 
hạn chế riêng. Tuy nhiên các dịch vụ 
đối với người cao tuổi vẫn chưa đáp 
ứng được đầy đủ nhu cầu của người 
cao tuổi trong thực tiễn. 

Việc chăm sóc người cao 
tuổi không chỉ được hiểu đơn thuần 
là sự chăm lo về sức khỏe, thể chất 
(ăn uống, nghỉ ngơi, chữa bệnh…) mà 
còn cần hướng đến đảm bảo các nhu 
cầu tinh thần cho người cao tuổi, duy 
trì, củng cố các mối quan hệ tâm lý, 
tình cảm, giao tiếp gia đình và xã hội 
trên cơ sở lấy người cao tuổi là trung 
tâm của các hoạt động và dịch vụ này. 
Như thế mới có thể phát huy được 
vai trò người cao tuổi sống vui, sống 
khỏe, sống có ích, tránh để người cao 
tuổi rơi vào trang thái tâm lý là người 
sống thừa, sống bám vào thế hệ con 
cháu.

Để đảm bảo cho những 
nhu cầu của mình, bản thân người 
cao tuổi cần ý thức về sự tích lũy và 
chuẩn bị sớm cho giai đoạn bước 
vào tuổi già. Ở đây sự chuẩn bị về tài 
chính và những kiến thức, kỹ năng 
là quan trọng nhất. Đối mặt với tuổi 
già, mỗi người đều phải có tâm thế 
sẵn sàng, chủ động, tích cực từ giai 
đoạn chuẩn bị cho tới việc tổ chức 
cuộc sống, sinh hoạt một cách khoa 
học nhất. Mặt khác người cao tuổi 
luôn cần rèn luyện sức khỏe, duy trì 
sự lạc quan và tiếp tục tham gia các 
hoạt động công ích, cống hiến cho gia 
đình, xã hội. Đó cũng là cách tự chăm 
sóc và đáp ứng tốt nhất cho những 
nhu cầu bản thân ở người cao tuổi./.
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VĂN HÓA ĐỌCVĂN HÓA ĐỌC

Cuốn sách “Tiểu thuyết Việt 
Nam hiện đại 1925-1945 - 

Khai sinh và tiến trình“ của 
tác giả, Giáo sư (GS) Bùi 

Xuân Bào vừa được Nhà 
xuất bản Tri thức phát hành 

là một công trình nghiên cứu 
ấn tượng về lịch sử và quá 

trình phát triển của thể loại 
tiểu thuyết trong nền văn 

học Việt Nam.

Việt Nam 
hiện đại

      TI    U 
THUYẾT

Một cái 
nhìn 
mới mẻ 
về

BÍCH HỒNG

Tác 

phẩm 
nguyên 

là luận án 
thứ hai (phụ) 

mà tác giả Bùi 
Xuân Bào đệ trình 

cùng luận án thứ nhất 
(chính) để lấy bằng tiến 

sĩ văn chương quốc gia tại 
Đại học Sorbonne (Pháp) năm 

1961. Năm 1972 luận án được in 
thành sách tại Sài Gòn trong tủ sách 

“Nhân văn Xã hội”. Năm 1985 nó được 
in tại Paris trong tủ sách “Đường Mới”. 

Bản dịch bạn đang đọc đây là bản tiếng Việt 
đầu tiên dịch từ tiếng Pháp theo bản in ở Paris. 

 VĂN H
ÓA Đ

ỌC
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READING CULTUREVĂN HÓA ĐỌC

“Theo dõi tiểu thuyết Việt Nam 
hiện đại từ khi ra đời đến khi phát triển 
toàn diện, chúng tôi đã lần lại những 
giai đoạn khác nhau trong cuộc cách 
mạng tinh thần và đạo đức của người 
Việt Nam trong một phần tư thứ hai 
của thế kỉ XX. Hai mươi năm này chắc 
chắn là thời kỳ rực rỡ nhất, phong phú 
nhất, đa dạng nhất và phức tạp nhất 
trong lịch sử văn học của chúng tôi. 
Tốt hơn và trọn vẹn hơn bất kỳ thể loại 
văn học nào khác, tiểu thuyết đã phản 
ánh những con đường liên tục mà đồng 
bào chúng tôi đã vạch ra để xem xét và 
tìm cách giải quyết mối xung đột giữa 
văn minh phương Đông và văn minh 
phương Tây”.

Tác giả GS Bùi Xuân Bào định 
nghĩa tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 
“theo cách hiểu rộng nhất bao gồm 
tất cả các tác phẩm hư cấu bằng văn 
xuôi được thể hiện dưới hình thức tự 
sự và được viết bằng chữ quốc ngữ”. 
Như vậy, ông không nghiên cứu tiểu 
thuyết với tư cách là một thể loại riêng 
biệt mà như một thành tạo của một 
quá trình chuyển đổi tư tưởng văn hóa 

từ một xã hội truyền 
thống phương Đông 
sang một xã hội hiện 
đại theo kiểu phương 
Tây. Tiểu thuyết hiểu 
theo nghĩa như vậy 
là sản phẩm của thời 
nay, “đối lập với tiểu 
thuyết thời xưa gồm 
tất cả các truyện hư 
cấu viết trước thế kỷ 
XX”. Buổi bình minh 
của thế kỷ cũng là 
buổi bình minh của 
lịch sử nền văn học 
dân tộc nói chung và 
lịch sử tiểu thuyết nói 
riêng.

Trong cuốn 
sách này bao gồm 
rất nhiều tư liệu quý 

báu, những tác phẩm ngày nay ít biết, 
những câu trích dẫn rất đắt, những 
nhận định thỏa đáng của người đương 
thời, tất nhiên cũng khó tránh có 
những nhận định chưa thỏa đáng đối 
với nhà văn và tác phẩm nào đó, khác 
hẳn với những nhận định hiện thời, 
nhưng ta không quên, đây là một tài 
liệu lịch sử, đã ra đời cách nay đã hơn 
70 năm. 

Chia sẻ về việc dịch tác phẩm 
này, dịch giả, nhà phê bình Phạm Xuân 
Nguyên cho rằng: “Cái may trong việc 
dịch này là nhờ thái độ cẩn thận, khoa 
học của tác giả nên tất cả các đoạn 
trích tiếng Việt khi dịch sang tiếng Pháp 
ông đều có dẫn ra cụ thể. Nếu không 
người dịch cũng đành bó tay bỏ cuộc 
vì không thể nào phục nguyên được lời 
văn của các tác phẩm đã có độ lùi khá 
xa về thời gian”.

Gọi tác phẩm là “Bức tranh 
tiểu thuyết Việt Nam hiện đại”, GS. Trần 
Đình Sử cho rằng, cuốn sách là một 
cách hệ thống hóa đặc biệt của nhà 
nghiên cứu Bùi Xuân Bào.

Chính vì tầm quan trọng của đề 
tài tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, những 
khác biệt trong quan niệm của tác giả 
mà cuốn sách là một tài liệu tham khảo 
quý dành cho những ai muốn tìm hiểu 
tiểu thuyết Việt Nam.

Tác giả: Giáo sư Bùi Xuân Bào 
(1916 -1991). Xuất thân trong một gia 
đình Nho giáo tại Quảng Nam, thân 
phụ là cụ Bùi Xuân Trữ, tú tài hán học 
(Trường Quốc Tử Giám), thân mẫu là 
cụ Tôn Nữ Ngọc Hòe, trưởng nữ của 
Thượng Thư Tôn Thất Tế. Với sự hỗ trợ 
và khuyến khích từ gia đình, Bùi Xuân 
Bào đã xuất sắc đỗ đầu kỳ thi dành cho 
học sinh xuất sắc nhất toàn Đông Dương 
khi còn học ban tú tài ở Huế. Sau đó, ông 
đã đi du học tại Pháp vào năm 1948, tại 
Pháp ông đã tiếp xúc và say mê với văn 
học Pháp, tiếp tục nghiên cứu và nuôi 
dưỡng đam mê với văn chương.

Sau khi trở về Việt Nam, ông 
tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của 
văn học và giáo dục, trước khi trở lại 
Pháp và giữ chức Cố vấn Văn hóa tại Sứ 
quán Việt Nam ở Paris. Trong vai trò 
này, ông không chỉ tận dụng kiến thức 
văn học Pháp của mình mà còn gắn bó 
mật thiết với thanh niên Việt Nam ở 
nước ngoài và cố vấn cho các hoạt động 
văn hóa và nghệ thuật của họ. Bằng sự 
liêm khiết và tận tâm với nghiên cứu văn 
học cũng như vai trò trong giáo dục và 
ngoại giao, Bùi Xuân Bào đã để lại dấu 
ấn sâu đậm trong lịch sử văn hóa của 
Việt Nam và Pháp. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị trẻ bởi lịch sử hình thành và 

phát triển chỉ mới hơn 300 năm. Được biết đến nhiều với tên 
gọi Sài Gòn, Thành phố sôi động này được ví như “Hòn ngọc 
Viễn Đông” bởi những công trình kiến trúc di sản quyến rũ, 
không khí năng động, sôi động, náo nhiệt và con người thân 
thiện. Đây là những đặc điểm giúp Thành phố Hồ Chí Minh 
trở thành một điểm đến thu hút với du khách trong nước và 
quốc tế.

Sự đa dạng nhiều màu sắc, mùi hương và âm thanh là 
những nét đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, những đặc 

điểm này giúp Thành phố luôn được xếp hạng một trong những điểm đến du lịch 
được yêu thích nhất tại Châu Á.

Ẩm thực tại Thành phố chưa bao giờ làm du khách thất vọng. CNN đã gọi Thành 
phố Hồ Chí Minh là “Hương vị Việt Nam”, vì thành phố luôn khiến du khách ngạc 
nhiên với nền ẩm thực đa dạng - từ thiên đường ẩm thực đường phố đến những 
tiệm bánh thơm ngon đầy cảm hứng, ẩm thực Việt Nam chính thống và cả những 
quán ăn mang phong cách Châu Á hiện đại.

Với nhiều trung tâm mua sắm nổi tiếng, điểm tham quan hấp dẫn, khách sạn 
đẳng cấp thế giới và cơ sở hạ tầng hiện đại giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành 
điểm đến được yêu thích của khách du lịch tự túc, các cặp đôi và gia đình. “
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TẠP CHÍ TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐƯỢC HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC 

CÔNG NHẬN TÍNH ĐIỂM  
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC NĂM 2024

Ban biên tập

Theo Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN ngày 5/7/2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, 
Tạp chí Truyền thống và Phát triển chính thức được công nhận tính điểm công trình khoa 
học từ năm 2024 với mức điểm 0,25 đối với ngành Triết học – Chính trị học – Xã hội học.

Tạp chí Truyền thống và Phát triển, mã số ISSN 1859-4913, là tạp chí khoa học của 
Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, do cố GS.AHLĐ Vũ Khiêu sáng lập. Tạp chí được 
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 105/GP-BTTTT lần đầu 
ngày 16/01/2012 và cấp lại lần 02 Giấy phép hoạt động Tạp chí in số 575/GPBTTTT ngày 
06/12/2022. Ấn phẩm khoa học Tạp chí Truyền thống và Phát triển – Nguồn lực và Phát 
triển được xuất bản định kỳ 3 tháng 1 lần với các chuyên mục như: “Nghiên cứu trao đổi”; “Ý 
kiến và kinh nghiệm”; “Thanh niên, văn hóa và phát triển”.

Việc được công nhận tính điểm năm 2024 là một thành quả to lớn đối với Ban Biên 
tập, đội ngũ Biên tập viên, Phóng viên Tạp chí sau một thời gian không ngừng phấn đấu, nỗ 
lực cải thiện nội dung hình thức và chất lượng các bài viết. Mỗi số của Tạp chí đều được lên 
kế hoạch cụ thể về nội dung, với sự đóng góp bài viết của các nhà khoa học uy tín và được 
duyệt qua Hội đồng biên tập gồm những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực Triết học, 
Chính trị học, Xã hội học, Văn hóa học,…

Kết quả này không chỉ khẳng định chất lượng và uy tín của Tạp chí Truyền thống và 
Phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, mà còn tạo động lực cho các nhà khoa học 
công bố các công trình nghiên cứu trên Tạp chí.

Hy vọng rằng, với sự kiện này, Tạp chí Truyền thống và Phát triển sẽ nhận được sự 
cộng tác thường xuyên hơn nữa của các nhà khoa học với những bài viết chất lượng cao, góp phần 
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

3600Truyền thống
        & phát triển 

TẠP CHÍ TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN
         CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC:  NGUỒN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN

Tác giả gửi bài đăng trên ấn phẩm Tạp chí Truyền thống và Phát triển - Chuyên đề khoa học 
Nguồn lực và Phát triển đảm bảo tuân thủ các yêu cầu dưới đây:

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Truyền thống và Phát triển - Chuyên đề Nguồn lực và Phát triển là các bài 
báo khoa học, trao đổi học thuật, thông tin về những vấn đề lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm trong nước và quốc 
tế trong lĩnh vực truyền thống và phát triển. Bài gửi đăng là bài viết mới, chưa từng đăng trên các sách, báo, tạp 
chí khác. Bài gửi cần tuân thủ quy định chung về trích dẫn theo chuẩn APA (https://apastyle.apa.org/).

2. Bản thảo bằng tiếng Việt, font chữ Unicode, cỡ chữ 12 (độ dài không quá 8.000 từ, bao gồm cả  tài liệu 
tham khảo), được gửi dưới hình thức 01 bản in và 01 bản điện tử.

3. Tiêu đề cần ngắn gọn, nêu bật chủ đề và đóng góp chủ yếu nhất của bài. Phần tóm tắt (không quá 200 từ) 
bao gồm: Khái quát về mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, các kết quả chính và mới của bài. Từ     khóa được trình 
bày theo thứ tự abc, không quá 05 từ.

4. Các chú thích để ở cuối trang (footnote), đánh theo số thứ tự 1, 2, 3 liên tục giữa các trang.
5. Trích dẫn trong bài để trong ngoặc đơn, tên tác giả, năm, số trang (nếu có). 
6. Bài nghiên cứu phải có mục tài liệu tham khảo ở cuối bài, được sắp xếp theo thứ tự abc theo họ của các 

tác giả. Tất cả các trích dẫn trong bài đều phải được thể hiện trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại.
- Đối với sách: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách (chữ nghiêng). Nhà xuất bản, nơi xuất bản
- Đối với tạp chí: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài tạp chí (chữ thẳng). Tên Tạp chí (chữ nghiêng), 

Quyển (Số), trang, số doi (nếu có).
7. Cuối bài viết ghi thông tin về tác giả: Họ và tên, học hàm, học vị, chức vụ công tác, nơi công tác,      địa chỉ 

liên lạc, số điện thoại, email.
8. Đối với bài không sử dụng, Tạp chí xin phép không gửi trả lại bản thảo.

 Email: vptadri@gmail.com
Phát hành qua mạng lưới Bưu điện Việt Nam

Tạp chí Truyền thống và Phát triển
C18-TT6, Khu đô thị Văn Quán - Phúc La -  Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 0911.171.174; 
Di động: 0334.233.339 (Thư ký Ban Biên tập Tạp chí – Bùi Thị Thu Ngân)

Địa chỉ liên hệ và gửi bài

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG

https://apastyle.apa.org/


MỖI CHỦ ĐỀ CÓ Ý NGHĨA CHO TỪNG THÁNG, ĐƯỢC TẠO DỰNG QUA LĂNG KÍNH 

CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH, VỚI NHIỀU CUNG BẬC KHÁC NHAU CỦA ĐỜI SỐNG. 

CÙNG TRÒ CHUYỆN VỚI CÁC NHÂN  VẬT CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỜI SỐNG VĂN 

HÓA, KHOA HỌC, NGHỆ  THUẬT...ĐỂ TRẢI NGHIỆM NHỮNG NHỮNG KINH NGHIỆM 

VÀ BÀI HỌC CUỘC SỐNG.

MANG ĐẾN NHỮNG THÔNG TIN VĂN HÓA HỮU ÍCH ĐANG DIỄN RA TRONG VÀ 

NGOÀI NƯỚC...

Mời cộng tác 
viên viết bài 
cho Tạp chí

NÊN ĐẶT MUA 
CHO MÌNH VÀ 
CHO BẠN BÈ

MỘT TÀI LIỆU THIẾT THỰC 
ĐỂ HIỂU BIẾT TỐT HƠN NHỮNG VẤN ĐỀ QUÁ KHỨ, HÔM NAY VÀ MAI SAU.

TÒA SOẠN
Số: C18 - TT6 khu đô thị mới Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0911.171.174
Website: www.doithoaiphattrien.vn
Liên hệ bài và nội dung: Email: vptadri@gmail.com

Bạn đọc quan 
tâm có thể liên 
hệ theo số điện 
thoại và địa chỉ 
bên để đặt báo.
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